
Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 1 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----------    ---------- 

 

 

 

 

DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

 

NHÀ MÁY XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ CHẤT 

THẢI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
___ Tháng 3/2017 ___ 

 

 



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 2 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----------    ---------- 

 

 

 

 

DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

 

NHÀ MÁY XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ CHẤT 

THẢI  

CHỦ ĐẦU TƢ 
 

 

 

 

 

 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN 
 

CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ     

DỰ ÁN VIỆT 

Tổng Giám đốc 

 

 

 

                  NGUYỄN VĂN MAI 

  

 

 

 

 

  



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 3 

MỤC LỤC 

 

CHƢƠNG I. MỞ ĐẦU ......................................................................................... 6 

I. Giới thiệu về chủ đầu tƣ............................................................................. 6 

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. ..................................................................... 6 

III. Sự cần thiết xây dựng dự án. ................................................................... 7 

III.1. Sự nguy hại của chất thải công nghiệp. ............................................... 7 

II1.2. Tính cấp thiết phải đầu tƣ thực hiện dự án. ......................................... 8 

IV. Các căn cứ pháp lý. ............................................................................... 11 

V. Mục tiêu dự án. ....................................................................................... 12 

V.1. Mục tiêu chung. ................................................................................... 12 

V.2. Mục tiêu cụ thể. ................................................................................... 12 

Chƣơng II ............................................................................................................ 13 

ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN .............................................. 13 

I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. ................................... 13 

I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án.............................................. 13 

I.2. Điều kiện xã hội vùng dự án. ................................................................ 19 

II. Quy mô sản xuất của dự án. ................................................................... 32 

II.1. Nhu cầu và định hƣớng xử lý chất thải của tỉnh Kiên Giang và vùng 

lân cận. ........................................................................................................ 32 

II.2. Quy mô đầu tƣ của dự án..................................................................... 36 

III. Địa điểm và hình thức đầu tƣ xây dựng dự án. ..................................... 42 

III.1. Địa điểm xây dựng. ............................................................................ 42 

III.2. Hình thức đầu tƣ. ................................................................................ 43 

IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. ........ 43 

IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án. ......................................................... 43 

IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. .. 45 

Chƣơng III ........................................................................................................... 46 

PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN 

PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ....................................................... 46 

I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. .................................... 46 



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 4 

II. Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ. .............................. 47 

II.1. Công nghệ xử lý và tái chế dầu nhớt. .................................................. 47 

II.2. Công nghệ tái chế dung môi thải. ........................................................ 51 

II.3. Công nghệ tẩy rửa nhựa, kim loại dính thành phần nguy hại. ............ 52 

II.4. Công nghệ súc rửa thùng phuy, bao bì có dính thành phần nguy hại. 54 

II.5. Công nghệ phá đèn huỳnh quang. ....................................................... 58 

II.6. Công nghệ phá dỡ, xử lý pin, ắc quy thải. ........................................... 59 

II.7. Công nghệ tiền xử lý bo mạch, linh kiện điện tử. ............................... 62 

II.8. Công nghệ hóa rắn, ép gạch Block. ..................................................... 63 

II.9. Công nghệ lò đốt chất thải. .................................................................. 65 

II.10. Công nghệ Hầm chứa chất thải. ........................................................ 69 

II.11. Công nghệ xử lý nƣớc thải, chất thải lỏng. ....................................... 76 

Chƣơng IV ........................................................................................................... 78 

CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN ....................................................... 78 

I. Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ 

tầng. ..................................................................................................................... 78 

II. Các phƣơng án xây dựng công trình. ..................................................... 78 

II.1. Các hạng mục xây dựng. ..................................................................... 78 

II.2. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan. ............................................. 80 

II.3. Quy hoạch xây dựng hạ tầng ............................................................... 80 

III. Phƣơng án tổ chức thực hiện. ................................................................ 82 

III.1. Phƣơng án quản lý, khai thác. ............................................................ 82 

III.2. Giải pháp về chính sách của dự án. .................................................... 83 

IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. .... 85 

1. Phân đoạn và tiến độ thực hiện. .............................................................. 85 

2. Hình thức quản lý dự án. ......................................................................... 85 

Chƣơng V ............................................................................................................ 86 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG 

CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG .................................... 86 

I. Giới thiệu chung ...................................................................................... 86 

II. Các nguồn có khả năng gây ô nhiễm và các chất gây ô nhiễm .............. 86 

II.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí ............................................................ 86 



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 5 

II.2. Nguồn gây ồn. ..................................................................................... 86 

II.3. Nguồn gây ô nhiễm nƣớc. ................................................................... 87 

II.4. Chất thải rắn......................................................................................... 87 

III. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu những tác động có hại ........... 87 

III.1. Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn ........................... 87 

III.2. Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc ........................................ 88 

III.3. Biện pháp khống chế chất thải rắn. .................................................... 89 

III.4. Quy hoạch cây xanh. .......................................................................... 90 

III.5. Vệ sinh an toàn lao động và phòng chống sự cố. ............................... 90 

IV. Kết luận ................................................................................................. 91 

Chƣơng VI ........................................................................................................... 92 

TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA 

DỰ ÁN ................................................................................................................ 92 

I. Tổng vốn đầu tƣ và nguồn vốn của dự án. .............................................. 92 

II. Tiến độ thực hiện của dự án. .................................................................. 98 

III. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án. ..................................... 101 

1. Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ của dự án. ............................................... 101 

2. Phƣơng án vay. .................................................................................. 102 

3. Các thông số tài chính của dự án. ...................................................... 103 

3.1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay. ................................................................ 103 

3.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn. ........................ 103 

3.3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu. ................. 103 

3.5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). ................................... 104 

KẾT LUẬN ....................................................................................................... 106 

I. Kết luận. ................................................................................................. 106 

II. Đề xuất và kiến nghị. ............................................................................ 106 

PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁNError! Bookmark not defined. 

 

 

 

  



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 6 

 

CHƢƠNG I  

MỞ ĐẦU 

 

I. Giới thiệu về chủ đầu tƣ. 

Chủ đầu tƣ:  

Giấy phép ĐKKD số:  ………………. do ……….. cấp ngày ……... 

Đại diện pháp luật: -   Chức vụ: Tổng giám đốc. 

Địa chỉ trụ sở: Tổ 3, Khu phố 2, Thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiên 

Giang. 

Ngành nghề KD chính: 

 Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; 

 Sang chiết nạp khí hóa lỏng (LPG); 

 Buôn bán kim loại và quặng kim loại; 

 Vận tải hàng hóa; 

 Xây dựng công tr nh dân dụng; 

 Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; 

 Thu gom rác thải độc hại; 

 Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; 

 Thu gom rác thải không độc hại; 

 Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; 

 Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác. 

II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. 

Tên dự án: Nhà máy xử lý và tái chế chất thải Đại Đoàn. 

Địa điểm xây dựng: Tại khu xử lý rác thải tập trung, huyện Hòn Đất, tỉnh 

Kiên Giang. 

Mục tiêu đầu tƣ: Thu gom, vận chuyển, lƣu trữ, xử lý, tái chế, tiêu huỷ rác 

thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận.  
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Mục đích đầu tƣ:  

 Thúc đẩy phát triển các hoạt động tái sử dụng, tái chế và tiêu hủy chất thải 

góp phần giảm thiểu lƣợng chất thải, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi 

trƣờng và sức khỏe nhân dân vì mục tiêu phát triển bền vững. 

 Xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghiệp bằng công nghệ tiên tiến, 

đồng bộ đảm bảo đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trƣờng theo tiêu 

chuẩn/quy chuẩn môi trƣờng và hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. 

 Cung cấp nguyên liệu, đƣợc tạo ra từ quá trình tái chế, cho các lĩnh vực 

công nghiệp khác. 

 Giải quyết việc làm cho ngƣời lao động tại địa phƣơng đồng thời giúp các 

cơ quan quản lý tại địa phƣơng có những định hƣớng và phát triển trong 

công tác quản lý chất thải, nâng cao nhận thức ngƣời dân về bảo vệ môi 

trƣờng. 

Hình thức quản lý:  Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành và khai thác dự 

án. 

Tổng mức đầu tƣ: 119.435.960.000 đồng. Trong đó: 

 Vốn tự có (tự huy động): 45.295.960.000 đồng. 

 Vốn vay tín dụng : 74.140.000.000 đồng. 

III. Sự cần thiết xây dựng dự án. 

III.1. Sự nguy hại của chất thải công nghiệp. 

Sự phát triển của các khu công nghiệp trong những năm gần đây đã góp 

phần tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa. Tuy nhiên, việc h nh thành và phát triển các KCN còn đặt ra nhiều 

vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trƣờng do rác thải công 

nghiệp từ các KCN. Trong đó, ô nhiễm môi trƣờng nƣớc đang là vấn đề cấp 

bách đặt lên hàng đầu. 

Rác thải công nghiệp bao gồm nhiều chất thải độc hại, ảnh hƣởng nghiêm 

trọng đến môi trƣờng. Nếu không đƣợc xử lý, chất thải độc hại sẽ ảnh hƣởng vô 

cùng lớn đến sức khỏe con ngƣời. 

Ðộ độc hại của các chất thải độc hại rất khác nhau. Có chất gây nguy 

hiểm cho con ngƣời nhƣ các chất cháy có điểm cháy thấp, các chất diệt côn 

trùng, các vật liệu clo hoá phân huỷ chậm, có chất gây tác động nhỏ hơn nhƣng 
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khối lƣợng của nó lại là vấn đề lớn nhƣ các chất thải hầm mỏ, xỉ, thạch cao phốt 

phát cũ hoặc các sệt hydroxyt khác. 

Những chất thải có chứa những hoá chất có thể gây nổ, bắt cháy. Tiếp xúc 

với axít hoặc kiềm mạnh gây bỏng da. Da hấp thụ một số thuốc trừ sâu có thể 

gây ngộ độc cấp tính. Những thùng, hòm chứa chất thải hoá chất nếu không 

đƣợc xử lý, để bừa bãi vào nơi không đƣợc bảo vệ tốt có thể gây các tai nạn ngộ 

độc nghiêm trọng. 

Một số chất thải nguy hại nhƣ: chất phóng xạ, dầu nhờn, phốt pho, thuốc 

trừ sâu hay cả chất thải y tế,… nếu đem chôn lấp sẽ rất nguy hiểm cho con 

ngƣời. Chẳng hạn thuốc trừ sâu nếu đem chôn xuống đất sẽ lan trong đất, ngấm 

vào mạch nƣớc ngầm. Ngƣời sử dụng nguồn nƣớc này sẽ bị ung thƣ. Chất thải y 

tế, nhất là những bệnh phẩm có tính chất lây truyền, nếu đem chôn nó cũng sẽ 

gây t nh trạng tƣơng tự. 

II1.2. Tính cấp thiết phải đầu tư thực hiện dự án. 

Môi trƣờng nƣớc ta tiếp tục chịu tác động mạnh mẽ của các hoạt động phát 

triển kinh tế - xã hội. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và mở rộng địa giới 

hành chính đô thị tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, dân số thành thị tăng nhanh. Cùng 

với đó, kinh tế phát triển, đời sống ngƣời dân tại các khu vực nông thôn cũng 

đƣợc cải thiện, nhu cầu sinh hoạt, tiêu thụ cũng gia tăng. Tất cả những vấn đề 

này bên cạnh việc đóng góp kinh phí cho nguồn ngân sách cũng đồng thời đƣa 

một lƣợng lớn chất thải vào môi trƣờng, gây ra những ảnh hƣởng tiêu cực đến 

môi trƣờng, tài nguyên thiên nhiên và mất cân bằng sinh thái. 

Sản xuất công nghiệp, tuy nhiên tỷ lệ ứng dụng công nghệ hiện đại trong 

các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh còn khoảng cách khá xa so với các quốc gia 

khác trong khu vực. Trên thực tế, sự tăng trƣởng kinh tế của đất nƣớc cho đến 

nay vẫn còn dựa nhiều vào hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên và gắn 

liền với đó là sức ép ngày càng tăng lên đối với môi trƣờng. Hoạt động sản xuất 

công nghiệp từ các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề... song song 

với việc đóng góp cho phát triển kinh tế còn tiếp tục là những nguồn thải lớn, 

gây ô nhiễm môi trƣờng nhiều khu vực. Trong những năm gần đây, sự phát triển 

của hoạt động công nghiệp, đặc biệt là việc hình thành các khu công nghiệp, khu 

kinh tế tập trung ở những vùng dễ bị tổn thƣơng nhƣ vùng duyên hải, ven biển 

đang tiềm ẩn những nguy cơ không nhỏ về ô nhiễm, sự cố môi trƣờng nếu việc 

quản lý và xả chất thải của các đối tƣợng này không đƣợc thực hiện nghiêm túc 

và giám sát chặt chẽ. Thậm chí, đã có những sự cố môi trƣờng nghiêm trọng xảy 
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ra, gây hậu quả lớn về ô nhiễm môi trƣờng, tổn thƣơng các hệ sinh thái và ảnh 

hƣởng trực tiếp tới đời sống sinh hoạt và sinh kế của ngƣời dân.  

Ngành xây dựng với các dự án xây dựng hạ tầng (đƣờng giao thông, công 

trình xây dựng dân dụng...) sau một thời gian chững lại, hiện cũng đang có mức 

độ tăng trƣởng khá cao, kéo theo đó phát thải một lƣợng lớn vào môi trƣờng. 

Trong những năm qua, hệ thống giao thông đƣờng bộ phát triển khá nhanh. 

Song song với đó, hoạt động phát triển cảng biển (hoạt động nạo vét luồng lạch, 

làm đê chắn sóng...) trong thời gian qua cũng làm gia tăng mối đe dọa đối với 

môi trƣờng. 

Ô nhiễm chất thải rắn (CTR) tiếp tục là một trong những vấn đề môi trƣờng 

trọng điểm. Trên phạm vi toàn quốc, CTR phát sinh ngày càng tăng với tốc độ 

gia tăng khoảng 10% mỗi năm và còn tiếp tục gia tăng mạnh trong thời gian tới 

cả về lƣợng và mức độ độc hại. Theo nguồn gốc phát sinh, khoảng 46% CTR 

phát sinh là CTR sinh hoạt đô thị, 17% CTR từ hoạt động sản xuất công nghiệp 

(chất thải công nghiệp - CTCN); còn lại là CTR nông thôn, làng nghề và y tế.  

Đối với khu vực đô thị, lƣợng CTR sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn 

2011 - 2015 tiếp tục gia tăng và có xu hƣớng tăng nhanh hơn so với giai đoạn 

2006 - 2010. Ƣớc tính lƣợng phát sinh CTR sinh hoạt khoảng 63 nghìn tấn/ngày. 

Đối với khu vực nông thôn, ƣớc tính mỗi năm tại khu vực này phát sinh 

khoảng 7 triệu tấn CTR sinh hoạt, hơn 76 triệu tấn rơm rạ và khoảng 47 triệu tấn 

chất thải chăn nuôi. Mặt khác, sự phát triển của các làng nghề, đặc biệt là các 

làng nghề tái chế kim loại, đúc đồng cũng tạo sức ép lớn đối với môi trƣờng khi 

thải ra lƣợng CTR lớn. Vấn đề quản lý CTR sinh hoạt khu vực nông thôn hiện 

nay đang là vấn đề nóng của các địa phƣơng. 

Đối với khu vực sản xuất công nghiệp, lƣợng CTR phát sinh xấp xỉ 4,7 

triệu tấn chất thải mỗi năm.  

Đối với CTR phát sinh từ hoạt động y tế, cùng với sự gia tăng giƣờng bệnh 

điều trị, khối lƣợng CTR có chiều hƣớng ngày càng gia tăng. Ƣớc tính năm 

2015, lƣợng CTR y tế phát sinh là 600 tấn/ngày và năm 2020 sẽ là 800 tấn/ngày.  

Đối với chất thải nguy hại (CTNH), tổng lƣợng phát sinh khoảng 800 nghìn 

tấn/năm. CTNH chủ yếu phát sinh từ sản xuất công nghiệp và y tế. Trong hoạt 

động y tế, CTNH có tính đặc thù cao và là nguồn lây nhiễm bệnh nếu không 

đƣợc quản lý đúng quy tr nh. Đối với CTNH phát sinh từ khu vực sản xuất ở 

nông thôn, đáng lƣu ý là các loại CTNH nhƣ bao b  phân bón, thuốc BVTV và 
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CTNH phát sinh từ nhóm làng nghề tái chế phế liệu (kim loại, giấy, nhựa) với 

nhiều thành phần nguy hại cho môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời. 

Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt tại các đô thị khá cao (84 - 85%), tăng 3 - 4% 

so với giai đoạn trƣớc. Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt ở khu vực nông thôn còn 

rất thấp (40%), chủ yếu đƣợc tiến hành ở các thị trấn, thị tứ. Cho đến nay, vấn 

đề phân loại rác tại nguồn vẫn chƣa đƣợc triển khai mở rộng. CTR sinh hoạt 

đƣợc xử lý chủ yếu bằng phƣơng pháp chôn lấp lộ thiên hoặc lò đốt chất thải. 

CTR thông thƣờng từ hoạt động công nghiệp, y tế hầu hết đƣợc thu gom, tự xử 

lý tại cơ sở hoặc thông qua công ty môi trƣờng đô thị. Đối với CTNH, công tác 

quản lý đã đƣợc quan tâm đầu tƣ với khối lƣợng CTNH đƣợc thu gom, xử lý 

tăng qua từng năm, tuy nhiên tỷ lệ vẫn còn thấp (khoảng 40%).  

Tỉnh Kiên Giang đang trong quá tr nh đầu tƣ xây dựng và thu hút đầu tƣ, số 

doanh nghiệp đầu tƣ dự kiến sẽ tăng lên rất nhiều trong thời gian tới. Các doanh 

nghiệp sản xuất công nghiệp, thủy sản sẽ phát sinh khối lƣợng lớn các loại chất 

thải thông thƣờng, chất thải nguy hại, đặc biệt là dầu mỡ thải…Tuy nhiên hiện 

tại tỉnh Kiên Giang chƣa có nhà máy nào chuyên về xử lý chất thải để xử lý 

lƣợng chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại ngày càng gia tăng. 

Quản lý chất công nghiệp đặc biệt là chất thải công nghiệp có chứa thành 

phần nguy hại, chất thải y tế đang là vấn đề nan giải, gây bức xúc lớn nhất đối 

với các cơ quan chức năng. Trƣớc tình hình thực tế trên, Doanh nghiệp tƣ nhân 

Đại Đoàn đã nghiên cứu đầu tƣ Nhà máy xử lý và tái chế chất thải Đại Đoàn để 

đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại phát sinh trên 

địa bàn tỉnh Kiên Giang và các vùng lân cận. Việc đầu tƣ một nhà máy xử lý 

chất thải công nghiệp, y tế từ nguồn vốn ngoài ngân sách là hoàn toàn phù hợp 

với điều kiện của địa phƣơng. Phù hợp với chính sách xã hội hóa lĩnh vực xử lý 

môi trƣờng. Đây là giải pháp tích cực nhằm xử lý triệt để tận gốc các nguyên 

nhân gây ô nhiễm môi trƣờng trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm bảo sự phát triển 

bền vững. 

Với năng lực hiện có của doanh nghiệp, cộng với niềm tự hào góp phần 

đem lại một môi trƣờng xanh sạch cho đất nƣớc Việt Nam nói chung và cho 

tỉnh Kiên Giang nói riêng, Công ty TNHH MTV Đại Đoàn tin rằng việc đầu tƣ 

vào dự án “Nhà máy xử lý và tái chế chất thải Đại Đoàn” là một sự đầu tƣ cần 

thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. 
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IV. Các căn cứ pháp lý. 

 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc 

Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội 

nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội 

nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của 

Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hội 

nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội 

nƣớc CHXHCN Việt Nam; 

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tƣ xây dựng; 

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lƣợng và bảo trì công trình xây dựng; 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự 

án đầu tƣ xây dựng; 

Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; 

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ V/v Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

Nghị định số 38/2015/QĐ-TTg ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất thải và phế liệu. 

Quyết định số 1873/QĐ-TTG, ngày 11/10/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ : 

Phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm 

vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020; 

Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Kiên 

Giang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2025. 
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V. Mục tiêu dự án.  

V.1. Mục tiêu chung. 

­ Cụ thể hóa một phần đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Kiên 

Giang đến năm 2025; 

­ Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn nhằm cải thiện chất 

lƣợng môi trƣờng, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và phát triển đô thị bền 

vững. 

­ Góp phần xây dựng hệ thống quản lý chất thải công nghiệp hiện đại, theo 

đó chất thải công nghiệp đƣợc phân loại tại nguồn, thu gom, tái sử dụng, tái 

chế và xử lý triệt để bằng những công nghệ tiên tiến và phù hợp. 

­ Góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về quản lý tổng hợp chất thải, 

hình thành lối sống thân thiện với môi trƣờng. Thiết lập các điều kiện cần 

thiết về cơ sở hạ tầng, tài chính và nguồn nhân lực cho quản lý tổng hợp 

chất thải rắn. 

­ Nâng cao năng lực, tăng cƣờng trang thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải 

rắn cho các khu công nghiệp. 

­ Xây dựng, hoàn chỉnh mạng lƣới thu gom trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đáp 

ứng yêu cầu xử lý chất thải cho các khu công nghiệp theo hƣớng tăng 

cƣờng tái chế các loại chất thải rắn, hạn chế chôn lấp, đảm bảo yêu cầu vệ 

sinh môi trƣờng; 

V.2. Mục tiêu cụ thể. 

­ Đầu tƣ xây dựng hoàn chỉnh nhà máy xử lý và tái chế chất thải Đại Đoàn 

với công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm thu gom, phân loại và xử lý các loại 

rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và rác thải y tế thông thƣờng tại khu 

vực tỉnh Kiên Giang và vùng lân cận, góp phần bảo vệ môi trƣờng sinh 

thái. 

­ Xây dựng theo tiêu chuẩn công nghệ hiện đại. Hầu hết, quy trình xử lý rác 

đều đƣợc thực hiện bằng công nghệ tự động, khép kín, thân thiện với môi 

trƣờng, với sản lƣợng xử lý rác thải khoảng 120.450 tấn/năm. Đồng thời tái 

chế ra các sản phẩm cung cấp cho th  trƣờng nhƣ: Dầu nhới tái chế, Dung 

môi tái chế, Kim loại, thùng phuy, Ắc quy, Gạch Block, Các loại kim loại, 

hạt nhƣa thu đƣợc từ tái chế. 
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Chƣơng II 

ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. 

I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án. 

      - Kiên Giang nằm ở phía Tây-Bắc vùng ĐBSCL và về phía Tây Nam của Tổ 

quốc, có tọa độ địa lý: từ 103
0
30' (tính từ đảo Thổ Chu) đến 105

0
32' kinh độ 

Đông và từ 9
0
23' đến 10

0
32' vĩ độ Bắc. Ranh giới hành chính đƣợc xác định nhƣ 

sau: 

+ Phía Đông Bắc giáp các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang; 

+ Phía Nam giáp các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu; 

+ Phía Tây Nam là biển với hơn 137 hòn đảo lớn nhỏ và bờ biển dài hơn 

200 km; giáp với vùng biển của các nƣớc Campuchia, Thái Lan và Malaysia. 

+ Phía Bắc giáp Campuchia, với đƣờng biên giới trên đất liền dài 56,8 km. 

 - Kiên Giang có 15 đơn vị hành chính cấp huyện; trong đó có 01 thành phố 

thuộc tỉnh (thành phố Rạch Giá), 01 thị xã (thị xã Hà Tiên) và 13 huyện (trong 

có 02 huyện đảo là Phú Quốc và Kiên Hải) với tổng số 145 xã, phƣờng, thị trấn; 

có tổng diện tích tự nhiên là 634.852,67 ha, bờ biển hơn 200 km với hơn 137 

hòn, đảo lớn nhỏ, trong đó lớn nhất là Phú Quốc diện tích 567 km  và cũng là 

đảo lớn nhất Việt Nam. 

 - Là tỉnh có quy mô dân số lớn thứ 2 trong vùng ĐBSCL, sau An Giang 

(2,2 triệu ngƣời), cộng đồng dân cƣ chính gồm các dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer. 

Năm 2015 dân số trung bình Kiên Giang khoảng 1,76 triệu ngƣời, chiếm khoảng 

10% dân số toàn vùng ĐBSCL. Quá trình đô thị hóa đã thu hút dân cƣ tập trung 

về các đô thị nên mật độ dân số ở Rạch Giá cao gấp 8,3 lần mật độ b nh quân 

toàn tỉnh, gấp 32,9 lần mật độ dân số ở huyện Giang Thành. Tỷ lệ dân số đô thị 

cũng tăng từ 21,9% năm 2000 lên 27,1% năm 2010 và 27,4% năm 2015. Tỉnh 

Kiên Giang đƣợc chia làm 4 vùng là: Vùng Tứ giác Long Xuyên là vùng tập 

trung thoát lũ chính của tỉnh; Vùng Tây Sông Hậu là vùng chịu ảnh hƣởng của 

lũ hàng năm; Vùng U Minh Thƣợng với địa h nh thấp thƣờng ngập lụt vào mùa 

mƣa và vùng biển hải đảo. 
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 - Kinh tế tăng trƣởng với tốc độ cao và ổn định trong thời gian dài, cùng 

với việc không ngừng ứng dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật vào sản xuất 

để tăng năng suất lao động, tạo giá trị gia tăng cao, kết hợp với xu thế di dân cơ 

học từ tỉnh ra bên ngoài làm việc nên thu nhập bình quân đầu ngƣời ở Kiên 

Giang tăng nhanh từ 4,7 triệu đồng/ngƣời năm 2000 lên 9,8 triệu đồng/ngƣời 

năm 2005, khoảng 25,8 triệu đồng/ngƣời năm 2010 và đạt 51,4 triệu đồng/ngƣời 

năm 2015; cao hơn so với bình quân cả nƣớc và hiện là tỉnh có thu nhập bình 

quân đầu ngƣời dẫn đầu trong các tỉnh vùng ĐBSCL, ngoại trừ Tp. Cần Thơ. Tỷ 

lệ hộ nghèo giảm còn 2,73%, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 70%, tỷ lệ 

hộ sử dụng nƣớc hợp vệ sinh (theo chuẩn mới) đạt 85%, tỷ lệ hộ sử dụng điện 

lƣới quốc gia đạt 98%, tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn 2,44%... 

- Địa hình Kiên Giang rất đa dạng, vừa có đồng bằng vừa có đồi núi và biển 

đảo, địa hình phần đất liền tƣơng đối bằng phẳng có hƣớng thấp dần từ hƣớng 

phía Đông Bắc (có độ cao trung bình từ 0,8-1,2 m) xuống Tây Nam (độ cao 

trung bình từ 0,2-0,4m) so với mặt biển. Vùng biển hải đảo chủ yếu là đồi núi 

nhƣng vẫn có đồng bằng nhỏ hẹp xen kẽ tạo nhiều cảnh quan thiên nhiên có giá 

trị du lịch. Hệ thống sông, ngòi, kênh, rạch của tỉnh rất thuận lợi cho việc phát 

triển nông nghiệp, lƣu thông hàng hóa và tiêu thoát nƣớc lũ. Ngoài các sông 

chính (sông Cái Lớn, sông Cái Bé, sông Giang Thành), Kiên Giang còn có mạng 

lƣới kênh rạch dày đặc, tổng chiều dài khoảng 2.054km. Đặc điểm địa hình này 

cùng với chế độ thuỷ triều biển Tây chi phối rất lớn khả năng tiêu úng về mùa 

mƣa và bị ảnh hƣởng lớn của mặn vào các tháng mùa khô. 

 - Kiên Giang có tuyến đê biển dài 212 km, dọc theo tuyến đê này là dải 

rừng phòng hộ ven biển với diện tích hiện có là 5.578 ha. Tuyến đê bị chia cắt 

bởi 60 cửa sông, kênh nối ra biển Tây. Cao tr nh đê từ 02 đến 2,5m, chiều rộng 

mặt đê từ 4 đến 6m, đến nay đã đầu tƣ xong 25 cống, còn lại 35 cửa sông/kênh 

thông ra biển cần tiếp tục đầu tƣ xây dựng cống để tiêu thoát lũ, ngăn mặn, giữ 

ngọt phục vụ sản xuất, dân sinh. 

 - Tại kỳ họp thứ 19 diễn ra từ ngày 23-27/10/2006 ở Paris, Hội đồng điều 

phối quốc tế Chƣơng trình con ngƣời và sinh quyển của UNESCO đã công nhận 

Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kiên Giang (Khu DTSQ). Đây là Khu DTSQ 

đƣợc công nhận thứ 5 ở Việt Nam, có diện tích lớn nhất nƣớc và lớn nhất khu 

vực Đông Nam Á với hơn 1,1 triệu ha. Khu DTSQ thế giới Kiên Giang chứa 

đựng sự phong phú, đa dạng và đặc sắc về cảnh quan và hệ sinh thái, từ rừng 
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tràm trên đất ngập nƣớc, rừng trên núi đá, núi đá vôi đến hệ sinh thái biển mà 

tiêu biểu trong đó là thảm cỏ biển và các loài động vật biển quý hiếm. 

 - Khu DTSQ thế giới Kiên Giang bao trùm trên địa bàn các huyện Phú 

Quốc, An Minh, Vĩnh Thuận, Kiên Lƣơng và Kiên Hải. Có 3 vùng lõi thuộc các 

Vƣờn Quốc gia U Minh Thƣợng, Vƣờn Quốc gia Phú Quốc và rừng phòng hộ 

ven biển Kiên Lƣơng - Kiên Hải. Khu DTSQ thế giới Kiên Giang có sáu hệ sinh 

thái đặc thù, hệ động thực vật có khoảng 2.340 loài, trong đó 1.480 loài thực vật 

với 116 loài quý hiếm đƣợc ghi trong sách đỏ và 57 loài đặc hữu; khoảng 860 

loài động vật với 78 loài quý hiếm, 36 loài đặc hữu. Đây cũng là khu vực của 

tỉnh chứa đựng 38 di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng đƣợc công nhận cấp quốc 

gia và cấp tỉnh. Khu DTSQ thế giới Kiên Giang là tiềm năng lớn để phát triển du 

lịch sinh thái, đồng thời giúp Kiên Giang và các tỉnh ven biển của Việt Nam 

tăng cƣờng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 Tài nguyên đất: Tổng diện tích đất tự nhiên của Kiên Giang là 634.852,67 

ha, trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp: 458.159,01 ha, chiếm 72,17% diện tích 

tự nhiên; Đất lâm nghiệp: 89.574,22 ha, chiếm 14,11% diện tích tự nhiên; Đất 

nuôi trồng thủy sản: 28.378,93 ha, chiếm 4,47% diện tích tự nhiên; Đất nông 

nghiệp khác: 57,73 ha, chiếm 0,01% diện tích tự nhiên. 

 Tài nguyên nƣớc: Tỉnh Kiên Giang có nguồn tài nguyên nƣớc bao gồm tài 

nguyên nƣớc mặt, nƣớc dƣới đất và nguồn nƣớc mƣa. 

* Nguồn nƣớc mặt: Hệ thống sông, kênh rạch tỉnh Kiên Giang với tổng 

chiều dài hơn 2000 km, các sông tự nhiên gồm sông Giang Thành, sông Cái 

Lớn, sông Cái Bé,… là các sông lớn có cửa đổ ra biển Tây, có vai trò rất quan 

trọng trong việc tiêu thoát nƣớc dƣ thừa, thoát lũ từ nội đồng ra biển Tây, ngoài 

ra còn có hệ thống kênh đào chằng chịt nhƣ ở vùng Tứ giác Long Xuyên có 

kênh Vĩnh Tế, Tám Ngàn, Tri Tôn, Mỹ Thái, Ba Thê, Kiên Hải, Rạch Giá-Long 

Xuyên, Cái Sắn,… các đoạn kênh này đều có hƣớng chảy Đông Bắc-Tây Nam, 

bắt nguồn từ sông Hậu. Kênh đào vùng Tây sông Hậu gồm các tuyến kênh KH1, 

kênh xáng Trâm Bầu, kênh Thốt Nốt, kênh KH6, KH7, kênh Ô Môn. Vùng phía 

Tây Nam của tỉnh có hệ thống kênh Cán Gáo, Trèm Trẹm, kênh Chắc Băng, 

kênh làng Thứ Bảy, bắt nguồn từ sông Hậu, kết thúc tại sông Cái Lớn-Cái Bé. 

Các kênh đào có vai trò hết sức quan trọng trong việc cấp nƣớc tƣới tiêu, giao 

thông cho khu vực. 

* Nguồn nƣớc dƣới đất: Trên địa bàn tỉnh qua đánh giá đã phát hiện 7 tầng 

và đới chứa nƣớc khác nhau là: Đới chứa nƣớc khe nứt các đá Permi – Trias hạ 
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(p-t1), tầng chứa nƣớc lỗ hổng Miocen trên (n13), tầng chứa nƣớc lỗ hổng 

Pliocen dƣới (n21), tầng chứa nƣớc lỗ hổng Pliocen giữa (n22), tầng chứa nƣớc 

lỗ hổng Pleistocen dƣới (qp1), tầng chứa nƣớc lỗ hổng Pleistocen giữa - trên 

(qp2-3), tầng chứa nƣớc lỗ hổng Pleistocen trên (qp3). Trong đó đã đánh giá 

triển vọng khai thác cho 04 tầng chứa nƣớc là: (qp3), (qp2-3), (qp1) và (n22). 

Đây là các tầng chứa nƣớc có thể khai thác cho các mục đích sinh hoạt, cung cấp 

nƣớc hiện nay. 

Trong các tầng chứa nƣớc kể trên, tầng Pleistocen trên (qp3) có diện tích 

nƣớc nhạt hẹp (khoảng 88km2), phần diện tích nƣớc khoáng hoá cao, lợ và mặn 

chiếm chủ yếu (khoảng 5.603km2) diện tích của tỉnh. Các tầng chứa nƣớc khác: 

Pleistocen giữa - trên (qp2-3); Pleistocen dƣới (qp1); Pliocen giữa có triển vọng 

khai thác tốt. Trong đó tầng chứa nƣớc Pleistocen giữa - trên (qp2-3); Pleistocen 

dƣới (qp1) là tầng có triển vọng nhất hiện nay. Tầng chứa nƣớc Pleistocen giữa - 

trên (qp2-3) là tầng đang đƣợc khai thác chủ yếu ở tỉnh Kiên Giang chủ yếu 

phục vụ sinh hoạt nông thôn. 

Tổng trữ lƣợng khai thác nƣớc dƣới đất trong phạm vi tỉnh  là 1.322.417 

m3/ngày. Trong đó, trữ lƣợng tĩnh trọng lực là 1.317.474m3/ngày, trữ lƣợng 

tĩnh đàn hồi là 4.944m3/ngày. 

* Nguồn nƣớc mƣa: Mƣa ở Kiên Giang tƣơng đối lớn so với lƣợng mƣa 

trung bình ở Đồng bằng sông Cửu Long và phân bổ không đồng đều theo thời 

gian, tổng lƣợng mƣa trung bình năm từ 1800mm-2200mm, hình thành 2 mùa: 

mùa mƣa và mùa khô. Mƣa có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong sản xuất nông 

nghiệp và trong sinh hoạt của ngƣời dân nông thôn tỉnh Kiên Giang, đặc biệt là 

các vùng ven biển xa vùng nƣớc ngọt. Việc trữ nƣớc mƣa trong mùa mƣa để làm 

giàu nƣớc sinh hoạt, ăn uống trong các tháng mùa khô gần nhƣ là một tập quán 

sinh hoạt rất phổ biến của ngƣời dân vùng sông nƣớc miền Tây. 

 Tài nguyên biển: Kiên Giang là tỉnh có vùng biển rộng khoảng 

63.290km2, với 5 quần đảo, trong đó có 09 huyện, thị, thành phố ven biển, đảo 

(gồm 2 huyện đảo: Phú Quốc, Kiên Hải và 07 đơn vị hành chính cấp huyện ven 

biển) có 51/145 xã, phƣờng, thị trấn có đảo hoặc có bờ biển; với hơn 200 km bờ 

biển, khoảng 137 hòn/đảo nổi lớn, nhỏ, có ranh giới quốc gia trên biển, giáp với 

các nƣớc Campuchia, Thái Lan và Malaysia, là tỉnh ven biển có hệ sinh thái 

vùng ngập mặn ven bờ phong phú và đa dạng, có nhiều tiềm năng để phát triển 

nông - lâm nghiệp, thủy sản và du lịch... đặc biệt là có nguồn tài nguyên phong 

phú với tiềm năng đất đai, đồi núi, khoáng sản, rừng nguyên sinh, biển đảo và 
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nhiều loài động vật quý hiếm trên rừng dƣới biển; tỉnh ta còn có vị trí rất quan 

trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, là cầu nối các tỉnh miền Tây Nam bộ, giao 

lƣu thƣơng mại và an ninh quốc phòng trong khu vực và quốc tế. 

 Tài nguyên khoáng sản: Có thể nói Kiên Giang là tỉnh có nguồn khoáng 

sản dồi dào bậc nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Qua điều tra, khảo sát 

xác định đƣợc 237 mỏ khoáng sản (trong đó có 167 điểm mỏ khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng thông thƣờng và than bùn). Trong đó quy hoạch thăm dò, khai 

thác 86 mỏ (đá xây dựng: 21 mỏ, cát xây dựng: 01 mỏ, sét gạch ngói: 19 mỏ, vật 

liệu san lấp: 32 mỏ và than bùn: 13 mỏ); 45 mỏ nằm trong khu vực cấm hoạt 

động khoáng sản. Trữ lƣợng mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thƣờng 

và than bùn đáp ứng cho nhu cầu của tỉnh đến năm 2025. Đá xây dựng: 

2.550.000 m3, cát xây dựng: 1.050.000 m3, sét gạch ngói: 500.000 m3, vật liệu 

san lấp: 13.500.000 m3, than bùn: 400.000 m3. 

 Tiềm năng du lịch: Kiên Giang có nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử nổi 

tiếng nhƣ: Hòn Chông, Hòn Trẹm, Hòn Phụ Tử, núi Mo So, bãi biển Mũi Nai, 

Thạch Động, Lăng Mạc Cửu, Đông Hồ, Hòn Đất, rừng U Minh, đảo Phú 

Quốc… Để khai thác có hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch, Kiên Giang đã 

xây dựng 4 vùng du lịch trọng điểm nhƣ: 

* Phú Quốc: Có địa hình độc đáo gồm dãy núi nối liền chạy từ Bắc xuống 

Nam đảo, có rừng nguyên sinh với hệ động thực vật phong phú, có nhiều bãi 

tắm đẹp nhƣ Bãi Trƣờng (dài 20 km), Bãi Cửa Lấp – Bà Kèo, Bãi Sao, Bãi Đại, 

Bãi Hòn Thơm... và xung quanh còn có 26 đảo lớn nhỏ khác nhau. Theo chủ 

trƣơng của Chính phủ đảo Phú Quốc đƣợc xây dựng thành trung tâm du lịch 

nghỉ dƣỡng quốc tế chất lƣợng cao. Phú Quốc và hai quần đảo An Thới, Thổ 

Châu là vùng lý tƣởng cho việc phát triển du lịch biển đảo nhƣ: tham quan, cấm 

trại, tắm biển, nghỉ dƣỡng, du lịch sinh thái, các lọai hình thể thao nƣớc. Phú 

Quốc có truyền thống văn hóa lâu đời và nhiều đặc sản nổi tiếng, nhƣ: nƣớc 

mắm phú Quốc, hồ tiêu, ngọc trai, rƣợu sim, cá trích, nấm tràm... Chính từ sự 

phong phú, đa dạng của Phú Quốc, hàng năm khách du lịch đến Phú Quốc tăng 

nhanh. 

* Vùng Hà Tiên – Kiên Lƣơng: Nhiều thắng cảnh biển, núi non của Hà 

Tiên – Kiên Lƣơng nhƣ: Mũi Nai, Thạch Động, núi Tô Châu, núi Đá Dựng, đầm 

Đông Hồ, di tích lịch sử văn hoá núi Bình San, chùa Hang, hòn Phụ Tử, bãi 

Dƣơng, núi MoSo, hòn Trẹm, quần đảo Hải Tặc và đảo Bà Lụa rất thích hợp cho 

phát triển du lịch tham quan thắng cảnh, nghỉ dƣỡng. Những thắng cảnh nhƣ núi 
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Tô Châu, đầm Đông Hồ, sông Giang Thành, khu du lịch Núi Đèn đang đƣợc đƣa 

vào khai thác du lịch chính thức. Hà Tiên có truyền thống lịch sử văn hóa, văn 

học - nghệ thuật, với những lễ hội cổ truyền nhƣ Tết Nguyên tiêu, kỷ niệm ngày 

thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các, lễ giỗ Mạc Cửu, chùa Phù Dung, đ nh Thành 

Hoàng… Hiện nay, Kiên Giang đã có tour du lịch đến nƣớc bạn Campuchia qua 

đƣờng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên. Đây là cánh cửa mở ra để vùng Kiên Lƣơng - 

Hà Tiên nối liền với các nƣớc Đông Nam Á; đồng thời mở tuyến du lịch xuyên 

ba nƣớc, từ Phú Quốc đến Shianouk Ville (Campuchia) và tỉnh Chanthaburi 

(Thái Lan) bằng đƣờng biển và đƣờng bộ. 

* Thành phố Rạch Giá và vùng phụ cận: Thành phố Rạch Giá là trung tâm 

hành chính của tỉnh Kiên Giang, có bờ biển dài 7 km, giao thông thủy, bộ và 

hàng không rất thuận tiện. Rạch Giá có cơ sở hạ tầng tốt, nhiều di tích lịch sử 

văn hóa, là điểm dừng chân để đi tiếp đến Hà Tiên, Phú Quốc và các vùng khác 

trong tỉnh. Do đó, có lợi thế trong phát triển các dịch vụ nhƣ: lƣu trú, ăn uống, 

các dịch vụ vui chơi giải trí về đêm; có 04 hệ thống siêu thị quy mô lớn đảm bảo 

nhu cầu mua sắm của ngƣời dân thành phố và du khách. Thành phố Rạch Giá là 

nơi đầu tiên ở Việt Nam tiến hành việc lấn biển để xây dựng đô thị mới. Khu lấn 

biển mở rộng thành phố thành một trong những khu đô thị mới lớn nhất vùng 

Tây Nam bộ. Một số khu vực phụ cận của Rạch Giá nhƣ huyện đảo Kiên Hải, 

Hòn Đất, U Minh Thƣợng cũng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Kiên Hải 

đang khai thác các tour khám phá biển đảo đi - về trong ngày. Đây là vùng thắng 

cảnh biển - đảo với đặc thù nghề truyền thống đi biển, làm nƣớc mắm, chế biến 

hải sản, tạo thành nét sinh hoạt văn hóa riêng biệt. Khu du lịch Hòn Đất đang 

hoàn chỉnh và hoàn thiện những công trình văn hóa tại khu mộ Anh hùng liệt sĩ 

Phan Thị Ràng (chị Sứ), xây dựng khu trƣng bày một số hiện vật chứng tích 

chiến tranh tại khu phát sóng truyền hình của tỉnh trên đỉnh Hòn Me… 

* Vùng U Minh Thƣợng: Với đặc thù sinh thái rừng tràm ngập nƣớc trên 

đất than bùn, Vƣờn Quốc gia U Minh Thƣợng – khu căn cứ địa cách mạng, khu 

dự trữ sinh quyển thế giới, đã mở cửa phục vụ khách tham quan du lịch sinh 

thái. Khu du lịch Vƣờn Quốc gia U Minh Thƣợng phục vụ khách tham quan du 

lịch sinh thái kết hợp với tìm hiểu văn hóa nhân văn sông nƣớc vùng bán đảo Cà 

Mau và du lịch nghiên cứu di chỉ khảo cổ Ốc Eo – Phù Nam (Cạnh Đền, Nền 

Vua, Kè Một). Quần thể di tích căn cứ địa cách mạng U Minh Thƣợng với di 

tích Ngã Ba Cây Bàng, Ngã Ba Tàu, Thứ Mƣời Một, Rừng tràm Ban Biện Phú, 

khu tập kết 200 ngày kinh xáng Chắc Băng, là điểm thu hút du khách tìm hiểu 

lịch sử cách mạng… đồng thời, tỉnh vừa khởi công xây dựng một số công trình 
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theo Đề án phục dựng Khu căn cứ Tỉnh uỷ trong kháng chiến tại huyện Vĩnh 

Thuận. 

Ngoài 4 vùng du lịch trọng điểm, Kiên Giang hiện có khu Dự trữ sinh 

quyển với diện tích hơn 1,1 triệu ha. Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang chứa 

đựng sự phong phú, đa dạng và đặc sắc về cảnh quan và hệ sinh thái, có giá trị 

lớn về mặt nghiên cứu, cũng nhƣ du lịch. Khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang 

trùm lên địa phận các huyện Phú Quốc, An Minh, U Minh Thƣợng, Vĩnh Thuận, 

Kiên Lƣơng và Kiên Hải, gồm 3 vùng lõi thuộc Vƣờn Quốc gia U Minh 

Thƣợng, Vƣờn Quốc gia Phú Quốc và rừng phòng hộ ven biển Kiên Lƣơng, 

Kiên Hải. 

I.2. Điều kiện xã hội vùng dự án. 

I.2.1. Thực trạng kinh tế - xã hội. 

1. Tăng trƣởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

1.1. Tăng trƣởng kinh tế 

Từ những năm 2000 đến nay, nền kinh tế liên tục tăng trƣởng với tốc độ 

cao và ổn định trong thời gian dài đã giúp cho Kiên Giang ngày càng phát triển, 

nâng cao thu nhập, đời sống của ngƣời dân. Cụ thể tăng trƣởng qua các thời kỳ 

nhƣ sau: 

- Thời kỳ 2001-2005, tăng trƣởng kinh tế bình quân đạt 11,3%; trong đó 

nông lâm thủy sản tăng 7,9%, công nghiệp – xây dựng tăng 15,7% và dịch vụ 

tăng 14,4%. 

- Thời kỳ 2006-2010, tăng trƣởng kinh tế bình quân đạt 11,6%; trong đó 

nông lâm thủy sản tăng 7,2%, công nghiệp – xây dựng tăng 13,1% và dịch vụ 

tăng 17,4%. 

- Thời kỳ 2011-2015, tăng trƣởng kinh tế bình quân đạt 10,4%; trong đó 

nông lâm thủy sản tăng 7,0%, công nghiệp – xây dựng tăng 10,8% và dịch vụ 

tăng 13,8%. 

Đạt đƣợc tốc độ tăng trƣởng kinh tế nhƣ trên là nhờ ngành kinh tế chủ lực 

nông lâm thủy sản vẫn giữ đƣợc tốc độ tăng trƣởng khá cao, bình quân gấp 2- 

2,5 lần tốc độ tăng khu vực nông lâm thủy sản cả nƣớc; bên cạnh đó là sự tăng 

trƣởng nhanh của các khu vực phi nông nghiệp đã góp phần thúc đẩy kinh tế ở 

Kiên Giang tăng trƣởng ở tốc độ cao và ổn định trong suốt nhiều năm qua. 

1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
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Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong những năm qua theo xu hƣớng giảm tỷ 

trọng của các ngành nông lâm thủy sản, công nghiệp-xây dựng, tăng tỷ trọng 

ngành dịch vụ. 

Khu vực nông lâm thủy sản đã giảm từ 49,4% năm 2000 xuống còn 

46,7% năm 2005, còn 42,6% năm 2010 và tiếp tục giảm còn 38,3% GDRP toàn 

tỉnh vào năm 2015. Ngƣợc lại khu vực dịch vụ tăng từ 23,8% năm 2000 lên 28% 

năm 2005, lên 33% năm 2010 và chiếm 35,5% GDRP năm 2015. Khu vực công 

nghiệp - xây dựng vẫn tỷ trọng khoảng 25-26%. Cơ cấu kinh tế năm 2015 là 

nông nghiệp-dịch vụ - công nghiệp. 

2. Phát triển các ngành kinh tế 

2.1. Nông – lâm - thủy sản và xây dựng nông thôn mới 

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh Kiên Giang trong 5 

năm qua (2011-2015) đạt mức tăng trƣởng khá cao, bình quân đạt 7,5%, cao hơn 

mức tăng bình quân của cả nƣớc và tăng ở tất cả 03 ngành, trong đó: thủy sản 

tăng 8,8%/năm, nông nghiệp tăng 6,7%/năm và lâm nghiệp tăng 2,4%/năm. Nhƣ 

vậy, nếu lâm nghiệp đóng góp vào tăng trƣởng 01 lần thì nông nghiệp đóng góp 

cao hơn 2,8 lần và thủy sản đóng góp cao hơn 3,6 lần lâm nghiệp và 1,3 lần 

nông nghiệp. Điều này cho phép khẳng định nông nghiệp là nền tảng để duy trì 

mức tăng trƣởng ổn định, thủy sản là động lực thúc đẩy toàn ngành tăng trƣởng 

cao hơn. 

- Trong lĩnh vực nông nghiệp thì trồng trọt vẫn giữ tốc độ tăng trƣởng khá 

cao, bình quân đạt 5,9%/năm trong giai đoạn 2011-2015, gấp hơn 02 lần so với 

tăng trƣởng bình quân của vùng ĐBSCL và cả nƣớc. Đóng góp lớn vào tốc độ 

tăng trƣởng của ngành trồng trọt trong những năm qua là nhờ chủ trƣơng cho 

phép phát triển lúa Thu Đông ở tiểu vùng Tây sông Hậu và một phần nhỏ ở tiểu 

vùng TGLX thuộc địa bàn huyện Tân Hiệp, Hòn Đất, giúp Kiên Giang là tỉnh 

dẫn đầu cả nƣớc về sản xuất lúa, sản lƣợng lúa năm 2015 đạt 4,64 triệu tấn, 

trong đó lúa chất lƣợng cao chiếm đến 70%. Chăn nuôi do những hạn chế về 

điều kiện phát triển nên chỉ tăng trƣởng ở mức 3,1%/năm. Dịch vụ nông nghiệp 

trong những năm gần đây đã đƣợc chú trọng phát triển nên có tốc độ tăng trƣởng 

cao, đạt 23%/năm. 

- Trong lĩnh vực lâm nghiệp thì chỉ có hoạt động khai thác lâm sản là giữ 

đƣợc tốc độ tăng trƣởng 2,9%/năm, trong khi các hoạt động khác nhƣ trồng và 

chăm sóc rừng, dịch vụ lâm nghiệp quy mô nhỏ. Tỉnh cũng đã chỉ đạo thực hiện 

tốt công tác tuần tra, kiểm soát, chống chặt phá, lấn chiếm và khai thác rừng trái 
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phép, nhất là địa bàn huyện Phú Quốc. Tăng cƣờng công tác chăm sóc, bảo vệ 

và trồng rừng mới đảm bảo giữ ổn định diện tích ở các khu vực rừng đặc dụng, 

phòng hộ, duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 10,8%. 

- Trong lĩnh vực thủy sản thì bên cạnh hoạt động khai thác thủy sản vẫn 

giữ đƣợc mức tăng trƣởng khá là 6,8%/năm, nuôi trồng thủy sản tăng trƣởng rất 

cao, bình quân đạt 10,9%/năm. Đóng góp vào việc tăng trƣởng nhanh của ngành 

nuôi trồng thủy sản trong những năm qua là nhờ việc tập trung chỉ đạo phát triển 

nuôi tôm thâm canh ở tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên và phát triển mô hình lúa – 

tôm ở tiểu vùng U Minh Thƣợng; nuôi các loài nhuyễn thể tại các bãi triều ven 

biển ở An Biên, An Minh, nuôi cá ven các đảo,… có hiệu quả. Tổng sản lƣợng 

khai thác và nuôi trồng thủy sản năm 2015 khoảng 677.247 tấn (khai thác đạt 

493.824 tấn, nuôi trồng 183.423 tấn), đạt 99% so với kế hoạch và tăng 43,07% 

so với năm 2010. 

- Thực hiện chƣơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới: 

Hết năm 2015, toàn tỉnh có 18 xã (15,25% số xã) và huyện Tân Hiệp đạt tiêu chí 

nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của ngƣời dân vùng nông thôn 

ngày càng đƣợc cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. 

2.2. Ngành công nghiệp – xây dựng 

Tốc độ tăng trƣởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân trong 05 năm 

đạt 9,12%. Các cơ sở sản xuất công nghiệp từng bƣớc đầu tƣ xây mới, mở rộng 

và nâng cấp đổi mới thiết bị công nghệ sản xuất, nâng cao chất lƣợng hàng hóa. 

Tập trung đầu tƣ phát triển nhƣng ngành công nghiệp chủ lực, có tiềm năng lợi 

thế nhƣ: Sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông - thủy sản. 

Đã quy hoạch, xây dựng 05 khu, 10 cụm công nghiệp tập trung để tạo 

điều kiện cho công nghiệp chế biến phát triển. (1). Ƣu tiên tập trung đầu tƣ cho 

02 KCN Thạnh Lộc và Thuận Yên nên đã thu hút đƣợc 21 dự án đăng ký đầu tƣ 

với diện tích thuê đất 151,88ha vào KCN Thạnh Lộc (19 dự án, 118,75ha) và 

Thuận Yên (02 dự án, 33,13ha). Đến nay đã có 09 dự án đang triển khai đầu tƣ 

với tổng vốn đầu tƣ trên 1.700 tỷ đồng; các dự án đã đi vào hoạt động nhƣ: Nhà 

máy bia Sài Gòn – Kiên Giang, nhà máy chế biến gỗ MDF, nhà máy giày TBS 

và nhà máy cấp nƣớc Thạnh Lộc. (2). KCN X o Rô đã hoàn chỉnh quy hoạch 

chi tiết 1/2000. UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trƣơng cho 02 nhà đầu tƣ triển 

khai dự án, gồm: Dự án xây dựng ụ đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, xƣởng cơ 

khí, cƣa x  gỗ và dự án nhà máy chế biến chả cá và hải sản. Đến nay chƣa có 

nhà đầu tƣ đăng ký đầu tƣ cơ sở hạ tầng cho KCN. (3). KCN Tắc Cậu đang tiến 
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hành xác định vị trí, ranh đất quy hoạch giữa KCN Tắc Cậu và Khu Cảng cá Tắc 

Cậu mở rộng giai đoạn II để làm cơ sở lập Quy hoạch chi tiết khi có nhà đầu tƣ. 

Đến nay chƣa có nhà đầu tƣ vào khu công công nghiệp này. (4). KCN Kiên 

Lƣơng II chƣa thu hút đƣợc nhà đầu tƣ. Riêng 10 CCN chỉ có CCN Vĩnh Hòa 

Hƣng Nam và CCN Hà Giang là thu hút đƣợc 01 nhà đầu tƣ, 08 cụm còn lại gần 

nhƣ chƣa giải tỏa đền bù, chƣa thu hút đƣợc nhà đầu tƣ. 

Nhìn chung, trong thời gian qua bên cạnh việc ban hành chính sách ƣu đãi 

để thu hút đầu tƣ vào các khu công nghiệp, tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động kêu 

gọi đầu tƣ và đã tạo những chuyển biến tích cực so với trƣớc. Tuy nhiên, tiến độ 

đầu tƣ kết cấu hạ tầng còn chậm, nguyên nhân do hạn chế về nguồn vốn, công 

tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn, vƣớng mắc. 

Trong 05 năm qua đã tập trung đầu tƣ xây dựng mạng lƣới điện đối với 

các xã đảo, các vùng lõm, điện bơm tƣới phục vụ sản xuất lúa và nuôi tôm công 

nghiệp. Đƣa vào sử dụng đƣờng điện cáp ngầm ra đảo Phú Quốc, đƣờng điện ra 

xã đảo Hòn Tre; khởi công mới điện lƣới quốc gia cho xã: Lại Sơn - huyện Kiên 

Hải, Hòn Nghệ và Hòn Heo - huyện Kiên Lƣơng; xây dựng nhiều công trình 

giao thông mang tính kết nối, liên kết vùng. 

2.3. Ngành dịch vụ - du lịch 

- Thương mại: Hoạt động thƣơng mại cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ 

sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; hàng hóa phong phú, đa dạng với nhiều chủng 

loại. Tổ chức tốt việc đƣa hàng Việt về phục vụ ở các xã đảo, biên giới, góp 

phần thực hiện có hiệu quả chƣơng tr nh “Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng hàng 

Việt Nam” tạo sự đồng thuận cao của nhân dân. Hệ thống chợ, siêu thị tiếp tục 

đƣợc đầu tƣ, thúc đẩy tăng trƣởng thƣơng mại, dịch vụ. Đến nay có 143 chợ, 4 

siêu thị và 01 chợ nông sản. Tổng mức bán l  hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

năm 2015 đạt 64.467 tỷ đồng, tăng 2,25 lần so với năm 2010, mức tăng b nh 

quân 05 năm đạt 17,67%/năm và vƣợt 4% so với Nghị quyết, trong đó kinh tế 

nhà nƣớc tăng 84,9%; kinh tế tƣ nhân tăng 16,8% so với kế hoạch. 

-  oạt động  uất nh p  h u: Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt 

400,81triệu USD, đạt 44,53% so kế hoạch, giảm 13,9% so năm 2010. Kim 

ngạch nhập khẩu năm 2015 ƣớc 60 triệu USD, đạt 100% kế hoạch. Kim ngạch 

xuất nhập khẩu qua Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, Giang Thành năm 2015 đạt 

115 triệu USD. 

-  oạt động du lịch: Đã có bƣớc khởi sắc hơn so với trƣớc, nhất là các 

năm 2014, 2015. Nhiều chuyến bay quốc tế kết nối với Phú Quốc nhƣ: Nga, 
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Singapore, SiemRiep - Campuchia…, các cơ sở lƣu trú tiếp tục phát triển, trong 

đó các dự án du lịch chất lƣợng cao đã và đang đƣợc đầu tƣ, hoàn thành và đƣa 

vào sử dụng ở Phú Quốc, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã 

hội ở Phú Quốc nói riêng và cả tỉnh nói chung. Năm 2015, thu hút 4,37 triệu 

lƣợt khách, tăng bình quân 8,58%/năm, trong đó khách đến các cơ sở kinh 

doanh du lịch đạt 1,97 triệu lƣợt khách, tăng 20,2%/năm (riêng khách quốc tế 

đến Phú Quốc đạt 221 ngàn lƣợt khách, tăng 21,8%/năm). Thời gian lƣu trú tăng 

từ 1,59 ngày khách năm 2010 lên 1,74 ngày khách năm 2015. Tổng doanh thu 

du lịch 2.248,15 tỷ đồng và tăng bình quân 27%/năm. Tổng số cơ sở lƣu trú du 

lịch khoảng 375 cơ sở với khoảng 8.118 phòng, tăng 151 cơ sở và 3.589 phòng 

so với năm 2010. 

Nhìn chung, ngành dịch vụ ở Kiên Giang đã có bƣớc phát triển tốt, đáp 

ứng đƣợc nhu cầu ngày càng cao của ngƣời dân. Ngành du lịch đã thu hút đƣợc 

một số dự án lớn đầu tƣ vào Phú Quốc nên đã phát triển khá tốt, tạo nhiều việc 

làm và chuyển đổi đất đai từ nông nghiệp sang phát triển du lịch. Tuy nhiên, cơ 

sở hạ tầng vật chất kỹ thuật phục vụ dịch vụ - du lịch vẫn còn thiếu và yếu nên 

cần tiếp tục thu hút đầu tƣ trong những năm tới để đáp ứng ngày càng tốt hơn 

nhu cầu phát triển, nhất là các khu vực trọng điểm về du lịch nhƣ Phú Quốc, Hà 

Tiên, Rạch Giá... 

3. Dân số, lao động, việc làm và mức sống dân cƣ 

- Là tỉnh có quy mô dân số lớn thứ 2 trong vùng ĐBSCL, sau An Giang 

(2,2 triệu ngƣời), năm 2015 dân số trung bình Kiên Giang khoảng 1,76 triệu 

ngƣời, chiếm khoảng 10% dân số toàn vùng ĐBSCL. Quá trình đô thị hóa đã thu 

hút dân cƣ tập trung về các đô thị nên mật độ dân số ở Rạch Giá cao gấp 8,3 lần 

mật độ bình quân toàn tỉnh, gấp 32,9 lần mật độ dân số ở huyện Giang Thành. 

Tỷ lệ dân số đô thị cũng tăng từ 21,9% năm 2000 lên 27,1% năm 2010 và 27,4% 

năm 2015. 

- Bên cạnh việc tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền kế hoạch gia 

đ nh để giảm dần tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 0,98% năm 2015, xu thế 

di dân cơ học từ tỉnh ra bên ngoài, nhất là làm việc tại các tỉnh thành vùng Đông 

Nam bộ đã kéo giảm tỷ lệ tăng dân số bình quân từ 1,4% thời kỳ 2000-2005 

xuống còn 0,6% thời kỳ 2010-2015. 

- Tỷ lệ lao động đang làm việc trong nền kinh tế so với tổng dân số có xu 

thế tăng từ 49,1% năm 2000 lên 51,9% năm 2005, khoảng 55,3% năm 2010 và 

61% vào năm 2015. Quy mô lao động đang làm việc đạt 1,074 triệu ngƣời năm 
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2015. Nhƣ vậy, cùng với xu thế phát triển kinh tế chung của đất nƣớc, nền kinh 

tế ở Kiên Giang cũng ngày càng tạo ra nhiều việc làm và huy động khá tốt lực 

lƣợng lao động tại chỗ tham gia vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở 

tỉnh. 

- Chuyển dịch cơ cấu lao động diễn ra theo chiều hƣớng tích cực, giảm tỷ 

lệ lao động nông nghiệp và tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. Tỷ lệ lao động 

nông nghiệp giảm từ 74,6% năm 2000 xuống 68,2% năm 2005, còn 63% năm 

2010 và khoảng 51,4% năm 2015; tƣơng ứng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 

tăng từ 25,4% năm 2000 lên 31,8% năm 2005, khoảng 37% năm 2010 và chiếm 

48,6% năm 2015. 

- Nhờ có sự chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý, cùng với việc ứng dụng 

các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nên giá trị gia tăng bình quân trên 

lao động không ngừng đƣợc tăng lên, từ 9,6 triệu đồng năm 2000 lên 18,9 triệu 

đồng năm 2005, đạt 46,7 triệu đồng năm 2010 và khoảng 84,4 triệu đồng/lao 

động/năm vào năm 2015. 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày một tăng, từ 9,08% năm 2000 lên 

15,1% năm 2005, khoảng 27% năm 2010 và đạt 52% năm 2015. Riêng lao động 

qua đào tạo nghề đạt tỷ lệ tƣơng ứng qua các năm là 4% năm 2000, tăng lên 

9,2% năm 2005, khoảng 23% năm 2010 và đạt 43% năm 2015, đạt mục tiêu kế 

hoạch 05 năm 2011-2015. 

- Kinh tế tăng trƣởng với tốc độ cao và ổn định trong thời gian dài, cùng 

với việc không ngừng ứng dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật vào sản xuất 

để tăng năng suất lao động, tạo giá trị gia tăng cao, kết hợp với xu thế di dân cơ 

học từ tỉnh ra bên ngoài làm việc nên thu nhập bình quân đầu ngƣời ở Kiên 

Giang tăng nhanh từ 4,7 triệu đồng/ngƣời năm 2000 lên 9,8 triệu đồng/ngƣời 

năm 2005, khoảng 25,8 triệu đồng/ngƣời năm 2010 và đạt 51,4 triệu đồng/ngƣời 

năm 2015; cao hơn so với bình quân cả nƣớc và hiện là tỉnh có thu nhập bình 

quân đầu ngƣời dẫn đầu trong các tỉnh vùng ĐBSCL, ngoại trừ Tp. Cần Thơ. Tỷ 

lệ hộ nghèo giảm còn 2,73%, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 70%, tỷ lệ 

hộ sử dụng nƣớc hợp vệ sinh (theo chuẩn mới) đạt 85%, tỷ lệ hộ sử dụng điện 

lƣới quốc gia đạt 98%, tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn 2,44%... 

4. Thực trạng phát triển đô thị và các khu dân cƣ nông thôn 

4.1. Phát triển đô thị 
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- Tỷ lệ đô thị hoá (thông qua chỉ tiêu tỷ trọng dân số đô thị) của tỉnh Kiên 

Giang tƣơng đối khá so với bình quân toàn vùng ĐBSCL, từ 21,9% năm 2000 

lên 26% năm 2005, 27,1% năm 2010 và đạt khoảng 27,4% năm 2015. 

- Toàn tỉnh hiện có 13 đô thị: Bao gồm 02 đô thị loại II (Tp. Rạch Giá và 

Phú Quốc), 01 đô thị loại III (Tx. Hà Tiên), 01 đô thị loại IV (TT. Kiên Lƣơng - 

huyện Kiên Lƣơng) và 12 đô thị loại V gồm: TT. Hòn Đất, TT. Sóc Sơn - huyện 

Hòn Đất; TT. Tân Hiệp - huyện Tân Hiệp, TT. Minh Lƣơng - huyện Châu 

Thành; TT. Giồng Riềng - huyện Giồng Riềng; TT. Gò Quao - huyện Gò Quao; 

TT. Thứ Ba - huyện An Biên; TT. Thứ Mƣời Một - huyện An Minh; TT. Vĩnh 

Thuận - huyện Vĩnh Thuận; TT. An Thới, TT. Dƣơng Đông - huyện Phú Quốc 

và đô thị Hòn Tre thuộc huyện Kiên Hải. Riêng 02 huyện U Minh Thƣợng, 

Giang Thành mới thành lập nên chƣa hình thành đô thị. 

- Về kết cấu hạ tầng các đô thị: Các đô thị Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên 

Lƣơng; Dƣơng Đông, An Thới thuộc Phú Quốc đƣợc hình thành khá lâu đời và 

đƣợc quan tâm đầu tƣ, nhƣng kết cấu hạ tầng vẫn còn thiếu về số lƣợng và còn 

hạn chế về chất lƣợng. Chất lƣợng mạng lƣới đƣờng bộ, hệ thống cấp nƣớc sạch 

còn chƣa đồng đều giữa các khu vực; hầu nhƣ chƣa có hệ thống thu gom xử lý 

nƣớc thải cho các khu dân cƣ đô thị, nhiều tuyến đƣờng trong khu dân cƣ cũ bị 

xuống cấp. Các công trình phụ vụ về thiết chế văn hóa - thể thao, đào tạo còn 

thiếu nhiều so với nhu cầu. Riêng về xây dựng các khu dân cƣ, nhờ thành công 

trong chƣơng trình lấn biển nên các đô thị Rạch Giá, Hà Tiên, Kiên Lƣơng đã 

giải quyết khá tốt nguồn cung về đất ở cho các hộ dân, giảm đƣợc sức ép về đất 

ở đô thị. Các đô thị khác nhƣ các thị trấn trung tâm huyện, trung tâm tiểu vùng 

có cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu nhiều, chất lƣợng phần lớn 

còn nhiều hạn chế so với tiêu chuẩn đô thị. 

4.2. Các khu dân cƣ nông thôn 

Năm 2015, dân số nông thôn vẫn còn chiếm tỷ lệ cao trong tổng dân số 

của Tỉnh (72,6%). Dân cƣ nông thôn phân bố chủ yếu theo tuyến và cụm 

(thƣờng là các cụm dân cƣ trung tâm xã). Ngoài ra, còn phân bố trên các giồng 

cao ven sông. 

- Cụm dân cƣ trung tâm xã, hiện có 115 cụm ở các trung tâm xã, có quy 

mô dân số từ khoảng 1.000 - 4.000 ngƣời, số hộ kinh doanh dịch vụ từ 30 - 40%, 

chủ yếu phân bố theo các trục quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến kênh trục chính. 



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 26 

- Phân bố dân cƣ theo tuyến là hình thức phổ biến, do mật độ dân số 

không cao nên ít thuận lợi cho việc đầu tƣ các công trình phúc lợi, nhất là ở 

vùng ngập lũ có mức ngập sâu nhƣ vùng TGLX. 

- Phân bố dân cƣ theo giồng đất cao ở vùng ven biển và ven Sông Cái 

Lớn, Cái Bé. Đây là những khu vực không bị ngập lũ, dân cƣ tƣơng đối ổn định 

với mật độ khá cao. 

- Thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 

các khu, cụm dân cƣ nông thôn đã và đang đƣợc đầu tƣ đồng bộ về cơ sở hạ 

tầng, vật chất kỹ thuật nhằm đạt mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên 

do hạn chế nguồn vốn đầu tƣ nên đến hết năm 2015, toàn tỉnh mới chỉ có 18/118 

xã đạt chuẩn nông thôn mới, phần lớn cơ sở hạ tầng của hầu hết địa bàn dân cƣ 

nông thôn đều ở mức chƣa hoàn chỉnh; hệ thống giao thông, cấp nƣớc, cấp điện 

còn rất hạn chế, chất lƣợng thấp; các cơ sở văn hóa, thể thao, xử lý môi trƣờng... 

còn thiếu. 

5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 

5.1. Giao thông 

5.1.1. Giao thông bộ 

Hệ thống giao thông đƣờng bộ trên địa bàn tỉnh không ngừng phát triển. 

Giao thông đô thị ở thành phố Rạch Giá, thị xã Hà Tiên đƣợc đầu tƣ nâng cấp 

tạo bộ mặt mới cho các đô thị. Các tuyến giao thông liên huyện, liên xã và trục 

thôn-ấp trên đất liền đƣợc tỉnh quan tâm đầu tƣ trong thời gian vừa qua, dần đảm 

bảo nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của ngƣời dân. Đƣờng ô tô đã nối 

liền từ trung tâm huyện đến 100% các phƣờng, thị trấn, 98,06% các xã trên đất 

liền. 

- Hệ thống Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Kiên Giang gồm: Quốc lộ 80, 

Quốc lộ 61, Quốc lộ 63 và Quốc lộ N1. Đây là hệ thống giao thông đối ngoại 

quan trọng của tỉnh, kết nối tỉnh với các tỉnh lân cận, thúc đẩy giao lƣu và trao 

đổi kinh tế. 

Bảng Thực trạng mạng lƣới đƣờng bộ tỉnh Kiên Giang 

TT Loại đƣờng 

Số 

tuyến 

Dài 
(km) 

Kết cấu % nhựa hóa 

(cứng hóa) Nhựa BT CP + Đất 

1 Đƣờng quốc lộ 4 291,8 269,3 20,3   100,0 

2 Đƣờng tỉnh 22 708,0 405,5 9,4 293,1 58,6 

3 Đƣờng huyện 70 636,3 357,8 76,0 202,5 68,2 

4 Đƣờng đô thị 378 638,6   421,9 216,7 66,1 



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 27 

5 Đƣờng xã   7.084,0   2.723,0 4.361,0 38,4 

  Tổng 474 9.358,7 1.032,6 3.250,7 5.073,2 45,8 

Nguồn: QH tổng thể phát triển giao thông v n tải tỉnh Kiên Giang đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030 

- Ngoài hệ thống đƣờng Quốc lộ, trên địa bàn hiện có 22 tuyến đƣờng tỉnh 

và 70 tuyến đƣờng huyện tạo ra mạng lƣới các tuyến nhánh, kết nối với các 

tuyến quốc lộ theo dạng xƣơng cá, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại và vận 

chuyển hàng hóa của ngƣời dân trên địa bàn. 

Nhìn chung, mạng lƣới đƣờng bộ cơ bản đã bao phủ rộng khắp địa bàn 

tỉnh. Tuy nhiên, chất lƣợng của hầu hết các tuyến còn thấp, nhiều tuyến có mặt 

đƣờng hẹp, hành lang bảo vệ đƣờng bị lấn chiếm. Hạn chế trong việc giao lƣu đi 

lại bằng xe ôtô giữa các huyện do ngăn cách bởi sông rạch nhƣ giữa Gò Quao 

với Vĩnh Thuận, U Minh Thƣợng và An Biên (ngăn cách bởi sông Cái Lớn). 

Giữa Gò Quao và Giồng Riềng (chỉ đi đƣợc qua QL.61); giữa Tân Hiệp, Hòn 

Đất và Giang Thành (kết nối với nhau phải đi ra QL.80 mất nhiều thời gian). 

5.1.2. Giao thông thủy 

Với hệ thống sông ngòi phát triển và phần lớn tiếp giáp biển (tổng chiều 

dài các tuyến đƣờng sông trên 7.400 km) nên giao thông thủy đóng góp lớn 

trong vận tải hàng hóa và hành khách. Hiện tại, giao thông bằng đƣờng thủy tiếp 

cận dễ dàng và thuận lợi đến 13 huyện, thị, thành phố trong đất liền của tỉnh 

Kiên Giang. Theo Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh 

Kiên Giang đến năm 2020 và định hƣớng đến năm 2030, hệ thống đƣờng thủy 

trên địa bàn tỉnh có tổng chiều dài 2.744 km, trong đó: 21 tuyến do Trung ƣơng 

quản lý với tổng chiều dài 427,5 km; 53 tuyến do tỉnh quản lý với tổng chiều dài 

914,7 km và các tuyến đƣờng thủy địa phƣơng với tổng chiều dài 1.401,8 km. 

Tuy nhiên, hệ thống sông-kênh của tỉnh Kiên Giang trong những năm qua 

chƣa đƣợc quan tâm đầu tƣ cải tạo, dẫn đến luồng lạch ngày càng bị bồi lắng và 

dần bị thu hẹp. Theo khảo sát, đặc điểm mạng lƣới sông, kênh trên địa bàn tỉnh 

có dạng nhánh cây, thiếu đƣờng vòng tránh và các công trình thủy lợi chƣa đƣợc 

kết hợp đồng bộ với các công trình giao thông thủy đã ảnh hƣởng không nhỏ 

đến vận tải đƣờng thủy. 

Hệ thống giao thông đƣờng biển: Đây là lĩnh vực Kiên Giang có nhiều lợi 

thế để phát triển và khắc phục đƣợc hạn chế về vị trí địa lý để mở ra hƣớng giao 

thƣơng bằng đƣờng biển. Tuy nhiên, hiện tại mới chỉ tổ chức đƣợc các chuyến 
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tàu ra Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu; nhiều đảo còn lại phải di chuyển bằng tàu 

thuyền của ngƣ dân. 

5.2. Thủy lợi 

Kiên Giang có địa hình thấp, nằm ven biển Tây và cuối nguồn nƣớc ngọt, 

riêng vùng U Minh Thƣợng bị chia cắt bởi sông Cái Lớn nên mặn thƣờng xâm 

nhập sâu và khó đƣa nƣớc ngọt về vùng này. 

- Mặc dù với thời gian xây dựng chƣa dài, nhƣng đƣợc sự quan tâm đầu tƣ 

đúng hƣớng nên đến nay đã cơ bản ngọt hoá và kiểm soát xâm nhập mặn cho hai 

vùng TGLX và TSH. Chƣơng trình ngọt hoá vùng Tây Sông Hậu đã xây dựng 

đƣợc hệ thống thủy lợi tƣơng đối hoàn chỉnh để sản xuất 03 vụ lúa/năm và cũng 

đã tác động tích cực đến một số khu vực của vùng U Minh Thƣợng, nên một số 

xã ở huyện U Minh Thƣợng đã tranh thủ làm đƣợc 3 vụ. 

- Đến nay, đã cơ bản hoàn thành hệ thống kênh trục dẫn nƣớc ngọt, thoát 

lũ và tiêu nƣớc đƣợc nối từ sông Hậu với kênh Rạch Giá - Hà Tiên thuộc vùng 

Tứ Giác Long Xuyên, với sông Cái Lớn, Cái Bé thuộc vùng Tây Sông Hậu và 

các tuyến kênh trục vùng U Minh Thƣợng. 

+ Tổng chiều dài hệ thống sông rạch, kênh các loại trên địa bàn tỉnh 

khoảng trên 8.110 km và cống đầu kênh, cống dƣới đê, đê biển. Hệ thống thủy 

lợi đã đảm bảo tiêu nƣớc, giảm ngập nƣớc vào mùa mƣa lũ, tiêu độc, rửa phèn 

cho khoảng 450.000 ha đất sản xuất nông - lâm nghiệp; đồng thời, lấy phù sa từ 

sông Hậu đƣa vào đồng ruộng; ngăn chặn sự xâm nhập mặn từ biển Tây để bảo 

vệ gần 100.000 ha đất sản xuất nông - lâm nghiệp vùng ven biển. 

+ Hệ thống kênh cấp 2 và thủy lợi nội đồng đã đƣợc hoàn thành cơ bản, 

đảm bảo tƣới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cả về mùa mƣa và mùa khô. 

Nhƣng một số kênh cấp 2 và nhiều kênh cấp 3 ở vùng Tây Sông Hậu đang bị bồi 

lắng, làm chậm thời gian tiêu lũ và tiếp ngọt vào thời kỳ cuối mùa khô, đầu mùa 

mƣa. 

- Bƣớc đầu đã xây dựng tuyến đê biển khá đồng bộ với hệ thống cống 

thoát lũ và lấy mặn cho NTTS. Tuyến đê biển dài 140 km với 30/51 cống trên 

toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành (vùng TGLX có tuyến đê biển dài 75km và đã 

đầu tƣ 24 cống ngăn mặn, thoát lũ; vùng UMT có tuyến đê biển dài 65km, đang 

xây dựng 6/27 cống). Hiện đang thực hiện các dự án cống ngăn mặn: cống sông 

Kiên, kênh Cụt, vàm Bà Lực… khi hoàn thành các công trình này sẽ giúp ngăn 
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mặn cho vùng TGLX và đẩy nƣớc ngọt về vùng Tây Sông Hậu và một phần 

vùng U Minh Thƣợng tốt hơn. 

- Hệ thống kiểm soát lũ ở tỉnh Kiên Giang phù hợp với hệ thống kiểm soát 

lũ của cả vùng ĐBSCL. Việc cho thoát phần lớn lƣợng lũ tràn qua biên giới Việt 

Nam - Campuchia ra biển Tây và cho lũ chính vụ tràn đồng để lợi dụng lũ là rất 

đúng đắn. Hiệu quả của việc kiểm soát lũ là giảm đáng kể mức độ ngập lũ đầu 

vụ khoảng 10-15cm bảo vệ lúa hè thu, mức độ thiệt hại giảm xuống. Các cụm 

tuyến dân cƣ đƣợc xây dựng góp phần giúp nhân dân sống chung với lũ an toàn, 

hệ thống giao thông thủy bộ đƣợc cải thiện. 

- Cho tới nay các công trình thủy lợi đã đáp ứng đƣợc khoảng 62% nhu 

cầu tƣới tiêu so với đất canh tác và 56% so với đất có khả năng sản xuất nông 

nghiệp. Riêng vùng ven biển, hệ thống kênh mƣơng bờ bao các cấp đã có tác 

dụng cấp nƣớc mặn phục vụ cho nuôi trồng thủy sản, hệ thống đê biển đã và 

đang đƣợc đầu tƣ nâng cấp đáp ứng đƣợc khoảng 65% yêu cầu, góp phần tích 

cực ngăn triều cƣờng dâng nƣớc và cải thiện giao thông bộ. 

5.3. Hệ thống điện 

- Hệ thống cung cấp điện năng: Hiện nay, mạng lƣới điện quốc gia đã 

đƣợc kéo đến 15 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh. Riêng các đảo nhỏ (Hòn 

Thơm, Thổ Châu, Lại Sơn, An Sơn, Nam Du, Tiên Hải, Sơn Hải, Hòn Nghệ…) 

đƣợc cung cấp điện từ các máy phát điện chạy bằng dầu diesel hoặc xăng. Cùng 

với sự chỉ đạo của Chính phủ, Kiên Giang đã tập trung đầu tƣ lƣới điện quốc gia 

để cấp cho 02 huyện đảo là Phú Quốc và Kiên Hải, tạo động lực để thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội ở 02 huyện đảo. 

- Đƣờng dây cao thế bao gồm đƣờng dây 220 kV và 110 kV cũng đã đƣợc 

đầu tƣ khép kín. 

- Đƣờng dây trung - hạ thế bao gồm toàn bộ lƣới điện 22 kV với tổng 

chiều dài 3.339,8 km; đƣờng dây hạ thế 5.032,95km. 100% các xã, phƣờng, thị 

trấn đã có điện. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện: Năm 2015, tỷ lệ hộ sử dụng điện lƣới quốc gia 

đạt 98%, nhƣng chủ yếu mới là điện sinh hoạt, chƣa đáp ứng nhu cầu phục vụ 

phát triển sản xuất ở nông thôn, nhất là phục vụ cho các trạm bơm điện phục vụ 

cho sản xuất nông nghiệp và NTTS. Hiện toàn tỉnh chỉ có 840 trạm bơm điện, 

trong đó có 668 trạm bơm điện 03 pha với diện tích phục vụ khoảng 5.392ha, 

chỉ chiếm 2% diện tích canh tác. 
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I.2.2. Đánh giá chung. 

1. Những lợi thế về ĐKTN và thành tựu đạt đƣợc trong phát triển 

KT-XH. 

1.1. Những lợi thế về điều kiện tự nhiên. 

- Vị trí địa lý của Kiên Giang thuận lợi cho mở rộng giao lƣu với các tỉnh 

và các nƣớc trong khu vực Đông Nam Á, có vị trí quan trọng về an ninh quốc 

phòng. 

- Bờ biển dài với thềm lục địa và ngƣ trƣờng đánh bắt rộng, trữ lƣợng hải 

sản lớn và chủng loại phong phú. Có các đảo lớn nhƣ Phú Quốc, Thổ Chu,... có 

nhiều bãi tắm đẹp, danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử cho phép phát triển 

một nền kinh tế tổng hợp, đặc biệt là khai thác hải sản và du lịch. 

- Đất đai rộng, độ phì khá cao, kết hợp với điều kiện khí hậu và nguồn 

nƣớc tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển một nền nông nghiệp và nuôi trồng 

thủy sản đa dạng, năng suất và hiệu quả cao, khối lƣợng sản phẩm lớn. 

- Khí hậu ôn hoà không chỉ thuận lợi cho phát triển nông – lâm – thủy sản 

trên đất liền mà còn thuận lợi cho hoạt động thu hút khách du lịch quanh năm, 

nuôi thủy sản và xây dựng các công trình trên biển, đảo. 

- Có trữ lƣợng đá vôi, đất sét, than bùn lớn cho phép phát triển công 

nghiệp xi măng quy mô lớn phục vụ thị trƣờng xây dựng trong tỉnh và Đồng 

bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, có thể phát triển công nghiệp sản xuất gạch 

ngói, phân hữu cơ vi sinh… 

1.2. Những thành tựu đạt đƣợc trong phát triển kinh tế - xã hội. 

- Kinh tế tăng trƣởng nhanh và ổn định trong suốt thời kỳ dài, đã tạo điều 

kiện để tăng cƣờng các nguồn lực đầu tƣ cơ sở hạ tầng cho xã hội, thu nhập 

ngƣời dân đƣợc nâng cao, cao hơn mức trung bình toàn quốc. 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tích cực đó là giảm tỷ trọng 

ngành nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng ngành dịch vụ. Các khu vực kinh tế có 

tiềm năng thế mạnh đƣợc tăng cƣờng đầu tƣ, khai thác và phát huy tốt hơn, 

trong đó khu vực nông lâm sản tăng trƣởng khá và giữ vai trò quyết định tốc độ 

tăng trƣởng kinh tế ở tỉnh. 

- Các đô thị từng bƣớc đƣợc chỉnh trang theo hƣớng hiện đại, nhất là đô 

thị Phú Quốc đã thu hút đƣợc nhiều dự án đầu tƣ quy mô lớn. Khu vực nông 

thôn ngày càng đƣợc cải thiện, kinh tế nông thôn có bƣớc phát triển khá hơn, cơ 
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cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội đƣợc tăng cƣờng, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời 

sống vật chất tinh thần của nhân dân đƣợc cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. 

- Kinh tế biển phát triển khá, từng bƣớc khai thác có hiệu quả tiềm năng 

thế mạnh của biển. 

- Kinh tế phát triển nhanh nhƣng môi trƣờng vẫn đƣợc đảm bảo. Các chỉ 

số liên quan đến môi trƣờng đất, nƣớc, không khí, đô thị - nông thôn vẫn nằm 

trong ngƣỡng cho phép. Tài nguyên rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ ven biển 

ngày càng đƣợc mở rộng về diện tích và cơ bản giữ đƣợc độ che phủ trong diện 

tích đất lâm phần. 

2. Một số tồn tại và hạn chế 

- Cách xa các trung tâm kinh tế lớn nên khó khăn trong việc hợp tác phát 

triển kinh tế và thu hút đầu tƣ. 

- Đất nông nghiệp nhiều nơi còn bị phèn, chƣa kiểm soát chủ động đƣợc 

nguồn nƣớc ngọt, mặn phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. 

- Nền đất yếu, địa hình thấp, lũ lụt, hạn hán hàng năm đã gây nhiều thiệt 

hại về cơ sở vật chất và đời sống của ngƣời dân. Suất đầu tƣ cho xây dựng cơ sở 

hạ tầng, vật chất kỹ thuật và các khu dân cƣ cao. 

- Kinh tế phát triển nhanh nhƣng chƣa vững chắc, công nghiệp còn kém 

phát triển, mặc dù đã đƣợc quy hoạch nhƣng thu hút đầu tƣ hạn chế nên tỷ lệ lấp 

đầy trong các khu, cụm công nghiệp chƣa cao. 

- Cơ sở hạ tầng tuy đã đƣợc quan tâm đầu tƣ trong những năm gần đây 

nhƣng vẫn còn thiếu về số lƣợng và yếu về chất lƣợng. Đặc biệt là hệ thống giao 

thông đối ngoại, hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ xây dựng nông thôn mới… 

- Liên kết vùng tuy đã đƣợc các bộ ngành quan tâm chỉ đạo, nhƣng kết 

quả chỉ đạo thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế nên chƣa khai thác tốt các tiềm 

năng, thế mạnh của từng địa phƣơng trong vùng ĐBSCL. 

- Ảnh hƣởng của biến đổi khí hậu và mực nƣớc biển dâng sẽ tác động rất 

lớn đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Kiên Giang, đòi hỏi phải có những 

chƣơng trình, kế hoạch đầu tƣ dài hạn để thích ứng với xu thế này. 

- Việc gia tăng sử dụng nƣớc sông Mekong của các nƣớc thƣợng nguồn, 

nhất là vào mùa khô gây ra nhiều thách thức cho sự phát triển của ĐBSCL nói 

chung và Kiên Giang nói riêng, trong đó có vấn đề sử dụng đất. 
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II. Quy mô sản xuất của dự án. 

II.1. Nhu cầu và định hướng  ử lý chất thải của tỉnh Kiên Giang và vùng lân 

c n. 

1. Hiện trạng quản lý và xử lý chất thải trong vùng. 

Hiện nay, hầu hết lƣợng rác ở các đô thị vùng ĐBSCL đƣợc thu gom và 

vận chuyển đến các bãi rác để chôn lấp. Cho đến nay, chƣa có báo cáo nào về 

bãi chôn lấp hợp vệ sinh nào trong khu vực. 

Thêm vào đó, một số giải pháp xử lý ủ compost gia đ nh, ủ compost thí 

điểm quy mô nhỏ đã đƣợc thực hiện tại Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Long 

An nhƣng công suất ủ không đáng kể và chƣa có giải pháp duy trì và phát triển 

mở rộng. Tại Cà Mau, nhà máy ủ compost đƣợc xây dựng và vận hành bởi Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn – Thƣơng mại – Du lịch Công Lý đầu tƣ với công suất 

thiết kế 200 tấn/ngày. Với lƣợng rác b nh quân đầu ngƣời thực tế từ 0,53 – 0,9 

cho khu vực đô thị, tỷ lệ thu gom dao động lớn từ 37 – 90%, trong đó thấp nhất 

là ở An Giang và Đồng Tháp. Các tỉnh còn lại có tỷ lệ thu gom cao hơn 70%. 

Bên cạnh đó, rác phát sinh không đƣợc phân loại tại nguồn,một phần chất thải 

nguy hại gia đ nh cũng lẫn lộn vào trong rác sinh hoạt và tập trung tại bãi rác. 

Điều đó có thể thấy rằng, chất thải nguy hại có thể ảnh hƣởng đến các chất 

thải hữu cơ và chúng có thể gây ức chế hoặc gây độc đối với hoạt động của vi 

sinh vật trong việc phân giải các hợp chất hữu cơ trong rác. 

 

Với lƣợng chất thải phát sinh toàn vùng khoảng hơn 1,3 triệu tấn/năm sẽ 

cần một diện tích chôn lấp rất lớn. Qua khảo sát và thu thập số liệu về bãi rác 
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chủ yếu của các đô thị trong vùng, bảng tổng hợp chi tiết về tên, diện tích, công 

suất và lƣợng rác tiếp nhận hàng ngày đƣợc trình bày trong sau. 

 

Phần lớn các bãi rác thị trấn, thị tứ có diện tích không lớn và nằm rải rác 

nhƣng không có số liệu thống kê đầy đủ. Theo số liệu trình bày trên,ta thấy phần 

lớn các bãi chôn lấp rác ghi nhận đều có công suất hoạt động lớn hơn công suất 

thiết kế ban đầu. Hầu hết các bãi rác đều có từ trƣớc với diện tích không lớn nên 

có thời gian hoạt động tƣơng đối ngắn. Một số bãi rác đã đóng cửa, một số khác 

đã quá tải nhƣng còn tận dụng lại do chƣa có bãi rác hoặc giải pháp xử lý thay 

thế. Hầu hết, các bãi rác này chƣa có xây dựng hệ thống thu gom, xử lý và thu 
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hồi khí bãi rác; một số bãi rác có hệ thống xử lý nƣớc rỉ nhƣng hầu hết đều 

không hoạt động tốt và đều gặp trở ngại, sự cố. Rác từ điểm thu gom đƣợc tập 

trung vận chuyển về để xử lý. 

Tuy nhiên, việc ghi nhận, thống kê lƣợng rác chở từ các xe ra - vào các bãi 

rác, cũng nhƣ lƣợng rác phát sinh ở các đô thị, khu công nghiệp hiện nay chƣa 

đƣợc thực hiện thƣờng xuyên và thống nhất. Các số liệu về rác thu thập đƣợc 

chƣa thấy ghi đầy đủ điều kiện khảo sát, đặc biệt là vị trí lấy mẫu rác (tại 

nguồn,tại xe hay tại các bãi rác). Tƣơng tự, phƣơng pháp khảo sát khối lƣợng, 

thành phần rác cũng chƣa thống nhất giữa các tỉnh. Điều này làm cho việc so 

sánh, thống kê hoặc phân tích đánh giá thành phần, khối lƣợng rác phát sinh 

cũng có phần khập khiễng và chƣa thuyết phục. Điều đó cũng nói lên rằng công 

tác quản lý rác ở các địa phƣơng mang tính cục bộ và chƣa có sự phối hợp quản 

lý rác thải cấp vùng. 

2. Định hƣớng xử lý chất thải trong vùng. 

a) Dự báo khối lƣợng chất thải rắn phát sinh. 

Theo Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm 

vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020. Thị dự báo đến năm 2020 lƣợng 

chất thải rắn trong vùng sẽ là: 

Năm 2015: tổng khối lƣợng chất thải rắn phát sinh khoảng 4.600 tấn/ngày, 

trong đó chất thải rắn sinh hoạt: 4.260 tấn/ngày; chất thải rắn công nghiệp: 300 

tấn/ngày và chất thải rắn y tế: 40 tấn/ngày. 

Đến năm 2020: tổng khối lƣợng chất thải rắn phát sinh khoảng 7.550 

tấn/ngày, trong đó chất thải rắn sinh hoạt: 6.500 tấn/ngày; chất thải rắn công 

nghiệp: 1000 tấn/ngày và chất thải rắn y tế: 50 tấn/ngày. 

Dự báo tổng lượng chất thải rắn các loại tại các tỉnh 

Vùng  inh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long: 

TT Tên tỉnh/thành phố 

Lƣợng chất thải rắn dự báo 

(tấn/ngày) 

2015 2020  

1 An Giang 1.400 2.100 

2 Kiên Giang 1.100 2.150 

3 Cần Thơ 1.100 1.900 

4 Cà Mau 1.000 1.400 

Tổng 4.600 7.550 

Nguồn: Quyết định số 1873/QĐ-TTG, ngày 11/10/2010. 
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Với lƣợng chất thải đƣợc dự báo nhƣ trên, th  sau khi dự án đi vào hoạt 

động sẽ góp phần giải quyết xử lý chất thải rắn khoảng 15,4% tổng lƣợng chất 

thải của toàn tỉnh Kiên Giang. 

b) Định hƣớng Công nghệ xử lý chất thải rắn. 

Công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa 

phƣơng để áp dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp: 

 Chôn lấp hợp vệ sinh: áp dụng đối với các loại rác hỗn hợp có thành 

phần độc hại không đáng kể, khu vực có diện tích đất lớn. 

 Chế biến phân compost: áp dụng đối với khu vực có diện tích chôn lấp 

nhỏ và lƣợng chất thải rắn hữu cơ lớn. 

 Tái chế: áp dụng đối với các loại rác còn giá trị sử dụng sau khi đƣợc xử 

lý về mặt kỹ thuật. 

 Đốt: áp dụng đối với loại rác có độ ẩm thấp, dễ cháy và độc hại.  

Công nghệ xử lý chất thải rắn công nghiệp và y tế. Để xử lý triệt để chất 

thải rắn công nghiệp và y tế, đặc biệt là chất thải nguy hại, cần xử lý tập trung 

kết hợp nhiều quy tr nh công nghệ khác nhau: 

 Các công nghệ phụ trợ xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại bao 

gồm: phân loại và xử lý cơ học, xử lý hóa - lý. 

 Công nghệ khử khuẩn xử lý chất thải rắn y tế bị nhiễm khuẩn. 

 Đốt: xử lý chất thải rắn y tế nguy hại và một số chất thải rắn công nghiệp 

nguy hại (dạng hữu cơ). 

 Chôn lấp hợp vệ sinh: chất thải rắn công nghiệp và y tế thông thƣờng; 

chất thải rắn công nghiệp nguy hại khác và tro đốt chất thải rắn y tế nguy 

hại sau khi cố định và hóa rắn. 

c) Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn tập trung cho các tỉnh thuộc Vùng 

kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh: Quy hoạch khu xử lý chất 

thải rắn cho các tỉnh thuộc Vùng kinh tế  trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu 

Long xác định 01 khu xử lý chất thải rắn nguy hại quy mô khoảng 20 ha, đặt kế 

bên khu xử lý chất thải rắn của tỉnh Cà Mau. 
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Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn vùng tỉnh: Quy hoạch khu xử lý chất thải 

rắn cho các tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long 

xác định 05 khu xử lý chất thải rắn vùng tỉnh nhƣ sau: 

TT 
Tên tỉnh/ 

thành phố 
Địa điểm 

Quy 

mô 

Đối tƣợng và phạm vi 

phục vụ 

1 An Giang 

Khu xử lý chất thải 

rắn huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang 

Khoảng 

50 ha 

- Xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt, công nghiệp và y tế 

thông thƣờng cho thành 

phố Long Xuyên và một 

phần huyện Thoại Sơn, 

Châu Thành.  

2 Kiên Giang 

Khu xử lý chất thải 

rắn huyện Hòn Đất, 

tỉnh Kiên Giang 

Khoảng 

50 ha 

- Xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt, công nghiệp và y tế 

thông thƣờng cho thành 

phố Rạch Giá, huyện 

Hòn Đất và các khu vực 

lân cận. 

3 
Thành phố 

Cần Thơ 

Khu xử lý chất thải 

rắn quận Ô Môn, 

thành phố Cần Thơ 

Khoảng 

47 ha 

- Xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt, công nghiệp và y tế 

thông thƣờng cho thành 

phố Cần Thơ. 

4 
Thành phố 

Cần Thơ 

Khu chất thải rắn         

tại khu vực huyện 

Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ 

Khoảng 

120 ha 

- Xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt, công nghiệp và y tế 

thông thƣờng cho thành 

phố Cần Thơ sau năm 

2020. 

5 Cà Mau 

Khu xử lý chất thải 

rắn đặt tại khu vực 

phía Bắc cách thành 

phố Cà Mau khoảng 

20 - 30 km. 

Khoảng 

100 ha. 

- Xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt, công nghiệp và y tế 

thông thƣờng cho thành 

phố Cà Mau, huyện           

U Minh và các khu công 

nghiệp lân cận từ năm 

2025 trở đi. 

Nguồn: Quyết định số 1873/QĐ-TTG, ngày 11/10/2010. 

Nhƣ vậy việc thực hiện dự án phù hợp với định hƣớng quy hoạch phát triển 

trong tƣơng lai, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề tƣơng đối bức xúc hiện 

nay trong việc xử lý và tái chế rác thải công nghiệp nói riêng và chất thải nói 

chung. 

II.2. Quy mô đầu tư của dự án. 
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Quy trình hoạt động của nhà máy xử lý và tái chế chất thải 
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Quy trình Thu gom và vận chuyển chất thải. 

 

 Từ thông tin của khách hàng về chủng loại hàng hóa và số lƣợng cần thu 

gom, chủng loại xe và tải trọng sẽ đƣợc điều đến vị trí thu gom cho phù hợp. 

Thông thƣờng: 
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 Đối với chất thải dạng lỏng: xe bồn có dung tích 12 m3 sẽ đƣợc sử dụng 

để thu gom.  

 Đối với chất thải khác: xe tải loại 0,5 tấn; 1 tấn; 2 tấn và 5 tấn với thùng 

xe kín cấu tạo khung sƣờn bằng inox sẽ đƣợc sử dụng.  

 Trên các phƣơng tiện vận chuyển đều có trang bị các trang thiết bị ứng cứu 

sự cố theo quy định của pháp luật nhằm khắc phục các sự cố có thể xảy ra 

trong quá tr nh vận chuyển.  

 Các nhà máy sản xuất sẽ cử nhân viên của nhà máy tiến hành đóng gói 

CTNH trƣớc khi xe vận chuyển đến. Khi xe vận chuyển đến địa điểm thu 

gom, cán bộ kỹ thuật của công ty sẽ kiểm tra về t nh trạng bao b , thùng chứa 

và các thông tin về thành phần và lƣợng chất thải. Nếu các thùng chứa đƣợc 

làm bằng vật liệu tƣơng thích với chất thải chứa bên trong (không phản ứng 

với chất thải), đảm bảo đƣợc các yêu cầu về kỹ thuật (nhƣ không rò rỉ, chịu 

va đập,…) và đầy đủ các thông tin cũng nhƣ dấu hiệu cảnh báo th  chất thải 

sẽ đƣợc cho phép chất lên xe. Trong trƣờng hợp chất thải đƣợc đóng gói 

không đúng theo quy định hoặc ghi thiếu thông tin, các loại chất thải này sẽ 

đƣợc đóng gói lại cho đúng yêu cầu trƣớc khi cho xếp lên xe.  

 Sau khi chất hàng lên xe, dấu hiệu cảnh báo tƣơng ứng với loại chất thải vận 

chuyển sẽ đƣợc gắn lên hai bên thùng xe và mặt sau của xe theo đúng quy 

định về vận chuyển CTNH.  

 Sau khi hoàn thiện các bƣớc trên, chất thải sẽ đƣợc vận chuyển về nhà máy. 

Khi chất thải về đến nhà máy, cán bộ kỹ thuật của công ty sẽ kiểm tra lại t nh 

trạng, khối lƣợng chất thải và các thủ tục nhập kho theo đúng quy định quản 

lý CTNH. Xe sau khi thu gom chất thải sẽ đƣợc rửa sạch trƣớc khi tiến hành 

đợt thu gom tiếp theo. Nƣớc rửa xe sẽ đƣợc dẫn qua hệ thống xử lý nƣớc thải 

để xử lý đạt quy chuẩn quy định..  

 Quá tr nh thu gom chất thải tại nguồn đƣợc thực hiện bởi chính các công 

nhân làm việc tại nhà máy. Thời gian thu gom chất thải phụ thuộc vào sự 

thỏa thuận giữa công ty với chủ nguồn thải theo định hƣớng không làm cản 

trở đến sản xuất của công ty phát thải chất thải và giảm tối đa các sự cố có 

thể xảy ra đối với con ngƣời và môi trƣờng. Chu kỳ thu gom phụ thuộc nhiều 

vào từng loại chất thải của chủ nguồn thải  
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Tiếp nhận và phân loại chất thải 

Xe vận chuyển chất thải về nhà máy sẽ đƣa chất thải vào kho lƣu trữ phù 

hợp theo hƣớng dẫn; nếu có vấn đề phát sinh, nhân viên chịu trách nhiệm thu 

gom vận chuyển phải thông báo nhân viên quản lý để có sự điều chỉnh kịp thời.  

Sau khi việc dỡ và xếp chất thải hoàn thành th  nhân viên chịu trách nhiệm 

vận chuyển thực hiện các công việc giấy tờ cần thiết nhƣ: ký xác nhận vào sổ 

theo dõi vận chuyển và giao các liên của Chứng từ CTNH cho nhân viên quản 

lý. Nhân viên quản lý kiểm tra và ký xác nhận hoàn thành việc vận chuyển chất 

thải.  

Chất thải đƣợc phân loại và lƣu kho nhƣ sau:  

 CTCN không nguy hại đƣợc đƣa vào kho chứa CTCN, sau đó chúng đƣợc 

phân loại thủ công và lƣu trữ riêng biệt.  

 CTCN nguy hại đƣợc phân loại dựa theo các trạng thái rắn/lỏng/bùn và 

chất thải là thùng phuy; sau đó chúng đƣợc đƣa về 03 khu vực riêng biệt 

trong kho chứa CTNH: khu vực chứa CTNH dạng rắn, khu vực chứa 

CTNH dạng lỏng (bùn cũng đƣợc lƣu trữ trong kho CTNH dạng lỏng) và 

khu lƣu chứa thùng phuy.  

 Các sản phẩm đã đƣợc tái chế sẽ đƣợc sắp xếp chung vào kho thành 

phẩm. Kho thành phẩm cũng đƣợc chia thành các khu vực khác nhau: 

Khu vực chứa thùng phuy, khu vực lƣu chứa nhớt, khu vực lƣu chứa dung 

môi, khu vực lƣu chứa chì, khu vực lƣu chứa nhựa.  

 Tại các khu vực lƣu trữ CTNH đều đƣợc gắn các kí hiệu cảnh báo nguy 

hại. 

Tái chế và xử lý chất thải 

Đối với chất thải công nghiệp không nguy hại (phế liệu): Phân loại, đóng 

kiện phế liệu. 

Đối với chất thải nguy hại: 

 Nhựa (bao bì, nilon, nhựa): Xử lý qua hệ thống súc tẩy rửa và tái chế. 

 Kim loại có dính thành phần nguy hại: Xử lý qua hệ thống tẩy rửa. 

 Dung môi - dầu nhớt thải: Xử lý thông qua hệ thống tái chế. 

 Ắc quy: Tháo dỡ ắc quy, xử lý dung môi thải. 
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 Thùng phuy: Súc rửa thùng phuy dính bẩn CTNH.  

 Đèn huỳnh quang: Xử lý thông qua hệ thống xử lý bóng đèn huỳnh quang. 

 Linh kiện điện tử: Xử lý linh kiện điện, điện tử thải bỏ. 

 HTXL chất lỏng nguy hại (vô cơ, hữu cơ): Xử lý bùn thải. 

 Hệ thống lò đốt: Xử lý các CTNH có khả năng đốt, bao gồm các CTNH từ 

thu gom từ các chủ nguồn thải và CTNH phát sinh từ hoạt động của nhà 

máy.  

 Hệ thống ổn định hóa rắn: Ổn định, hóa rắn tro, xỉ và các thành phần nguy 

hại . 

 Khu xử lý chất thải: Hầm chứa CTCN và CTNH. 

Quy mô công suất của nhà máy. 

Tổng công suất của nhà máy xử lý là khoảng 330 tấn/ngày.  Cụ thể công 

suất xử lý và tái chế chất thải nhƣ sau: 

 Hệ thống tái chế dầu thải: 50 tấn/ngày. 

 Hệ thống tái chế dung môi thải: 30 tấn/ngày. 

 Hệ thống tẩy rửa nhựa, kim loại dính thành phần nguy hại: 30 tấn/ngày. 

 Hệ thống súc rửa thùng phuy, bao bì có dính thành phần nguy hại: 10 

tấn/ngày. 

 Hệ thống phá đèn huỳnh quang: 0,5 tấn/ngày. 

 Hệ thống phá dỡ, xử lý pin, ắc quy thải: 20,5 tấn/ngày. 

 Hệ thống tiền xử lý bo mạch, linh kiện điện tử: 10 tấn/ngày. 

 Thiết bị hủy hàng: 50 tấn/ngày. 

 Hệ thống hóa rắn, ép gạch Block: 50 tấn/ngày. 

 Lò đốt chất thải: 72 tấn/ngày. 

 Hầm chứa chất thải công nghiệp thông thƣờng: 5 tấn/ngày. 

 Hầm chứa chất thải nguy hại: 5 tấn/ngày. 
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III. Địa điểm và hình thức đầu tƣ xây dựng dự án. 

III.1. Địa điểm  ây dựng. 

Dự án đầu tƣ “Nhà máy xử lý và tái chế chất thải Đại Đoàn” đƣợc xây 

dựng tại khu xử lý rác thải tập trung, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 

Hiện trạng hạ tầng khu vực dự án: 

 Nguồn cấp điện 

Cần có đƣờng điện đi qua bên cạnh khu vực dự án Doanh nghiệp sẽ ký hợp 

đồng với Công ty Điện lực Kiên Giang để cung cấp điện nhằm đảm bảo nguồn 

điện ổn định khi Dự án đi vào hoạt động sản xuất. 

 Nguồn cung cấp nước 

Nhu cầu nƣớc phục vụ sinh hoạt và sản xuất là không lớn, dự kiến khoảng 

100 m3/ngày. Nƣớc dùng chủ yếu vào thiết bị làm mát, thiết bị rửa khói, hệ 

thống PCCC và hệ thống tẩy rửa và xử lý sơ bộ, nƣớc sinh hoạt. Cần có nguồn 

cấp nƣớc sạch tại khu vực đầu tƣ.Nguồn cung cấp nƣớc cho nhà máy sẽ đƣợc 

lấy từ nguồn giếng khoan sau khi qua hệ thống xử lý để phục vụ các mục đích 

khác nhau trong sản xuất và sinh hoạt.Nếu khu vực chƣa có hệ thống cấp nƣớc 

thì khi triển khai dự án phải khai thác nƣớc ngầm để phục vụ sản xuất. Nƣớc sau 

khi sử dụng sẽ đƣợc xử lý bằng hệ thống xử lý nƣớc thải của công ty đạt tiêu 

chuẩn trƣớc khi thải ra ngoài qua đƣờng thoát chung của khu vực. 

 Hệ thống đường bộ. 

Khu vực dự kiến xây dựng nhà máy xử lý xử lý và tái chế chất thải cần 

thuộc khu đất đã đƣợc UBND tỉnh quy hoạch thành khu xử lý chất thải và thuận 

tiện hoạt động giao thông, nhất là bằng đƣờng bộ và đƣờng thủy. 

 Hệ thống thoát nước. 

- Nƣớc mƣa quanh nhà máy đƣợc thu gom bằng hệ thống cống thoát nƣớc 

làm bằng bê tông cốt thép chịu lực cao. Các hố ga có lắp đặt song chắn rác để 

tách rác có kích thƣớc lớn.  

- Nƣớc mƣa chảy tràn quanh khu vực lƣu giữ, xử lý chất thải đƣợc thu gom 

về bể tập trung, sau đó thông qua bơm có gắn chế độ tự động để bơm lên hệ 

thống xử lý nƣớc thải của nhà máy. Nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT cột B. 
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- Nƣớc thải sản xuất và sinh hoạt sẽ đƣợc thu gom bằng hệ thống ống thu 

riêng và đƣợc xử lý bằng Hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy trƣớc khi thải ra 

môi trƣờng. 

Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ, nhân viên tƣơng đối nhỏ, đƣợc xử lý bằng 

bể tự hoại của công ty sau đó đƣợc đƣa về Hệ thống xử lý nƣớc thải của Công ty 

để xử lý trƣớc khi thải ra môi trƣờng.  

Nƣớc tuần hoàn làm mát không khí lò đốt tuần hoàn tái sử dụng. 

Nƣớc sữa vôi xử lý khí và bụi lò đốt tuần hoàn và định kỳ xả thải đƣợc đƣa 

vào xử lý trong hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy. 

Nƣớc sau xử lý từ hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy, đƣợc đƣa ra Hồ ổn 

định rồi thải ra đƣờng thoát nƣớc gần khu vực dự án, nƣớc thải đạt QCVN 

40:2011/BTNMT cột B. 

 Nhận xét chung. 

Từ những phân tích trên, chủ đầu tƣ nhận thấy rằng khu đất nằm trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang (khu vực huyện Hòn Đất) hoàn toàn phù hợp để xây dựng “Nhà 

máy xử lý và tái chế chất thảiĐại Đoàn” với các điều kiện thuận lợi về các yếu 

tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng và nguồn lao động dồi dào và an ninh trật tự. 

Đồng thời, khu vực này phù hợp với Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải 

rắn Vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020đã 

đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1873/QĐ-TTg ngày 11 

tháng 10 năm 2010. Đây là những yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của 

Dự án. 

III.2. Hình thức đầu tư. 

Dự án đầu tƣ “Nhà máy xử lý và tái chế chất thải Đại Đoàn” đƣợc đầu tƣ 

theo hình thức xây dựng mới. 

IV. Nhu cầu sử dụng đất và phân tích các yếu tố đầu vào của dự án. 

IV.1. Nhu cầu sử dụng đất của dự án. 

Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của dự án 

TT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

I Khu hành chính dịch vụ - công cộng  3.938   6,06  

1 Phòng bảo vệ  30  0,05  
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TT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

2 Nhà văn phòng  300  0,46  

3 Nhà để xe  300  0,46  

4 Nhà ăn  200  0,31  

5 Nhà nghỉ ca  300  0,46  

6 Trạm biến thế  100  0,15  

7 Trạm cân xe  100  0,15  

8 Trạm xử lý nƣớc cấp  250  0,38  

9 Garage - bãi xe vận chuyển 2.000  3,08  

10 Giao thông khu hành chính  358  0,55  

II Khu xử lý và tái chế chất thải công nghiệp  6.900   10,62  

1 Kho chứa và phân loại chất thải nguy hại 3.000  4,62  

2 Xƣởng xử lý và tái chế chất thải: 7.200  11,08  

- Khu lƣu chứa và xử lý chất thải bằng lò đốt  500  0,77  

- Khu lƣu chứa và xử lý bo mạch, linh kiện điện tử  300  0,46  

- 
Khu lƣu chứa và xử lý bóng đèn chứa thủy ngân 

thải 
 300  0,46  

- Khu lƣu chứa và xử lý ắc quy ch  thải  300  0,46  

- Khu lƣu chứa và súc rửa thùng phuy  500  0,77  

- 
Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại, nhựa dính hóa 

chất 
 500  0,77  

- Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại dính dầu mỡ  300  0,46  

- Khu lƣu chứa và tái chế dầu thải 1.500  2,31  

- Khu lƣu chứa và xử lý dung môi  500  0,77  

- Khu xử lý bùn thải và hóa rắn 1.500  2,31  

- Đƣờng đi giữa các phân khu 1.000  1,54  

3 Bãi chứa phế liệu tổng hợp 1.200  1,85  

4 Bãi chứa kim loại  500  0,77  

5 Hệ thống xử lý nƣớc thải và chất thải lỏng 2.200  3,38  



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 45 

TT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Tỷ lệ 

(%) 

III Các công trình phụ trợ  54.162   83,33  

1 Hệ thống giao thông tổng thể 6.630  10,20  

2 Cây xanh cách ly, cảnh quan, … 47.532  73,13  

  Tổng cộng  65.000   100,00  
 

IV.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. 

 Nguyên liệu. 

Nguyên liệu của Nhà máy xử lý và tái chế chất thải Đại Đoànlà các loại 

chất thải từ các khu công nghiệp, các nhà máy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và 

vùng lân cận.. Những loại rác thải này bao gồm chất hầu hết các chất thải công 

nghiệp: nhựa, kim loại, thủy tinh, đèn huỳnh quang, điện tử, ắc quy,... 

 Nhiên liệu. 

Các loại nhiên liệu đƣợc sử dụng bao gồm:  

+ Xăng, dầu, gas.  

+ Điện năng cung cấp cho hoạt động của toàn khu xử lý rác. 

Nhìn chung, các vật tƣ đầu vào nhƣ: nguyên vật liệu và xây dựng đều có bán 

tại địa phƣơng và trong nƣớc nên nguyên vật liệu các yếu tố đầu vào phục vụ 

cho quá trình thực hiện dự án là tƣơng đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời. 

Đối với nguồn lao động phục vụ quá trình hoạt động của dự án sau này, dự 

kiến sử dụng nguồn lao động tại địa phƣơng. Nên cơ bản thuận lợi cho quá trình 

thực hiện dự án. 
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Chƣơng III 

PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

 

I. Phân tích qui mô, diện tích xây dựng công trình. 

Bảng tổng hợp danh mục đầu tƣ xây dựng các công trình của dự án 

TT Dạnh mục ĐV Quy mô 

I Khu hành chính dịch vụ - công cộng     

1 Phòng bảo vệ  m²   30  

2 Nhà văn phòng  m²   300  

3 Nhà để xe  m²   300  

4 Nhà ăn  m²   200  

5 Nhà nghỉ ca  m²   300  

6 Trạm biến thế  m²   100  

7 Trạm cân xe  m²   100  

8 Trạm xử lý nƣớc cấp  m²   250  

9 Garage - bãi xe vận chuyển  m²  2.000  

10 Giao thông khu hành chính  m²   358  

II Khu  ử lý và tái chế chất thải công nghiệp     

1 Kho chứa và phân loại chất thải nguy hại  m²  3.000  

2 Xƣởng xử lý và tái chế chất thải:     

- Khu lƣu chứa và xử lý chất thải bằng lò đốt  m²  500 

- 
Khu lƣu chứa và xử lý bo mạch, linh kiện điện 

tử 
 m²  300 

- 
Khu lƣu chứa và xử lý bóng đèn chứa thủy 

ngân thải 
 m²  300 

- Khu lƣu chứa và xử lý ắc quy ch  thải  m²  300 

- Khu lƣu chứa và súc rửa thùng phuy  m²  500 

- 
Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại, nhựa dính 

hóa chất 
 m²  500 

- Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại dính dầu mỡ  m²  300 

- Khu lƣu chứa và tái chế dầu thải  m²  1.500 

- Khu lƣu chứa và xử lý dung môi  m²  500 
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TT Dạnh mục ĐV Quy mô 

- Khu xử lý bùn thải và hóa rắn  m²  1.500 

- Đƣờng đi giữa các phân khu  m²  1000 

3 Bãi chứa phế liệu tổng hợp  m²  1.200 

4 Bãi chứa kim loại  m²  500 

5 Hệ thống xử lý nƣớc thải và chất thải lỏng  m²  2.200 

III Các công trình phụ trợ     

1 Hệ thống cấp điện tổng thể  HT  1  

2 Hệ thống thông tin liên lạc  HT  1  

3 Hệ thống cấp nƣớc tổng thể  HT  1  

4 Hệ thống thoát nƣớc tổng thể  HT  1  

5 Hệ thống giao thông tổng thể  m²  6.630  

6 Cây xanh cách ly, cảnh quan, …  m²  40.332  

 

II. Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ. 

II.1. Công nghệ xử lý và tái chế dầu nhớt. 
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1. Giới thiệu công nghệ. 

HVD-E là công nghệ chƣng cất chân không sâu (kiểu falling film) đƣợc sử 

dụng cho tái chế dầu nhớt thải thành dầu gốc đạt chuẩn API nhóm I. Đây là kỹ 

thuật tiên tiến nhất hiện nay đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tái chế dầu nhớt thải của Việt Nam (QCVN:2013/BTNMT) và đang đƣợc áp 

dụng nhiều nơi khác nhau trên thế giới. 

Kỹ thuật này đƣợc nghiên cứu bởi nhóm các nhà khoa học thuộc Bộ môn 

Hoá dầu của Trƣờng Đại học Công nghiệp Tp.HCM và phát triển thành công 

nghệ thƣơng mại bởi Công ty TNHH Tƣ vấn Công nghệ Nam Côn Sơn 

(NCSTech). Đội ngũ kỹ thuật và quản lý của NCSTech là các chuyên gia nhiều 

kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chế biến dầu khí và đang giảng dạy tại các 

trƣờng đại học. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển các 

công nghệ tái chế dầu nhớt thải tại Việt Nam, HVD-E là công nghệ tái chế dầu 

nhớt thải thế hệ thứ 3 với các ƣu điểm vƣợt trội nhƣ: 

     - Chi phí đầu tƣ thấp (thời gian thu hồi vốn tối đa 1,5 năm). 

     - Hiệu quả thu hồi sản phẩm dầu gốc cao (lớn hơn 70%). 

     - Sản phẩm không có mùi khét nhƣ các công nghệ khác. 

     - Thoả mãn các quy chuẩn kỹ thuật mới nhất về tái chế dầu nhớt thải.  

Đây là công nghệ có khả năng tái chế tất cả các nguồn dầu nhớt thải khác 

nhau (trừ nguồn dầu thải nhiễm PCBs – dầu biến thế) thành dầu gốc có chất 

lƣợng tƣơng đƣơng dầu gốc nhập mới và đƣợc sử dụng để pha chế thành các sản 

phẩm dầu nhớt chất lƣợng cao. 

Ở một số quốc gia, nhƣ Việt Nam, dầu nhớt thải thƣờng đƣợc chuyển hoá 

nhiệt thành các sản phẩm nhiên liệu có chất lƣợng thấp (dầu cất) và gây ô nhiễm 

nghiêm trọng cho môi trƣờng. Trong khi đó dầu gốc (base oil), nguyên liệu 

chính để pha chế dầu nhớt, phải nhập khẩu hoàn toàn. V  thế ngành công nghiệp 

tái chế dầu nhớt thải thành dầu gốc đang phát triển rất mạnh và thu hút rất nhiều 

nhà đầu tƣ. 

2. Mục tiêu của công nghệ HVD-E 

Hoạt động của công nghệ HV-Distillaion đáp ứng cao các quy định về an 

toàn cũng nhƣ thỏa mãn các quy chuẩn kỹ thuật về tái chế dầu nhớt thải tại Việt 

Nam. 
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Có khả năng xử lý nhiều nguồn dầu nhớt thải khác nhau với thành phần tạp 

chất phức tạp thành sản phẩm dầu gốc chất lƣợng cao SN150 và SN500 (API 

group 1). 

3. Mô tả hoạt động của công nghệ HVD-E 

Quy tr nh công nghệ tái chế nhớt thải bằng kỹ thuật HVD-E bao gồm 4 giai 

đoạn cơ bản nhƣ sau: 

- Giai đoạn 1: Tách nước và tạp chất bằng phương pháp đông tụ. 

Dầu nhớt thải sau khi đƣợc thu gom về nhà máy sẽ đƣợc bơm qua lọc và 

đƣa vào thiết bị chƣng cất, tại đây hỗn hợp dầu và hoá chất đông tụ sẽ đƣợc gia 

nhiệt đến 80
0
C để phản ứng hoá học xảy ra. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn tất th  

nhiệt sẽ đƣợc tăng lên đến 120
0
C để loại bỏ hoàn toàn nƣớc lẫn trong dầu. 

- Giai đoạn 2: Chưng cất phân tách các phân đoạn nhẹ ( ăng và diesel). 

Sau khi tách nƣớc, dầu sẽ đƣợc chƣng cất phân tách các phân đoạn 

hydrocacbon nhẹ nhƣ xăng và diesel ở vùng nhiệt độ đến 280
0
C tại áp suất chân 

không khoảng 60-65 cmHg. 

- Giai đoạn 3: Chưng cất chân  hông sâu để thu hồi dầu gốc. 

Kết thúc quá tr nh tách phân đoạn nhẹ, áp suất chân không sẽ đƣợc tăng lên 

mức 75-76 cmHg và nhiệt độ cũng đƣợc tăng dần đến khi đạt 360-365
0
C. Dầu 

gốc sẽ đƣợc thu hồi trong giai đoạn này là SN300 hoặc có thể phân tách thành 

hai loại SN150 và SN500 tuỳ thuộc vào mục đích sản xuất. 

- Giai đoạn 4: Xử lý mùi và màu cho sản ph m dầu gốc sau chưng cất 

Sản phẩm dầu gốc sau khi thu hồi từ quá tr nh chƣng cất thƣờng có mùi và 

tính ổn định oxi hoá kém, do đó nó cần đƣợc khử mùi bằng hệ hoá chất và nâng 

cao tính bền oxi hoá bằng cách lọc qua cột Silica hoạt tính để khử mùi và nâng 

cao độ bền oxi hoá. 

Sản phẩm dầu gốc sau khi xử lý đƣợc bơm vào bồn tồn trữ để xuất bán hay 

pha chế thành các sản phẩm dầu nhờn. 

4. Cân bằng vật chất. 

Cân bằng vật chất của quá tr nh tái sinh nhớt thải phụ thuộc nhiều vào 

nguồn gốc dầu thớt thải và hàm lƣợng các tạp chất có trong dầu nhớt thải. 

Cân bằng vật chất dựa trên nguồn nhớt thải sau khi đƣợc tách nƣớc đƣợc 

tr nh bày trong bảng sau: 
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Thiết bị chưng cất chính Tháp giải nhiệt 

 
 

Hệ thống lọc t y màu và mùi 
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II.2. Công nghệ tái chế dung môi thải. 

 

Nguyên liệu của dây chuyền là loại dung môi phế thải gồm: các loại dung môi 

halogen (dichloromethane, carbon - tetrachloride, trichlorofluoromethane, 

tetrachloroethylene, trichloroethylene, 1,1,1 - trichloroethane, 1,1,2 - trichloro - 

1,2,2 - trifluoroethane, chlorobenzene và 1,2 - dichlorobenzene,…); các dung môi 

hydrocarbon (benzene, xylene, ethylbenzene,…) và các alkane dạng lỏng và một số 

loại khác (aceton, methylisobutyl cetone, cyclohexanone, methanol, n-butyl 

alcohol, isobutanol, pyridine, carbon sisulfide, 2-nitropropane, diethyl ether và 2-

ethoxyethanol,…) đƣợc lƣu trữ trong các thùng phuy, để trong kho chứa dung môi, 

cách xa nguồn nhiệt.  

Dung môi phế thải từ thùng chứa đƣợc bơm lên thiết bị chƣng cất. Tại đây, 

dung môi đƣợc gia nhiệt bằng điện. Các dung môi có nhiệt độ sôi thấp sẽ bay 

hơi. Mỗi loại dung môi khác nhau có nhiệt độ bay hơi không giống nhau, do đó 

phải khống chế nhiệt độ tƣơng ứng với nhiệt độ bay hơi của dung môi cần tách 

bằng hệ điều khiển nhiệt độ tự động. Hệ thống có gắn nhiệt kế để theo dõi nhiệt 

độ làm việc của thiết bị. Cụ thể nhiệt độ sôi của một số loại dung môi đƣợc tr nh 

bày trong Bảng dƣới: 

Dung môi Nhiệt độ sôi Dung môi Nhiệt độ sôi 

Benzen : C6H6 80 Metanol : CH3OH 64 

Toluen : C7H8 110 Etanol : C2H5OH 78 

Xylene 138 Acetone : C3H6O 56 
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Ở nhiệt độ bay hơi, dung môi sẽ hoá hơi bay lên cột ngăn cách bay hơi rồi đi 

qua thiết bị ngƣng tụ, nƣớc lạnh đi ở phía ngoài ống dẫn hơi, hấp thu nhiệt từ 

hơi dung môi và nóng lên. Hơi dung môi mất nhiệt và ngƣng tụ thành giọt lỏng 

xuống thiết bị phân tách. Hỗn hợp thu đƣợc trong phễu là dung môi và nƣớc. Để 

một thời gian cho hỗn hợp ổn định sẽ h nh thành sự phân lớp giữa dung môi và 

nƣớc. Sau đó mở khóa tháo nƣớc ra. Còn dung môi đƣợc thu hồi sử dụng cho 

những mục đích khác nhau.  

Phần cặn sau chƣng cất nằm dƣới đáy thiết bị chƣng cất sẽ đƣợc lấy ra định 

kỳ chứa vào thùng chứa. Cặn có thành phần chủ yếu là keo hữu cơ đƣợc xử lý 

bằng phƣơng pháp đốt tiêu hủy. Cặn dung môi tích luỹ trong thùng chứa phế 

thải đến khi đầy thùng đƣa đi tiêu hủy. Tổng khối lƣợng cặn thông thƣờng 

chiếm 5% lƣợng ban đầu.  

Dây chuyền thu hồi dung môi theo công nghệ nhƣ đã tr nh bày ở trên hầu 

nhƣ không phát sinh thành phần khí thải độc hại nào. Tuy nhiên để an toàn trong 

trƣờng hợp gia nhiệt hơi dung môi rò rỉ ra bên ngoài nên cần bố trí chụp hút, 

quạt hút cƣỡng bức và đƣờng ống để dẫn phần khí thải phát sinh (nếu có) sang 

dây chuyền xử lý khí thải để xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi 

trƣờng theo quy định. 

II.3. Công nghệ tẩy rửa nhựa, kim loại dính thành phần nguy hại. 

1. Công nghệ tẩy rửa, tái chế nhựa. 
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Phế liệu nhựa sau khi đƣợc thu gom về sẽ đƣợc phần loại thành 02 loại:  

 Loại nhựa (nhựa UF, nhựa PF, nhựa malamin, poly este không no,…) không 

có khả năng tái sinh đƣợc sẽ đƣợc ép thành viên nhiên liệu, dùng làm nhiên 

liệu đốt.  

 Loại nhựa (nhựa phế thải, nhựa PC thải, nhựa PP thải, nhựa PE thải, nhựa 

PET thải, nhựa nilon...) có khả năng tái sinh đƣợc sẽ đƣợc tái chế, xuất bán. 

 

2. Công nghệ tẩy rửa kim loại. 
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Thiết bị: gồm 02 bể có đáy bằng bê tông cốt thép, tƣờng xây bằng gạch dày 

220mm không có nắp, bể có kích thƣớc giống nhau: Cao 2m (xây âm xuống 1m 

và nổi 1m), dài 6m và rộng 3m.  

Bể thứ nhất có chức năng tẩy, đƣợc điền hóa chất tẩy rửa (NaOH) duy trì ở 

mức pH = 10, hóa chất sử dụng là xút vẩy có độ tinh khiết = 96% do Trung 

Quốc sản xuất. Phế liệu khi đƣợc nhúng vào bể bằng hệ pa-lăng di động, dƣới 

tác dụng của xút các chất thải nguy hại bám dính vào nó nhƣ: sơn, dung môi, 

dầu mỡ sẽ đƣợc tẩy sạch. 

 Bể thứ 2 có công dụng rửa sạch phế liệu, bể đƣợc bơm nƣớc sạch, phế liệu 

sau khi đƣợc tẩy sẽ đƣợc nhúng vào bể này bằng hệ pa-lăng di động để rửa sạch 

lƣợng kiềm còn dính trên bề mặt phế liệu trƣớc khi chuyển đi để tái chế hoặc tái 

sử dụng. 

Ở mỗi bể có lắp 01 bơm tuần hoàn và hệ thống vành phun để tạo áp lực tẩy 

rửa, bơm có công suất 0,75 KW, lƣu lƣợng Q= 16 m
3
/h, bơm có xuất xứ từ Ý. 

Trong giai đoạn đầu việc đƣa chất thải ra vào, nhúng lên xuống đƣợc thực hiện 

bởi hệ pa-lăng di động. Hệ thống này gồm có 01 Palăng có sức kéo 2,5 tấn đƣợc 

treo trên giá đỡ chữ A, giá đỡ này chạy di động trên ray để nhấc vật liệu cần tẩy 

rửa từ vị trí nạp liệu rồi đƣa vào các bể sau đó lại đƣa ra ngoài. Ngoài ra hệ 

thống tẩy rửa còn đƣợc trang bị: 

+ 01 máy bơm cao áp (P =1,25 KW, áp suất phun = 100kg/cm
2
, có xuất 

xứ từ Trung Quốc- Mới 100%), dùng để tẩy rửa những chi tiết không cho vào 

trong bể đƣợc nhƣ: quá lớn (không cho đƣợc vào bể) hoặc quá nhỏ (dễ lọt qua 

thùng chứa ra ngoài). 

+ 01 thiết bị rửa thùng chứa hóa chất (P= 650W, n = 1500 v/phút, xuất xứ 

Trung Quốc, máy mới 100%), Thiết bị rửa thùng có thể rửa đƣợc cả thùng nắp 

kín lẫn thùng nắp hở. 

- Công nghệ xử lý: Kim loại bị nhiễm thành phần nguy hại sẽ đƣợc tẩy 

rửa bằng hóa chất NaOH duy trì ở mức pH = 10 sau đó sẽ đƣợc rửa lại bằng 

nƣớc sạch. Kim loại sau xử lý đƣợc cung cấp cho các cơ sở tái chế.   

II.4. Công nghệ súc rửa thùng phuy, bao bì có dính thành phần nguy hại. 

Các loại bao b  thùng phuy (nhựa, sắt,…) phát sinh từ hoạt động lƣu chứa 

nguyên liệu của các chủ nguồn thải nên có dính CTNH nhƣ: dầu, nhớt, sơn, keo, 

các loại hóa chất, dung môi hữu cơ,…Sau khi tiếp nhận về nhà máy, các loại bao 



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 55 

b  thùng phuy đƣợc phân loại và và phục hồi. Quy tr nh súc rửa và phục hồi bao 

b , thùng phuy đƣợc thể hiện trong sơ đồ công nghệ, cụ thể nhƣ sau: 
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Quá tr nh xử lý các loại bao b , thùng phuy nhiễm CTNH thƣờng đƣợc thực 

hiện bán tự động. Các loại bao b , thùng phuy đã qua sử dụng (thu mua từ các 

chủ nguồn thải) đƣợc vận chuyển về nhà máy và đƣợc phân loại theo dạng hóa 

chất đựng trong thùng. Thùng phuy sau khi đƣợc phân loại đƣợc xử lý bằng cách 

nghiêng, trút để thu hồi và loại bỏ các hóa chất, tạp chất lớn còn lại trong thùng. 

Sau đó sẽ đƣợc đƣa qua dây chuyền súc rửa bằng dung môi phù hợp, xăng, dầu, 

nƣớc,… Tùy thuộc vào hóa chất dính vào bao b , thùng phuy mà sử dụng loại 

dung môi tẩy rửa phù hợp, cụ thể:  

- Súc rửa bằng dung dịch Axit H2SO4 10%: đƣợc dùng để làm sạch phuy 

chứa các chất tẩy rửa (thùng chứa hoá chất thuộc da, hoá chất dệt nhuộm, chứa 

Toulen…).  

- Súc rửa bằng nƣớc: để làm sạch các thùng chứa axít <20%, các phuy chứa 

chứa thực phẩm, hoá mỹ phẩm và hoá chất vô cơ…;  

- Súc rửa bằng dung dịch Aceton: để làm sạch các thùng phuy chứa hoá chất 

thuộc da, thuốc bảo vệ thực vật, hoá chất hữu cơ trong ngành dệt nhuộm, chứa 

dầu mỡ nhờn, sơn và mực in…  

Sau quá tr nh súc rửa, thùng phuy đƣợc đƣa sang khâu rửa sạch bên ngoài 

thùng phuy bằng nƣớc và dùng vải lau khô nhằm làm sạch và loại bỏ các bùn đất 

bám bên ngoài thùng phuy. Sau đó thùng phuy sẽ đƣợc tiếp tục đƣợc phân loại 

thành 2 loại:  

- Loại bao b , thùng phuy xấu, móp méo, dính chất thải khó xử lý hoặc 

không còn khả năng tái sử dụng sẽ đƣợc rửa sạch và đƣợc cắt, nghiền trƣớc khi 

xuất bán cho các đơn vị tái chế.  

- Loại bao b , thùng phuy tốt, còn khả năng tái sử dụng đƣợc đƣa qua thiết bị 

thổi tròn những chỗ móp méo trên lƣng thùng phuy bằng máy tạo khí áp lực để 

khôi phục h nh dạng. Sau đó chuyển qua thiết bị cán mép và làm phẳng mặt 

thùng phuy. Bao b  thùng phuy đƣợc qua công đoạn làm sạch bên trong thùng. 

Tùy theo vào t nh trạng của thùng phuy công nhân sẽ tiến hành công đoạn chà 

sét hay súc dầu. Quá tr nh chà sét, súc dầu đƣợc tiến hành trong thiết bị chà sơn, 

súc dầu chuyên dụng để làm sạch.  

+ Loại thùng phuy bên trong không rỉ sét: đƣợc đƣa qua máy bắn dầu, máy 

bắn dầu đƣợc bố trí một bơm áp lực (bơm hóa chất) vào đầu phun, phun vào bên 

trong thùng phuy với áp lực lớn trong khoảng thời gian từ 5 – 10 phút (tùy vào 
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độ dơ của thùng phuy). Thùng phuy sau khi làm sạch bên trong đƣợc mang ra 

khu lƣu trữ chuẩn bị hút chân không.  

+ Loại thùng phuy bên trong có rỉ sét: đƣa qua máy xúc sét và cho vào bên 

trong khoảng 5 – 10 kg bi sắt và một ít hóa chất rồi vặn nắp lại. Máy súc sét với 

hoạt động của hệ bánh răng hành tinh làm cho thùng phuy vừa xoay tròn và vừa 

lật thùng trong khoảng thời gian từ 10 – 15 phút (tùy thuộc vào độ dơ của thùng 

phuy), thùng phuy sau khi làm sạch đổ hết bi sắt ra và tiếp tục cho qua máy bắn 

dầu và thực hiện nhƣ quy tr nh bán dầu của thùng phuy không bị rỉ sét.  

Hoàn tất công đoạn làm sạch bên trong thùng phuy (chà sơn, súc dầu) các 

bao b , thùng phuy sẽ đƣợc chuyển ra giá đỡ để thùng phuy đứng và nghiêng 

một góc 30
0
, mặt có nắp hƣớng xuống dƣới trong thời gian từ 5 - 10 phút, dùng 

máy hút chân không để hút khô bên trong thùng phuy rồi qua thiết bị chà sạch 

bên ngoài thùng phuy và đƣa ra khu lƣu trữ. Thùng phuy từ khu lƣu trữ đƣa qua 

băng tải cấp thùng cho cụm quay thùng làm cho thùng quay tròn thực hiện quá 

tr nh sơn. Qua băng tải ra thùng và chạy xuống xe đẩy cho ra khu vực lƣu trữ 

hoàn thành quá trình tái chế. Bao b , thùng phuy sau quá tr nh xử lý đƣợc xuất 

bán cho các đơn vị có nhu cầu tái sử dụng.  

Nƣớc thải từ công đoạn súc rửa bao b  thùng phuy sẽ đƣợc chuyển qua hệ 

thống xử lý chất lỏng có chứa thành phần nguy hại để xử lý trƣớc khi đƣa vào hệ 

thống xử lý nƣớc thải.  

Chất thải rắn từ quá tr nh súc rửa tùy theo chủng loại, thành phần sẽ đƣợc 

chuyển qua các khu xử lý phù hợp của nhà máy hoặc đƣợc ổn định, hóa rắn.  

Dung môi sau súc rửa có lẫn nhiều cặn bẩn sẽ đƣợc lọc sạch và tái sử dụng 

cho các m  súc rửa tiếp theo. Sau khi sử dụng nhiều lần, dung môi không còn 

khả năng hòa tan chất bẩn nữa sẽ đƣợc thu gom và xử lý bằng lò đốt hoặc xử lý 

tại hệ thống xử lý chất lỏng có chứa thành phần nguy hại trƣớc khi đƣa vào hệ 

thống xử lý nƣớc thải tập trung của nhà máy. 
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II.5. Công nghệ phá đèn huỳnh quang. 

 
 

Thuyết minh quy tr nh: Bóng đèn huỳnh quang cấp vào cụm đập và hút 

(mô tơ đập ly tâm đập nát bóng đèn thành những mảnh nhỏ). Bụi, hơi từ quá 

tr nh cắt bóng đèn đƣợc xử lý bằng hệ thống lọc bụi túi vải và hệ thống hấp phụ 

bằng than hoạt tính. Hiệu quả xử lý bụi, hơi thủy ngân đạt 99,99% (theo nhà 

cung cấp). Bóng đèn sau khi nghiền đƣợc chứa trong thùng chứa 200 lít. Thùng 

chứa có khả năng chứa đƣợc 1.350 bóng đèn huỳnh quang loại 1,2m. Khi thùng 

đầy thiết bị có đèn báo tín hiệu và công nhân sẽ thay thùng khác. Quy tr nh cắt 

bóng đèn là quy tr nh kín, hạn chế thấp nhất phát tán chất ô nhiễm vào môi 

trƣờng.  

Sản phẩm nghiền bóng đèn bao gồm: 2 đầu nhôm, những mảnh vụn thủy 

tinh có kích thƣớc từ 3 - 5 mm và bột huỳnh quang. Hỗn hợp này đƣợc đƣa vào 
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thiết bị phân tách các thành phần bóng đèn bằng hệ thống băng tải. Thiết bị phân 

tách bóng đèn sàng rung mắt lƣới 2 cm để tách riêng đuôi đèn. Hỗn hợp thủy 

tinh và bột huỳnh quang lọt qua mắt lƣới 2 cm và xuống sàng mắt lƣới 0,5 cm. 

Tại đây có thiết bị phun nƣớc rửa nhằm phân tách thành phần bột huỳnh quang 

khỏi bóng đèn thủy tinh. Bột huỳnh quang sẽ đƣợc tách khỏi nƣớc sau quá tr nh 

lắng và đƣợc ổn định, hóa rắn. Phần nƣớc trong đƣợc bơm tuần hoàn tái sử dụng 

cho quá tr nh rửa. Lƣợng nƣớc này sẽ thải bỏ theo định kỳ (thông thƣờng sau khi 

xử lý cho khoảng 5 thùng 200 lít) và đƣợc đƣa về hệ thống xử lý chất thải lỏng 

có chứa thành phần nguy hại của nhà máy để tiếp tục xử lý. 

 

  
 

II.6. Công nghệ phá dỡ, xử lý pin, ắc quy thải. 

1. Ắc quy axit. 

Đầu tiên ta mở nắp (nắp để đổ axit vào b nh) lên giá bằng nhựa dốc ngƣợc, ở 

dƣới đƣợc bố trí thùng nhựa để thu axit sau đó đƣợc tháo rỡ bằng thủ công. 

 Phần lƣới cực này là hợp kim của Ch  và Antimon (Antimon chiếm 

khoảng 9%). Đem rửa sạch mang đi bán. 

 Phần bột có trong b nh là hỗn hợp của PbSO4, PbO, PbO2 tiến hành rửa 

sạch để loại bỏ axit dƣ còn bám theo. Phần còn lại tận dụng tái chế. 

 Phần nhựa vỏ b nh đƣợc rửa sạch, tái chế. 

 Phần axit thải là dung dịch H2SO4 có nồng độ dƣới 38% đƣợc dùng để xử 

lý nƣớc trong công ty. 

 Phần nƣớc thải của các quá tr nh rửa sản phẩm đƣợc thu gom lại rồi tiến 

hành xử lý trong hệ thống xử lý nƣớc. 
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Sơ đồ công nghệ xử lý ắc quy axit 

 

2. Ắc quy kiềm. 

 

Cũng giống nhƣ xử lý ắc quy axit, đầu tiên ta mở nắp (nắp để đổ kiềm vào 

b nh) lên giá bằng nhựa dốc ngƣợc, ở dƣới đƣợc bố trí thùng nhựa để thu kiềm 

sau đó đƣợc tháo rỡ bằng thủ công. 

- Phần cực dƣơng đƣợc rửa sạch kiềm, tách riêng phần bột để đem bán. 

- Phần cực âm cũng đƣợc rửa sạch kiềm, tách riêng phần bột để bán. 

- Phần vỏ b nh đƣợc rửa sạch để bán. 

- Dung dịch kiềm là KOH đƣợc dùng để xử lý nƣớc. 
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Sơ đồ công nghệ xử lý ăc quy  iềm 
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II.7. Công nghệ tiền xử lý bo mạch, linh kiện điện tử. 

 

Toàn bộ bản mạch điện tử bị lỗi, hỏng, cũ ... đƣợc phân tách riêng biệt ra 

các loại (tụ điện, đai sắt, nhôm). 

Phần bản mạch còn dính các linh kiện cho vào ngâm trong dung dịch axit 

15% để toàn bộ các mối hàn gắn các linh kiện vào tấm bản mạch bị tan ra. Từ đó 

toàn bộ các linh kiện sẽ bị rụng ra, sau đó phân ra các loại khác nhau rồi tiến 

hành xử lý nhƣ sau: 

Loại 1: Bản mạch - Toàn bộ bản mạch này đƣợc rửa sạch rồi đem nghiền 

nhỏ, bột nghiền đƣợc đƣa vào tháp tuyển phân loại. Phần bột Đồng nặng bị lắng 

xuống dƣới, phần bột nhựa phít hoặc bông thủy tinh nổi lên trên. Từ đây ta sẽ 

tách riêng đƣợc bột Đồng và phần bột nhựa. Đồng bột đƣợc đúc thỏi hoặc sản 

xuất muối Đồng sunphat. Phần bột nhựa phít và bông thủy tinh đƣợc tiêu hủy 

trong lò đốt. 

Loại 2: Các loại chân rắc cắm - Phần này có loại dính nhựa hoặc không, 

phần không có nhựa ta đem hòa tách để tách các kim loại ra khỏi nhau nhƣ: 

Đồng, sắt, vàng. Phần có nhựa ta tiến hành nghiền nhỏ rồi tuyển nổi tách riêng 

phần bột kim loại và bột nhựa. 

Loại 3: Các loại IC đƣợc nghiền nhỏ rồi tách các kim loại quý ra riêng biệt 

nhƣ: Au, Ag, Pd, Cu. 
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II.8. Công nghệ hóa rắn, ép gạch Block. 

Quy trình công nghệ ổn định – hóa rắn chất thải nhƣ mô tả h nh dƣới 

 

Hình: Quy trình ổn định – hóa rắn chất thải 

 

Đây là phƣơng pháp xử lý sau cùng các chất thải của Nhà máy trƣớc khi 

đem ra bãi chôn lấp an toàn hay tái sử dụng làm vật liệu xây dựng. Các chất thải 
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cần hóa rắn là từ quá trình phân loại, từ các hệ thống xử lý chất thải của Nhà 

máy nhƣ bùn hóa lý từ hệ thống xử lý nƣớc thải, tro từ quá tr nh đốt. 

Các chất thải sẽ đƣợc phối trộn với cát, đá, xi măng, nƣớc và các polymer 

gọi tắt là phụ gia theo tỉ lệ thích hợp với mác bêtong tƣơng ứng với mục đích xử 

lý. Sau thời gian khuấy trộn các hỗn hợp này sẽ đƣợc dẫn vào các khuôn có kích 

thƣớc nhất định. Để tăng khả năng kết dính cũng nhƣ tính bền cơ học của sản 

phẩm hóa rắn, định kỳ hệ thống phun nƣớc sẽ tƣới lên các sản phẩm cho đến khi 

các tấm bê tông này đạt các điều kiện về tính cơ học, hóa lý (thông thường 

khoảng 04 tuần) sau đó đƣợc tháo dỡ và đem vào kho lƣu trữ trƣớc khi đem đi 

chôn lấp hoặc có thể sử dụng để làm đan lót đƣờng hoặc san lấp mặt bằng.  

Việc phối trộn tỉ lệ các nguyên liệu và chất thải theo tỉ lệ của mác bêtong 

thích hợp sẽ đƣợc thực hiện theo kết quả thực nghiệm trong phòng thí nghiệm 

của công ty tiến hành nghiên cứu. 

Bảng Danh sách các phƣơng tiện, thiết bị chuyên dụng đầu tƣ ở khu hóa  

rắn 

STT 
Tên phƣơng 

tiện, thiết bị 
Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

1 
Máy trộn bê 

tông 
01 

Model: JZC 200 

Dung tích liệu ra (L): 200 

Dung tích liệu vào (L): 320 

Năng suất (m
3
/h) : 6  8 

Tốc độ trộn (V/phút): 17 

Công suất động cơ trộn (kw): 4  

Công suất máy bơm nƣớc (kw): 0,55 

Kích thƣớc ngoài (mm): 

2380x2075x2400 

Trọng lƣợng (kg): 1360 

2 
Máy nghiền 

 
01 

Model: PC-400x300 

Tốc độ quay r/min: 1450 

Cỡ hạt nguyên liệu vào: ≤100mm 

Cỡ hạt nguyên liệu ra: 10mm 

Sản lƣợng  (t/h) : 3 – 10 

Trọng lƣợng (t): 0,8 

Công suất kW: 11 

Kích thƣớc: 812×982×85 

3 Máy tuyển từ 01 

Model: OM – H01 

Kích thƣớc Nam Châm: L(mm) = 800, 

W(mm)/ KT Băng tải: 650, H(mm) = 

350 
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STT 
Tên phƣơng 

tiện, thiết bị 
Số lƣợng Thông số kỹ thuật 

D(mm): 1.100 

C(mm):  1.800 

Motor (Kw): 1 

Trọng lƣợng: 720 

4 Khuôn đổ 100  

 

II.9. Công nghệ lò đốt chất thải. 

Dự án dự kiến sẽ lắp đặt 04 lò đốt công suất mỗi lò là 500 kg/giờ, chất 

lƣợng khí thải phát sinh sau khi xử lý đảm bảo thoả mãn tiêu chuẩn cho phép do 

nhà nƣớc quy định. 

Các loại chất thải đƣợc xử lý bằng lò đốt nhƣ sau: 

- Các loại chất thải trong quá trình thu gom, vận chuyển của nhà máy; 

- Chất thải sinh hoạt có khả nằng đốt sau khi đƣợc phân loại; 

- Bùn cặn từ quá trình tái chế nhớt thải. 

Mô tả cấu tạo lò đốt: 

Nguyên tắc của lò đốt chất thải công nghiệp là lò đốt hai cấp gồm hai 

buồng đốt sơ cấp và thứ cấp. Cấu tạo lò đốt và quy trình hoạt động của lò đốt 

đƣợc tr nh bày nhƣ sau: 

- Buồng đốt sơ cấp:  

Buồng đốt sơ cấp dùng để hóa hơi chất thải rắn bằng nhiệt trong điều kiện 

thiếu oxy. Không khí cấp vào lò không đủ cho sự cháy mà chỉ cần đủ cho sự đốt 

nóng chất thải. Béc đốt bằng nhiên liệu dầu DO phun ngọn lửa vào buồng đốt 

với một góc phun thích hợp nhằm cung cấp nhiệt cho quá tr nh đốt nóng này. 

Khi nhiệt độ trong lò tới 250
o
C thì quá trình carbon hóa bắt đầu xảy ra. Cuối giai 

đoạn hóa hơi là giai đoạn đốt cháy lƣợng cặn carbon, nhiệt độ buồng sơ cấp tăng 

lên đến 950
o
C. Lúc này béc đốt sơ cấp không cần hoạt động nữa, nhiệt độ buồng 

sơ cấp sẽ đƣợc cung cấp bởi chính nhiệt lƣợng tỏa ra từ quá trình phản ứng nhiệt 

phân. Khi đó cần phải tiến hành nạp một m  mới vào lò. Thời gian giữa hai lần 

nạp đƣợc xác định trong quá trình vận hành thử và hiệu chỉnh lò. 

Nhiệt độ  trong buồng sơ cấp đƣợc kiểm tra bằng đầu dò lắp cố định. Vị 

trí lắp đầu dò phải đánh giá đƣợc bản chất cháy của lò nhƣng không làm hƣ đầu 

dò khi cấp liệu vào. 
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Không khí cấp vào buồng sơ cấp bởi 1 quạt thổi vào dƣới ghi lò, phun qua 

các lỗ nhỏ trên các tấm ghi phục vụ cho quá tr nh oxy hóa và đốt cháy chất thải. 

- Buồng đốt thứ cấp: 

Buồng đốt thứ cấp có nhiệm vụ đốt khí gas sinh ra từ buồng đốt sơ cấp. 

Khí gas đƣợc phối trộn với không khí cấp vào ở chế độ không khí dƣ để đảm 

bảo cháy hết. 

Nhiên liệu trong buồng đốt đƣợc duy trì ở 1,000 – 1,200
o
C bởi 1 béc đốt 

chạy bằng nhiên liệu dầu DO và luôn đƣợc kiểm tra nhờ 1 bộ đầu dò lắp cố định 

trong buồng đốt điều khiển sự làm việc của béc đốt nhằm đảm bảo nhiệt độ cháy 

trong lò ở giá trị mong muốn. Tại đây, các chất ô nhiễm sinh ra từ buồng đốt sơ 

cấp đƣợc xử lý (đốt cháy) hoàn toàn. 

- Thiết bị xử lý 

Sau khi ra khỏi buồng đốt thứ cấp, khí thải đƣợc xử lý trong tháp xử lý khí 

nhằm loại bỏ các tạp chất ô nhiễm trƣớc khi thải ra ngoài ống khói. Thiết bị xử 

lý bằng phƣơng pháp lớp đệm vòng sứ có tƣới dung dịch kiềm, bộ phận này đảm 

bảo các thông số khí thải đạt tiêu chuẩn do nhà nƣớc quy định QCVN 02/2008 

về chất lƣợng khí thải của lò đốt rác công nghiệp. Để tránh ăn mòn, thiết bị xử lý 

đƣợc chế tạo bằng vật liệu thép SUS – 304. 

- Hệ thống điều khiển 

Tủ điện điều khiển đƣợc thiết kế với mức độ tự động hóa cao nên việc vận 

hành hết sức đơn giản, nhẹ nhàng. Khi yếu tố nhiệt độ ở buồng đốt thứ cấp đạt 

trị số cho phép thì việc vận hành của ngƣời công nhân chỉ đơn giản là nạp liệu 

vào lò, còn các bƣớc sau đó thiết bị điều khiển sẽ tự động xử lý bằng cách đóng 

mở hoặc tắt các béc đốt nhờ sensor nhiệt. Tuy nhiên việc điều khiển có thể đặt ở 

chế độ bằng tay nhằm tăng độ linh hoạt của hệ thống. 

Thuyết minh công nghệ lò đốt: 

Công nghệ xử lý chất thải áp dụng trong lò đốt rác FSI đƣợc thực hiện 

theo nguyên lý nhiệt phân và thiêu đốt ở nhiệt độ cao nhằm phân hủy hoàn toàn 

các chất thải nguy hại. 

- Mở cửa buồng chứa rác, cho rác vào bộ phận nạp rác (m  đầu tiên có thể 

cho trực tiếp vào lò từ phía cửa lò mà không cần phải đƣa qua cơ cấu nạp 

rác)…Sau một khoảng thời gian (tùy theo loại rác và kinh nghiệm của ngƣời vận 

hành) tiến hành nạp m  tiếp theo. Thỉnh thoảng mở cửa quan sát, kiểm tra quá 
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trình nhiệt phân để điều chỉnh thời gian nạp rác thích hợp. Từ m  đốt thứ 3 trở 

đi, dùng que cào lò, cào cặn carbon về ngăn thấp hơn trong buồng đốt để đốt 

cháy hoàn toàn và xả tro xuống hộc chứa tro; 

- Buồng đốt sơ cấp: Nhiệt độ buồng sơ cấp đƣợc duy trì ở nhiệt độ 600 – 

800
o
C tạo điều kiện tối ƣu cho chất thải cháy. Nhiệt độ đƣợc duy trì do hai béc 

đốt với nhiên liệu là dầu DO; 

- Buồng thứ cấp: Nhiệt độ buồng thứ cấp đƣợc duy trì ở nhiệt độ 1,100
0
C 

tạo điều kiện tối ƣu đốt cháy khói lò buồng sơ cấp (gồm khí cháy chƣa hoàn 

toàn: CH4, C2H2, CO, ClxOy, NxOy, …) cho ra các khí cháy có tính ổn định. 

Nhiệt độ duy tr  do hai béc đốt với nhiên liệu là dầu DO; 

- Hệ thống trao đổi nhiệt: Kết cấu dạng thiết bị ống chùm tiết diện truyền 

nhiệt cao, dùng nƣớc làm dung chất truyền nhiệt. Khói lò có nhiệt độ cao > 

1.000
0
C khi vào thiết bị nhờ phễu phân phối đƣợc phân bố đều các ống nhiệt. 

Khói lò đi dọc theo chiều dài ống và truyền nhiệt lƣợng cho pha nƣớc đi bên 

ngoài ống; 

- Với tác dụng của thiết bị trao đổi nhiệt, nhiệt độ khói lò giảm nhanh 

(xuống < 200
0
C) đảm bảo tránh gây phát sinh quá trình tái hình thành các khí 

độc, đồng thời giảm đáng kể thể tích khói thải; 

-  Tháp làm mát giải nhiệt: Có thiết kế dạng tấm truyền nhiệt, không khí 

mát đi từ dƣới lên do tác động của các quạt gió. Dung chất truyền nhiệt (nƣớc) 

sau khi ra khỏi thiết bị trao đổi nhiệt có nhiệt độ cao (thông thƣờng có nhiệt độ 

khoảng  60 – 80
0
C) dƣới tác dụng của dòng không khí đƣợc làm mát xuống dƣới 

30
0
C, đƣợc dẫn về bể chứa và tiếp tục đƣợc bơm tuần hoàn lên thiết bị giải 

nhiệt; 

- Bể dung dịch truyền nhiệt: Nƣớc sau khi làm mát đƣợc bơm tuần hoàn 

lại thiết bị trao đổi nhiệt; 

-  Quạt gió: Quạt hút tạo áp lực âm trong lòng ống nhằm hút luồng khói ra 

khỏi lò đốt và các thiết bị trong toàn hệ thống; 

- Tháp hấp thụ: Có kết cấu dạng thép không gỉ. Tác nhân hấp thụ là dung 

dịch kiềm đƣợc phun vào thiết bị dƣới dạng sƣơng nhằm tăng cƣờng khả năng 

gây phản ứng hấp thụ, các khí độc hại đƣợc hấp thụ sạch nhờ các tác nhân hấp 

thụ, vật liệu chuyên dùng. Phần khí thải đạt tiêu chuẩn đƣợc thải ra ngoài không 

khí qua ống khói; 
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- Bể dung dịch kiềm:  Dung dịch kiềm từ bể chứa đƣợc bơm phun vào 

tháp rửa khí làm tác nhân rửa. Nƣớc sau khi rửa khói dẫn qua thiết bị thu hồi 

muội khói trƣớc khi về bể xử lý nƣớc rửa khói, đƣợc bổ sung hóa chất trƣớc khi 

bơm tuần hoàn về tháp hấp thu; 

- Tro than sau khi đốt, cặn bùn sau khi xử lý nƣớc rửa khói đƣợc chuyển 

về khu vực hóa rắn, thực hiện bê tong hóa và chuyển đi chôn lấp theo đúng qui 

định. 

Thiết bị đầu tƣ là lò đốt FSI 

Bảng: Thông số kỹ thuật của lò đốt FSI - Số lƣợng: 01 cái 

STT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

1 Công suất tiêu hủy rác Kg/h 500 

2 Nhiệt độ buồng sơ cấp 
0
C 500 – 900 

3 Nhiệt độ buồng thứ cấp 
0
C 1,000 – 1,300 

4 Thời gian lƣu khí giây 1 – 2 

5 Cƣờng độ rối Re - 7,000 

6 
Nhiệt độ khói thải thoát ra 

môi trƣờng 

0
C < 200 

7 Tốc độ khói thải m/s 20 – 25 

8 Lƣu lƣợng khí thải N.m
3
/h 1,800 – 2,500 

 

 ình: Lò đốt FSI 
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II.10. Công nghệ Hầm chứa chất thải. 

1. Bãi chôn lấp. 

Bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh đƣợc thiết kế và vận hành theo tiêu 

chuẩn TCXDVN 261:2001: Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế.  

Trong điều kiện tự nhiên đặc thù của khu xử lý chất thải, bãi chôn lấp hợp 

vệ sinh đƣợc quy hoạch và thiết kế xây dựng theo nguyên tắc sau: 

a. San nền, thiết kế tổng mặt bằng: 

- Do địa hình không bằng phẳng, có nhiều đồi nên bãi chôn lấp đƣợc thiết 

kế vận hành kiểu bậc thang, mở dần từ thấp lên cao; các ô chôn lấp đƣợc thiết kế 

và xây dựng theo địa hình tự nhiên. Công tác san nền chỉ thực hiện san nền cục 

bộ.  

- Bãi chôn lấp đƣợc chia thành các ô chôn lấp, kiểu nửa chìm nửa nổi. 

Quy mô của ô chôn lấp đƣợc xác định theo khối lƣợng chất thải và mô hình 

chôn lấp sao cho thời gian vận hành mỗi ô từ 2-5 năm.  

 - Xung quanh bãi chôn lấp chất thải nguy hại có vùng đệm đóng vai trò là 

màn chắn tầm nh n và cách ly, đồng thời cũng đóng vai trò là đƣờng biên an 

toàn trong trƣờng hợp có sự cố rò rỉ chất thải. Trong vùng đệm trồng cây hoặc 

gờ chắn, bảo đảm khả năng ngăn cách bãi chôn lấp với bên ngoài. Chiều rộng 

nhỏ nhất của dải cây xanh cách ly là 10 m. 

b. Kết cấu thành, đáy; hệ thống thu nƣớc rò rỉ và thu khí ga 

 - Đảm bảo chống thấm nƣớc rác. Thành và đáy ô chôn lấp đƣợc thiết kế 

lớp chống thấm có hệ số thấm tối đa 10
-7

 cm/s, bề dày tối thiểu đạt 60cm và lớp 

cát dầy 300mm để thoát nƣớc. 

 - Do điều kiện đất tại chỗ có độ thấm cao, đáy và thành ô chôn đƣợc lót 

01 lớp HDPE dầy 1.5mm có hệ số thấm 10
-11
cm/s, đáp ứng yêu cầu lắp đặt lớp 

chống thấm theo tiêu chuẩn quy định. 

 - Đất phủ là đất san lấp tại chỗ. Ô sau khi chôn lấp đƣợc phủ lớp HDPE, 

đất phủ và trồng cỏ trên mặt. 

 - Mỗi ô chôn lấp có một hệ thống thu gom nƣớc rác. Hệ thống thu gom 

nƣớc rác gồm nhiều tuyến chính chạy theo hƣớng dốc của ô chôn lấp. Các tuyến 

nhánh dẫn nƣớc về tuyến chính. Nƣớc rò rỉ từ các tuyến chính dẫn về hố thu, sau 

đó đƣợc bơm lên trạm xử lý bằng bơm nhúng ch m đặt tại hố thu. Đƣờng ống 
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thu gom nƣớc rác có độ bền hóa học và cơ học trong suốt thời gian vận hành bãi 

chôn lấp, sử dụng ống HDPE, uPVC, PVC. 

 - Nƣớc rác đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp hóa lý và sinh học. Tiêu chuẩn 

xử lý : nƣớc thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn nƣớc thải của bãi chôn lấp chất thải rắn 

TCVN 7733 :2007, cột A. 

 - Kiểm soát khí sinh ra từ ô chôn rác: Khí gas phát sinh từ bãi chôn lấp 

chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các khí NH3, CO, CO2, H2, H2S, CH4, N, O2, …. 

CO2 và CH4 là các khí chủ yếu sinh ra từ sự phân hủy kị khí các thành phần chất 

thải. 

 - Hệ thống thu gom khí sinh ra từ ô chôn rác bằng ống HDPE có đục lỗ 

đặt trong giếng thu khí. Hệ thống thu khí đƣợc bố trí là các giếng thu khí thẳng 

đứng với ống HDPE có 1/3 đoạn đƣờng ống phía dƣới cùng là ống khoan lỗ 

lồng trong ống thép có lỗ khoan, khoảng giữa ống HDPE và ống thép lèn chặt đá 

dăm. Khí gas thu đƣợc nhờ sự chênh lệch áp suất tạo ra do máy hút chân không. 

Các giếng đứng này thu gom khí về trạm xử lý khí gas. 

- Khí gas sau khi thu gom từ các giếng thu khí đƣợc đốt bằng các đầu đốt 

(Flare) đặt tại miệng giếng để giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng và vấn đề hiệu 

ứng nhà kính gây ra bởi kí gas. 

c. Hệ thống thoát nƣớc mƣa 

 - Chung quang bãi chôn lấp có hệ thống thu gom và thóat nƣớc mƣa riêng 

và dẫn vào các hệ thống thoát nƣớc mƣa của khu vực. 

 - Hệ thống thoát nƣớc mƣa gồm các mƣơng thoát nƣớc mƣa. Do 2 bãi 

chôn lấp của mỗi giai đoạn đƣợc quy hoạch nằm trọn hai quả đồi nên chỉ chịu 

ảnh hƣởng của lƣợng nƣớc mƣa cục bộ, không chịu ảnh hƣởng nƣớc lũ tràn từ 

nơi khác vào bãi chôn lấp. Tiết diện mƣơng thoát nƣớc mƣa đƣợc tính toán thiết 

kế đảm bảo khả năng tiêu thoát nƣớc có tần suất lƣu lƣợng mƣa cao nhất và có 

độ bền vững đảm bảo trong suốt quá trình vận hành bãi chôn lấp. Ở những vị trí 

dốc có dòng chảy mạnh, sẽ tiến hành thiết kế các mƣơng tiêu năng, kè đá, đề 

phòng nƣớc phá bờ kênh chảy vào bãi chôn lấp. 

d. Hệ thống giếng quan trắc nƣớc ngầm: 

- Bãi chôn lấp có hệ thống giếng quan trắc nƣớc ngầm, nhằm quan trắc 

định kỳ và giám sát chất lƣợng nƣớc ngầm khu vực trong giai đoạn vận hành và 

giai đoạn cần kiểm soát bãi chôn lấp sau khi đã đóng bãi.  
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 - Xung quanh giếng quan trắc nƣớc ngầm có biển báo “Giếng quan trắc 

nƣớc ngầm”. 

 Tính toán thiết kế ô chôn lấp điển hình  

Bãi chôn lấp hợp vệ sinh đƣợc thiết kế với các đặc điểm chính nhƣ sau: 

- Mức độ nén rác trong ô chôn lấp, tính theo khối lƣợng riêng (700 

kg/m
3
); 

- Chiều cao rác trong ô chôn lấp bình quân khoảng 10m, hiệu suất sử dụng 

ô chôn lấp là 70% (thể tích ô chôn lấp dùng cho lớp phủ trung gian và các hệ 

thống thu hồi nƣớc rỉ rác, thu khí…) 

- Hiệu suất sử dụng đất của bãi chôn lấp là 70%, phần diện tích đất còn lại 

dùng làm đƣờng công vụ, mƣơng thoát nƣớc, bãi tập kết đất, cây xanh cách ly và 

đất dự trữ… 

- Các ô chôn lấp đƣợc thiết kế có diện tích vừa đủ để lấp đầy trong thời 

gian 3-5 năm. 

Tiêu chuẩn thiết kế ô chôn lấp điển hình 

 Hình dạng ô chôn lấp hình chữ nhật 

 Kích thƣớc ô bình quân 6,500 m
2
 

 Chiều cao của 1 lớp rác 2 m  

 Số lớp rác 5 lớp 

 Chiều dày của vật liệu che phủ trung gian 0.2 m 

 Hệ số nén rác 700 kg/m
3
 

 Hệ thống thu gom và xử lý khí bãi chôn lấp: lắp đặt trong quá trình vận hành 

bãi chôn lấp. 

 Hệ thống thu gom và xử lý nƣớc rỉ rác: hệ thống thu gom nƣớc rỉ rác về hố 

thu sau đó bơm về trạm xử lý nƣớc thải tập trung của khu xử lý. 

 Quy Trình Chôn Lấp 

 Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh đƣợc thiết kế và vận hành theo tiêu 

chuẩn thiết kế TCXDVN 261:2001: Bãi chôn lấp chất thải rắn. 

 Do chất thải rắn chôn lấp là phần còn lại sau xử lý chế biến phân compost 

nên công tác chôn lấp hoàn toàn chủ động. Các ô chôn lấp sẽ đƣợc che bạt trong 
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những tháng có lƣợng mƣa lớn từ tháng 6 đến tháng 10 (là những tháng có 

lƣợng mƣa cao > 250mm/tháng). Chất thải rắn sẽ đƣợc tồn trữ tại bãi chứa của 

trạm xử lý tái chế phân compost và sẽ đƣợc đƣa đi chôn lấp trong mùa khô và 

những tháng hoặc những ngày có lƣợng mƣa thấp. Diện tích bãi chứa cần thiết 

khoảng 2,000 m
2
, có khả năng tồn trữ lƣợng chất thải rắn khoảng 4,000 tấn, 

chiều cao đống khoảng 4m (0,4 tấn/m
3
). 

 Phần chất thải rắn từ bãi chứa của trạm xử lý tái chế chất thải làm phân 

compost đƣợc xe chuyên dùng vận chuyển tới ô chôn lấp. Tại đây chất thải rắn 

đƣợc đổ thành từng lớp có chiều dày không quá 0.7m và đƣợc san phẳng bằng 

xe ủi và tiến hành đầm nén đến khi đạt đƣợc độ cao 2m, sau đó sẽ đƣợc đầm nén 

kĩ bằng xe chuyên dụng để đảm bảo tỷ trọng tối thiểu sau khi đầm nén là 0.7 

(tấn/m
3
). 

 Mỗi ô chôn lấp dự kiến chôn 5 lớp chất thải, mỗi lớp dầy khoảng 2m và 

mỗi lớp đƣợc phủ bằng một lớp phủ trung gian, sử dụng đất tại chỗ, bề dày lớp 

phủ là 0,2 m, Dùng xe ủi san phẳng đất, xe lu nén tạo độ dốc thoát nƣớc mƣa. 

Phần đào (dƣới mặt đất) chứa 3 lớp chất thải và phần trên mắt đất sẽ đắp 2 lớp 

chất thải. Độ dốc mặt bên bãi chôn lấp phải đảm bảo cho việc thoát nƣớc tốt và 

không gây sạt lở. Trong quá trình chôn lấp sẽ tiến hành đồng thời việc lắp đặt 

ống thu khí. Khí sinh ra từ ô chôn rác đƣợc thu gom bằng ống thu khí nằm 

ngang nối vào giếng thu khí đứng, sau đó đƣợc đốt bằng các đầu đốt (flare) đặt 

ngay trên miệng giếng. 

 Đối với khu vực mới đổ chờ phủ lớp đất trung gian hoặc do điều kiện thời 

tiết quá xấu không cho phép phủ ngay lớp phủ trung gian trong ngày phải sử 

dụng tấm bạt nhựa che phủ tạm thời nhằm chống lại sự phát tán mùi hôi, hạn chế 

lƣợng nƣớc mƣa thấm vào làm tăng lƣợng nƣớc rỉ rác. 
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2. Hầm chứa chất thải nguy hại. 

Dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp và nguy hại đƣợc thiết 

kế, xây dựng và vận hành theo một quy tr nh hoàn chỉnh, công nghệ tiên tiến 

nhằm phát huy tối đa hiệu quả tái chế, xử lý chất thải từ khi phát sinh cho đến xử 

lý cuối cùng, nhằm giải quyết đƣợc vấn đề môi trƣờng hiện tại cho địa phƣơng, 

chủ dự án tiến hành quy hoạch các hầm chứa để xử lý cuối cùng các chất thải 

không còn khả năng tái sử dụng, tái sinh đƣợc góp phần xử lý triệt để các vân để 

ô nhiễm môi trƣờng hiện này. 

Dự án đƣợc thiết kế, xây dựng và vận hành theo một quy tr nh hoàn chỉnh, 

công nghệ tiên tiến nhằm phát huy tối đa hiệu quả tái chế, xử lý chất thải từ khi 

phát sinh cho đến xử lý cuối cùng, nhằm giải quyết đƣợc vấn đề môi trƣờng hiện 

tại cho địa phƣơng, chủ dự án tiến hành quy hoạch các hầm chứa để xử lý cuối 

cùng các chất thải không còn khả năng tái sử dụng, tái sinh đƣợc góp phần xử lý 

triệt để các vân để ô nhiễm môi trƣờng hiện này. 

a) Hầm chứa CTCN: 

Chất thải đƣợc thu gom và xử lý tại hầm chứa là phần còn lại sau công đoạn 

tái chế từ nhà máy nên việc xử lý lƣợng chất thải này hoàn toàn chủ động. Các 

loại chất thải này sẽ sau khi đã đƣợc phân loại tái chế, các chất thải không còn 

khả năng tái chế sẽ đƣợc lƣu giữ an toàn tại kho chứa chất thải. Khi lƣợng chất 

thải công nghiệp không nguy hại chờ chôn lấp đủ số lƣợng cần thiết cho 1 hầm 

chứa (5.000 tấn/5 năm) sẽ đƣợc xe chuyên dùng vận chuyển đến hầm chứa chất 

thải công nghiệp không nguy hại để để xử lý vào mùa khô.  

Để đảm bảo các vấn đề môi trƣờng thứ phát trong quá tr nh xử lý chất thải 

công nghiệp sau cùng, hầm chứa cũng sẽ đƣợc thi công với đầy đủ các lớp lót 

theo tiêu chuẩn thiết kế. 

-  Lớp lót đáy: 

Sử dụng cấu tạo hệ thống lớp lót đáy và thành kép gồm 2 lớp thoát nƣớc, 

mỗi lớp có cấu tạo nhƣ sau: 

+     Lớp đất hiện hữu (đất nền đầm chặt); 

+     Lớp đất sét dày 0,3 m đầm chặt (hệ số thấm k 10
-7

cm/s); 

+     Lớp chống thấm HDPE dày 2 mm; 

+     Lớp cát thoát nƣớc 0,3 m, (hệ số thấm k = 0,9); 

+     Lớp vải địa kỹ thuật (Geotexttile); 



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 74 

-  Lớp thoát nƣớc: 

Hầm chứa chất thải cũng sẽ đƣợc bố trí tuyến thoát nƣớc chính chạy dọc 

các hầm chứa chất thải. Các tuyến nhánh dẫn nƣớc rỉ  rác về tuyến chính. Tuyến 

chính dẫn nƣớc rác về hố thu để bơm về khu xử lý nƣớc thải của nhà máy. 

Trên mỗi tuyến ống cứ 180 - 200 m lại có 1 hố lắng để đề phòng tránh tắc 

nghẽn ốn. Hố lắng đƣợc xây bằng gạch, có kết cấu chống thấm. Kích thƣớc hố 

lắng 800 mm x 800 mm x 800 mm. Ống thu gom nƣớc rác có mặt phía trong 

nhẵn, đƣờng kính 150 mm. Ống đục lỗ 10 mm trên suốt chiều dài tuyến ống.  

b)Hầm chứa CTNH: 

Hấm chứa chất thải nguy hại đƣợc thiết kế để tiếp nhận chất thải nguy hại 

(phát sinh chủ yếu từ nhà máy), có tính chất trơ không thể tái chế hoặc xử lý 

bằng các phƣơng pháp nhiệt, hóa lý hoặc sinh học. Khu vực bố trí hầm chứa 

chất thải nguy hại (sau khi đã ổn định, hóa rắn) đƣợc chia thành các hầm chứa 

nhƣ khu xử lý chất thải công nghiệp không nguy hại. 

Hầm chứa chất thải nguy hại đƣợc dùng để xử lý các loại chất thải nguy 

hại hoặc các chất thải có ngƣỡng chất thải nguy hại vƣợt giá trị quy định theo 

Quy chuẩn QCVN 07:2009 về ngƣỡng chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng. Chất thải nguy hại trƣớc khi xử lý sau cùng đã đƣợc xử lý, ổn định, 

hóa rắn và đƣợc lƣu giữ an toàn tại kho lƣu giữ chất thải chờ xử lý. Khi đã đủ số 

lƣợng, dự án thực hiện thi công lần lƣợt các hầm chứa chất thải và chất thải sẽ 

đƣợc đƣa đi xử lý trong mùa khô. 

 Các thông số cơ bản trong thiết  ế: 

Hầm chứa chất thải nguy hại đƣợc quy hoạch và thiết kế xây dựng theo 

nguyên tắc sau: 

-  Mức độ nén chất thải tính theo khối lƣợng riêng (800 kg/m
3
); 

-  Hiệu suất sử dụng hầm chứa là 80%; 

-  Các hầm chứa đƣợc thiết kế có diện tích vừa đủ để lấp đầy trong thời 

gian 5 năm. Căn cứ vào sự biến động của khối lƣợng chất thải công nghiệp qua 

các năm nên việc thiết kế các hầm chứa chất thải đƣợc phân chia giai đoạn nhằm 

tạo sự đồng nhất; 

 Các thông số  ỹ thu t thi công:                                                                                          

*Cấu tạo hệ thống lớp lót đáy và thành kép gồm: 
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Đáy hầm chứa đƣợc thiết kế sử dụng hệ thống lớp lót đáy kép. Cấu tạo hệ 

thống lớp lót đáy kép gồm: 

-  Lớp đất hiện hữu (đất nền đầm chặt); 

-  Lớp đất sét dày 0,3 m đầm chặt (hệ số thấm k  10
-7

cm/s); 

-  Lớp chống thấm HDPE dày 2 mm; 

-  Lớp cát thoát nƣớc 0,3 m, (hệ số thấm k = 0,9); 

-  Lớp vải địa kỹ thuật (Geotexttile); 

* Kết cấu hệ thống thu nƣớc rò rỉ. 

Mỗi hầm chứa chất thải có hai hệ thống thu gom nƣớc rác, gồm các lớp sau: 

-  Tầng thu nƣớc rác thứ nhất. 

+     Hệ thống ống thu gom  nƣớc rác thứ nhất. 

+     Lớp chống thấm thứ nhất. 

-  Tầng thu nƣớc thứ 2 

+     Hệ thống ống thu gom nƣớc rác thứ 2 

+      Lớp chống thấm thứ hai. 

* Hệ thống ống thu gom nƣớc rỉ của mỗi hầm chứa đƣợc thiết kế với yêu cầu 

sau: 

-  Có 1 hoặc nhiều tuyến chính chạy dọc theo hƣớng dốc của hầm chứa. Các 

tuyến nhánh dẫn nƣớc rò rỉ về tuyến chính. Tuyến chính dẫn nƣớc rò rỉ về hố thu 

để bơm hoặc dẫn thẳng vào công tr nh xử lý nƣớc rác. 

-  Trên mỗi tuyến ống, cứ 180-200 m lại có 1 hố lắng để phòng tránh sự tắc 

nghẽn ống. Hố lắng thƣờng đƣợc xây bằng gạch, có kết cấu chống thấm. Kích 

thƣớc hố lắng 800mm x 800mm x 800 mm. Ống thu gom nƣớc rò rỉ có mặt phía 

trong nhẵn, đƣờng kính không nhỏ hơn 150 mm. ống đƣợc đục lỗ với đƣờng 

kính từ 10-20 mm trên suốt chiều dài ống với tỷ lệ lỗ rỗng chiếm từ 10-15% 

diện tích bề mặt ống. 

Đƣờng ống thu gom nƣớc rỉ cần đảm bảo độ bền hoá học và cơ học trong 

suốt thời gian vận hành hầm chứa. Độ dốc của mỗi tuyến ống tuỳ thuộc vào địa 

h nh đáy hầm chứa nhƣng không nhỏ hơn 2% đối với tuyến nhánh và 1% đối với 

tuyến chính. Tầng thu gom nƣớc chất thải phải có chiều dày ít nhất 30cm với 

những đặc tính sau: có ít nhất 5% khối lƣợng hạt có kích thƣớc ≤ 0,075 mm, hệ 
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số thấm K ≤ 10-2 cm/s. Càng gần ống thu, dẫn nƣớc kích thƣớc hạt càng lớn để 

ngăn sự dịch chuyển của các hạt cát mịn gây tắt nghẽn hệ thống thu gom và vẫn 

đảm bảo nƣớc tự chảy xuống hệ thống thu gom 

Nƣớc rò rỉ (nếu có) đƣợc thu gom, xử lý tại hệ thống xử lý chất thải lỏng sau 

đó tiếp tục bơm về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của nhà máy. Chất lƣợng 

nƣớc thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam theo QCVN 

25:2009/BTNMT, cột A và QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

II.11. Công nghệ xử lý nước thải, chất thải lỏng. 

Nƣớc thải sau khi vận chuyển từ các chủ nguồn thải về đƣợc lƣu giữ riêng, 

lấy mẫu phân tích sơ bộ và xử lý trong quy mô Phòng thí nghiệm. Kết quả thí 

nghiệm đƣợc áp dụng để xử lý ở quy mô công nghiệp. Công ty lựa chọn hệ 

thống xử lý nƣớc thải không liên tục (xử lý theo m ) vì tính chất, thành phần các 

loại nƣớc thải công ty thu gom về rất khác nhau, lƣu lƣợng cũng không ổn định 

do phụ thuộc vào tình hình sản xuất của chủ nguồn thải. 

 

Sơ đồ công nghệ  ử lý nước thải, chất thải lỏng 

Hệ thống xử lý nƣớc thải của nhà máy bao gồm: 

- Bể điều hòa (bể lắng cấp I) 

- Bể tuyển nổi công suất 6m
3
/h 

- Xyclo phản ứng 
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- Bể lắng 

- Sân phơi bùn, máy ép bùn 

Đối với nƣớc thải lẫn dầu, mỡ đƣợc đƣa qua xử lý sơ bộ tại hệ thống bể 

tuyển nổi. Thiết bị tuyển nổi có tác dụng chính là loại bỏ dầu mỡ, chất rắn lơ 

lửng không có khả năng lắng trong nƣớc thải nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của 

quá tr nh tiếp theo. V  vậy chỉ một số loại nƣớc thải lẫn dầu mới đƣa qua hệ 

thống tuyển nổi tách dầu trƣớc khi xử lý hóa học. Các loại nƣớc thải khác (nƣớc 

thải axit, nƣớc thải kiềm, dung dịch thải mạ...) không cần qua thiết bị này. 

Nƣớc thải sau khi lắng sơ cấp để loại bỏ bùn cặn đƣợc bổ sung hóa chất keo 

tụ và dƣới tác dụng nâng của những bọt khí dầu, các chất lơ lửng không có khả 

năng lắng trong nƣớc thải sẽ nổi lên và đƣợc thu gom, đốt trong lò đốt CTNH. 

Nƣớc thải sau khi xử lý qua hệ thống tuyển nổi đƣợc bơm chuyển lên các Xyclo 

phản ứng.  

Chất thải sau khi bơm từng m  lên Xyclo (thiết bị có cấu tạo h nh trụ, đáy 

côn và có hệ thống phân phối khí ở đáy thiết bị) đƣợc trung hòa bằng kiềm hoặc 

axit về pH trung tính trƣớc khi chuyển sang công đoạn xử lý tiếp theo, quá tr nh 

trung hòa đƣợc cung cấp khí ở đáy thiết bị bằng máy nén khí nhằm đảo trộn 

đồng đều chất thải lỏng với dung dịch kiềm hoặc axit. Sau khi chất thải lỏng 

đƣợc trung hòa th  chuyển sang công đoạn keo tụ kết bông, quá tr nh này cũng 

đƣợc cấp khí để đảo trộn chất thải lỏng với chất trợ keo tụ và keo tụ. Sau đó, 

ngừng cấp khí để thực hiện quá tr nh lắng trong thiết bị này.  

Bùn đƣợc lắng xuống đáy thiết bị và xả ở đáy thiết bị sang máy ép bùn. 

Nƣớc từ máy ép bùn đƣợc tuần hoàn lại quá tr nh keo tụ, còn bùn đƣợc chuyển 

vào lò đốt của nhà máy. Nƣớc trong sau quá tr nh keo tụ tiếp tục đƣợc đƣợc 

chuyển sang bể lắng bậc II để bổ xung hóa chất và thực hiện các quá tr nh oxy 

hóa tiếp theo trƣớc khi kiểm tra định kỳ kiểm lấy mẫu để lắng và phân tích chất 

lƣợng nƣớc, nếu đạt tiêu chuẩn th  ngừng sục khí và để lắng. Phần nƣớc trong 

đạt tiêu chuẩn sẽ đƣợc thải ra cống chung của huyện. 
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Chƣơng IV 

CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

I. Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ 

tầng. 

Dự án đều tƣ với hình thức thuê đất theo đúng quy định hiện hành. Sau khi 

đƣợc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện các bƣớc về 

đất theo quy định. 

II. Các phƣơng án xây dựng công trình.  

II.1. Các hạng mục xây dựng. 

Bảng tổng hợp danh mục các công trình xây dựng 

TT Danh mục ĐVT Quy mô 

I Khu hành chính dịch vụ - công cộng     

1 Phòng bảo vệ  m²   30  

2 Nhà văn phòng  m²   300  

3 Nhà để xe  m²   300  

4 Nhà ăn  m²   200  

5 Nhà nghỉ ca  m²   300  

6 Trạm biến thế  m²   100  

7 Trạm cân xe  m²   100  

8 Trạm xử lý nƣớc cấp  m²   250  

9 Garage - bãi xe vận chuyển  m²  2.000  

10 Giao thông khu hành chính  m²   358  

II Khu xử lý và tái chế chất thải công nghiệp     

1 Kho chứa và phân loại chất thải nguy hại  m²  3.000  

2 Xƣởng xử lý và tái chế chất thải:     

- Khu lƣu chứa và xử lý chất thải bằng lò đốt  m²  500 
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TT Danh mục ĐVT Quy mô 

- 
Khu lƣu chứa và xử lý bo mạch, linh kiện điện 

tử 
 m²  300 

- 
Khu lƣu chứa và xử lý bóng đèn chứa thủy 

ngân thải 
 m²  300 

- Khu lƣu chứa và xử lý ắc quy ch  thải  m²  300 

- Khu lƣu chứa và súc rửa thùng phuy  m²  500 

- 
Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại, nhựa dính 

hóa chất 
 m²  500 

- Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại dính dầu mỡ  m²  300 

- Khu lƣu chứa và tái chế dầu thải  m²  1.500 

- Khu lƣu chứa và xử lý dung môi  m²  500 

- Khu xử lý bùn thải và hóa rắn  m²  1.500 

- Đƣờng đi giữa các phân khu  m²  1000 

3 Bãi chứa phế liệu tổng hợp  m²  1.200 

4 Bãi chứa kim loại  m²  500 

5 Hệ thống xử lý nƣớc thải và chất thải lỏng  m²  2.200 

III Các công trình phụ trợ     

1 Hệ thống cấp điện tổng thể  HT  1  

2 Hệ thống thông tin liên lạc  HT  1  

3 Hệ thống cấp nƣớc tổng thể  HT  1  

4 Hệ thống thoát nƣớc tổng thể  HT  1  

5 Hệ thống giao thông tổng thể  m²  6.630  

6 Cây xanh cách ly, cảnh quan, …  m²  40.332  

Chi tiết giải pháp thiết kế xây dựng đƣợc thể hiện chi tiết trong giai đoạn 

lập hồ sơ xin phép xây dựng của dự án. 
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II.2. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan. 

 Khu đất xây dựng dự án phải đảm bảo việc xử lý nƣớc thải tập trung đạt tiêu 

chuẩn nhà nƣớc quy định trƣớc khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

 Khu hành chính, dịch vụ công cộng đƣợc bố trí tại góc đƣờng chính dẫn vào, 

nhằm thể hiện nơi tiếp đón và quản lý hoạt động từ ngoài vào trong. Tầng 

cao đƣợc xây dựng 1 trệt 1 lầu, kết cấu bằng bêtông cốt thép.  

 Khu nhà máy sản xuất chính, xây dựng trệt, thể hiện theo dây chuyền sản 

xuất từ bãi đổ đến khu nhà điều hành và dịch vụ, nhà kho đóng gói, hoặc các 

khâu tạo ra sản phẩm gần văn phòng để tiện việc giao dịch, ký hợp đồng, 

giao nhận sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại. Nhà 

xƣởng lợp mái tole, móng, đà, cột bê tông cốt thép, kèo thép, có thông gió 

mái. 

 Khu bãi đổ, sân phơi bố trí nằm cuối hƣớng gió, có sân, đƣờng thuận tiện cho 

việc vận chuyển rác, từ các khâu phơi, ủ đến khâu thành phẩm, đóng gói. 

 Xung quanh khu đất trồng cây xanh cách ly nhằm góp phần cảnh quan cho 

khu vực nhà máy. 

 Luồng xe rác ra vào cặp theo đƣờng vành đai khu đất, kết hợp trạm cân, và 

bãi đổ xe vận chuyển và thu gom rác. 

 Luồng giao thông nội bộ, từ nhà xƣởng chính ra sân phơi và vào khu vực 

đóng gói đều thuận lợi, riêng biệt. 

 Nơi nghỉ ngơi, nhà ăn bố trí đầu hƣớng gió chính cho thích hợp. 

 Khu xử lý nƣớc thải tập trung, nằm tại khu vực cây xanh cách ly, cạnh bãi vật 

liệu lớn, nặng cồng kềnh lấy ra từ bãi đổ rác. 

Nhìn chung, mặt bằng tổng thể đƣợc thể hiện mặt đứng chính của nhà máy, 

có đƣờng nét kiến trúc công nghiệp. Về mặt thông thoáng công tr nh đƣợc thể 

hiện bởi hệ thống giao thông nội bộ, bãi đổ và sân phơi rác sau khi băm nhuyễn 

đƣợc tách biệt phía sau nhƣng không làm ảnh hƣởng dây chuyền hoặc tổ chức 

không gian trong khu vực.  

II.3. Quy hoạch xây dựng hạ tầng 

Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 

- Cao độ bình quân   : + 0.45 m 
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- Cao độ nền xây dựng  : + 1.80 m  (so với cốt quốc gia)  

- Chiều cao san lắp bình quân : + 1.35 m 

Quy hoạch giao thông 

 Đƣờng chính là đƣờng đôi vào trƣớc nhà điều hành nhà máy có lộ giới 32m, 

trong đó mặt đƣờng  đôi  rộng 2 x 10m, dãy cây xanh phân cách mềm 3m, lề 

2 bên, mỗi bên rộng 4m.  

 Đƣờng phía trƣớc nhà văn phòng và một bên đƣờng có trạm cân 60 tấn có 

mặt đƣờng rộng 10m.  

 Đƣờng nội bộ xung quanh khu vực, đƣờng vào bãi đỗ, sân phơi có lộ giới từ 

14m - 20m. 

Hệ thống cung cấp điện 

Nguồn điện: lấy từ nguồn của Công ty điện lực 

Toàn bộ đƣờng dây đi ngầm dƣới lòng đƣờng và vỉa hè hạ tầng khu quy 

hoạch đƣợc thiết kế nhƣ sau: 

 Các tuyến trung thế và hạ thế đƣợc đi ngầm dọc theo vỉa hè các trục đƣờng 

quy hoạch. 

 Cáp mắc điện từ tủ phân phối vào công tr nh đƣợc thiết kế đi ngầm trong các 

mƣơng cáp nổi có nắp đậy, xây dựng kết hợp mƣơng cáp phân phối đi dọc 

theo các vỉa hè bao quanh công trình. 

 Đèn đƣờng là loại đèn cao áp 220V - 250W đặt cách mặt đƣờng 9m, cách 

khoảng trung bình là 30m dọc theo đƣờng. Đối với mặt đƣờng rộng trên 12m 

đèn đƣợc bố trí 2 bên đƣờng. Mặt đƣờng rộng từ 12 mét trở xuống, đèn đƣợc 

bố trí một bên đƣờng hoặc 2 bên theo vị trí lệch nhau (xen kẽ vị trí cột). Các 

đèn đƣợc đóng tắt tự động bằng công tắc định thời hay công tắc quang điện 

đặt tại các trạm hạ thế khu vực. 

Hệ thống cấp nƣớc 

 Sử dụng nguồn nƣớc cấp từ nhà máy cấp nƣớc có công suất lớn của Nhà máy 

nƣớc của tỉnh, xây dựng phục vụ các khu công nghiệp, khu dân cƣ và khu 

vực lân cận. 

 Tiêu chuẩn cấp nƣớc công nghiệp: 50m3/ha/ngày đêm 
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 Trên mạng lƣới có bố trí các trụ cứu hỏa 100, với khoảng cách từ 120m - 

150m/trụ. Tổng số trụ cứu hỏa gồm  06 trụ. 

Thoát nƣớc mƣa 

 Thoát nƣớc từ sân đƣờng, vỉa hè, mặt đƣờng đƣợc thu gom tại vị trí đặt hố ga 

thu nƣớc xuống các tuyến ống dọc vỉa hè về các tuyến cống chính, thoát ra 

cống thoát chung khu vực. 

 Hệ thống thoát nƣớc mƣa và nƣớc thải sinh hoạt tách riêng. 

Thoát nƣớc bẩn 

 Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt và sản xuất:  100 m3/ngày đêm. 

 Tiêu chuẩn thoát nƣớc thải bằng 80% nƣớc cấp. 

 Xây dựng trạm xử lý nƣớc thải: 120 m3/ngày đêm, đặt tại vị trí cuối khu đất, 

cuối hƣớng gió nên không ảnh hƣởng đến sản xuất và sinh hoạt trong khu 

vực. 

 Hệ thống thoát nƣớc thải: Bố trí ống 300, thu gom nƣớc thải về trạm xử lý, 

ống hoàn toàn tự chảy. 

 Xử lý nƣớc thải: Nƣớc thải đƣợc thu gom về trạm xử lý tập trung khu vực 

theo tiêu chuẩn trƣớc khi xả ra nơi tiếp nhận. 

Quy hoạch thông tin liên lạc 

Xây dựng các tủ cáp gần giao lộ trục chính và lắp đặt tuyến cáp ngầm từ tủ 

cáp và nối đến công trình. 

 Tuyến cáp thông tin liên lạc từ trung tâm viễn thông của tỉnh dẫn về  

 Tủ cáp     : 10 tủ. 

 Nhà điều hành và dịch vụ  : 6 - 10 thuê bao/ nhà máy. 

III. Phƣơng án tổ chức thực hiện. 

III.1. Phương án quản lý, khai thác. 

Dự án đƣợc chủ đầu tƣ trực tiếp tổ chức triển khai, tiến hành xây dựng nhà 

máy và khai thác dự án khi đi vào hoạt động. Theo mô hình sau: 
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III.2. Giải pháp về chính sách của dự án. 

Đề xuất chính sách đƣợc hƣởng khuyến khích và ƣu đãi đầu tƣ cho dự án, 

cụ thể nhƣ sau: 

1. Đƣợc giao đất hoặc cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để 

xây dựng các công tr nh bảo vệ tài nguyên và môi trƣờng theo các h nh thức: 

  a) Giao đất không thu tiền sử dụng đất; 

  b) Cho thuê đất và miễn tiền thuê đất; 

  c) Giao đất có thu tiền sử dụng đất và đƣợc miễn tiền sử dụng đất. 

2. Riêng đối với đất đô thị, đất ở: 

  a) Nếu giao đất đƣợc giảm 30% tiền sử dụng đất; 

  b) Nếu thuê đất đƣợc miễn tiền thuê đất bảy năm kể từ khi ký hợp đồng 

thuê đất. 

3. Trƣờng hợp nhà đầu tƣ đã ứng trƣớc kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ tái định 

cƣ dự án bảo vệ tài nguyên và môi trƣờng theo phƣơng án đƣợc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt (kể từ ngày Quy định này có hiệu lực thi hành) th  số kinh phí 

bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ đã đầu tƣ đối với diện tích đất phục vụ hoạt 

động dự án sẽ đƣợc ngân sách nhà nƣớc hoàn trả. 
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4. Trƣờng hợp đƣợc Nhà nƣớc giao đất có thu tiền sử dụng đất và đƣợc 

miễn tiền sử dụng đất nhƣng nhà đầu tƣ có nguyện vọng đƣợc thực hiện theo 

phƣơng thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần 

cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án đầu tƣ (không thực hiện theo quy định 

miễn giảm tiền sử dụng đất) th  đƣợc thực hiện theo quy định hiện hành về thu 

tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và đƣợc 

trừ chi phí bồi thƣờng đất, hỗ trợ đất đã ứng trƣớc (nếu có) vào tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất phải nộp. 

Trong trƣờng hợp này nhà đầu tƣ đƣợc tính giá trị quyền sử dụng đất, giá 

trị quyền thuê đất vào giá trị tài sản của dự án đầu tƣ và có các quyền và nghĩa 

vụ nhƣ tổ chức kinh tế đƣợc Nhà nƣớc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê 

đất trả tiền một lần theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai; 

5. Nhà đầu tƣ sử dụng đất hợp pháp đƣợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, đƣợc Nhà nƣớc bảo hộ quyền sử dụng đất hợp pháp, quyền sở hữu nhà 

và tài sản theo quy định của pháp luật. Tr nh tự và thủ tục giao đất, cho thuê đất, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật 

hiện hành về đất đai; 

6. Đối với đất nhận chuyển nhƣợng hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân, nhà 

đầu tƣ đƣợc tính giá trị quyền sử dụng đất đang sử dụng vào tài sản của dự án 

đầu tƣ và đƣợc khấu hao thu hồi vốn đầu tƣ theo quy định của pháp luật. 

Lệ phí trƣớc bạ, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

1. Nhà đầu tƣ đƣợc miễn lệ phí trƣớc bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn với đất; đƣợc miễn các khoản phí, lệ phí khác liên quan 

đến quyền sử dụng đất, tài sản gắn với đất.  

2. Nhà đầu tƣ đƣợc ƣu đãi về thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, 

Thuế nhập khẩu và các quy định hiện hành. 

Về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thực hiện theo mục VI Thông tƣ số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 

năm 2008 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 

tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với 

các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi 

trƣờng (sau đây gọi tắt là Thông tƣ số 135/2008/TT-BTC). 

Chính sách ƣu đãi về tín dụng 
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Nhà đầu tƣ thuộc phạm vi, đối tƣợng quy định tại Điều 1 và Điều 2 của quy 

định này đƣợc vay vốn tín dụng đầu tƣ hoặc hỗ trợ sau đầu tƣ theo quy định về 

tín dụng đầu tƣ của nhà nƣớc (Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 

năm 2006 của Chính phủ và Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 

năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

151/2006/NĐ-CP về tín dụng đầu tƣ và tín dụng xuất khẩu của Nhà nƣớc và văn 

bản hƣớng dẫn của Bộ Tài chính).  

Chính sách huy động vốn 

Thực hiện theo mục VII Thông tƣ số 135/2008/TT-BTC 

IV. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. 

1. Phân đoạn và tiến độ thực hiện. 

Dự kiến dự án đƣợc triển khai trong vòng 18 tháng bắt đầu từ Quý II năm 

2017, bắt đầu từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi hoàn thiện xây dựng.  

Ngoài ra, tiến độ của dự án còn có thời gian dự phòng cho xây dựng và 

chuẩn bị vận hành, dự kiến thời gian muộn nhất để dự án bắt đầu hoạt động vào 

Quý III năm 2018. 

2. Hình thức quản lý dự án. 

 Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý và khai thác dự án. 
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Chƣơng V 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG 

CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 

 

I. Giới thiệu chung 

“Nhà máy xử lý và tái chế chất thải Đại Đoàn” tại tỉnh Kiên Giang dự kiến 

đƣợc xây dựng trên khu đất 5 ha. 

Mục đích của đánh giá tác động môi trƣờng là xem xét đánh giá những yếu 

tố tích cực và tiêu cực ảnh hƣởng đến môi trƣờng trong Nhà máy và khu vực lân 

cận, để từ đó đƣa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao 

chất lƣợng môi trƣờng hạn chế những tác động rủi ro cho môi trƣờng và cho 

Nhà máy khi dự án đƣợc thực thi, đáp ứng đƣợc các yêu cầu về tiêu chuẩn môi 

trƣờng.  

II. Các nguồn có khả năng gây ô nhiễm và các chất gây ô nhiễm 

II.1. Nguồn gây ô nhiễm  hông  hí 

- Khí NH3, H2S tại khu vực tiếp nhận rác thải đầu vào, tại các băng chuyền, 

các thiết bị máy móc do rác thải bám vào. 

- Mùi hôi phát sinh từ rác. 

- Bụi phát sinh trong quá tr nh thi công dự án. 

- Bụi phát sinh tại khu nghiền liệu, phối trộn phụ gia và đống bao sản phẩm 

và khu vực làm gạch, vật liệu xây dựng. 

- Khí thải CH4, NH3, H2S tại khu vực Nhà ủ sục khí. 

- Khí thải HCl, THC tại khu vực gia nhiệt các sản phẩm nhựa, điện năng  

- Bụi, khí thải (CO, SOx, NOx, THC…) do các hoạt động giao thông vận tải 

trong giai đoạn thi công dự án và trong phạm vi nhà máy khi dự án đã  đi vào 

hoạt động. 

II.2. Nguồn gây ồn. 

- Tiếng ồn do hoạt động san ủi mặt bằng, phƣơng tiện vận chuyển trong giai 

đoạn thi công dự án. 

- Tiếng ồn do hoạt động của băng chuyền, do máy nhấn thuỷ lực… 
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- Tiếng ồn do hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển trong phạm vi nhà 

máy. 

II.3. Nguồn gây ô nhiễm nước. 

Công nghệ sản xuất của nhà máy không phát sinh ra nƣớc thải sản xuất. 

Nƣớc rỉ rác đƣợc thu gom theo các rảnh thoát nƣớc về bể chứa rồi đƣợc phun lại 

vào nhà ủ rác để làm ẩm nguyên liệu đầu vào. 

Nguồn ô nhiễm nƣớc có thể do dự án gây ra bao gồm: 

- Chất rắn lơ lửng, dầu mở vôi vữa… trong quá tr nh xây dựng. 

- Nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên có chứa các chất cặn bã, 

các chất hữu cơ (BOD/COD), các chất lơ lửng (SS), các chất dinh dƣỡng (N,P) 

và vi sinh. 

Vào mùa mƣa, nƣớc chảy tràn trên mặt bằng của Nhà máy cũng là tác nhân 

gây ô nhiễm môi trƣờng. 

II.4. Chất thải rắn. 

- Chất thải rắn phát sinh trong quá tr nh thi công dự án nhƣ: đất đá, vôi 

vữa… 

- Chất thải rắn sản xuất là chất thải rắn không thể tận dụng trong dây chuyền 

công nghệ của Nhà máy. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn của cán bộ công nhân viên lao động 

tại nhà máy chủ yếu là bao b  PE, Plastic, các chất trơ, rau quả thừa và các hợp 

chất hữu cơ. 

III. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu những tác động có hại 

Việc thực hiện dự án đã có những tác động đến môi trƣờng không khí, môi 

trƣờng nƣớc, môi trƣờng đất, đến đời sống kinh tế xã hội của địa phƣơng. Mỗi 

tác động đều có những mức độ ảnh hƣởng khác nhau lên những đối tƣợng khác 

nhau. Tuy nhiên những tác động đó đều có khả năng khắc phục đƣợc. Dự án đã 

đƣa ra các biện pháp trên cơ sở đó chúng tôi bổ sung thêm một số biện pháp 

nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động. 

III.1. Biện pháp  hống chế ô nhiễm  hông  hí, tiếng ồn 

a) Khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn trong giai đoạn thi công 

Quá tr nh thi công sẽ phát sinh nhiều bụi làm ô nhiễm môi trƣờng không khí 

do đó phải tƣới nƣớc bề mặt đất để giảm bụi. 
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Khi vận chuyển vật liệu không nên dùng các xe quá cũ. V  những chiếc xe 

này khi làm việc gây ra tiếng ồn. Các xe chở vật liệu rời không đƣợc chở quá 

đầy và cần phải che chắn cẩn thận để tránh vật liệu rơi rớt tạo bụi. 

Đồng thời các xe vận chuyển nguyên vật liệu tránh chạy vào các giờ cao 

điểm. 

b) Khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn trong giai đoạn vận hành 

*Khống chế ô  nhiễm do mùi hôi 

- Giáo dục ý thức tôn trọng quy tr nh công nghệ sinh học và kỷ luật lao động 

cho mỗi cán bộ công nhân trong nhà máy xử lý rác, giữ cho nhà máy luôn sạch 

đẹp, không có mùi hôi khó chịu. 

- Xây dựng mái nhà xƣởng theo kiểu mái công nghiệp tức là có các của 

thông gió ở phía trên nhƣ vậy sẽ tạo ra các luồn gió tự nhiên làm cho nhà xƣởng 

thông thoáng sẽ giảm mùi hôi và nồng độ các khí có trong khói thải … 

- Máy móc thiết bị nên đƣợc bảo tr , bảo dƣỡng theo định k  để đảm bảo cho 

dây chuyền đƣợc hoạt động liên tục tránh t nh trạng ùn tắc không xử lý hết 

lƣợng rác trong ngày gây mùi hôi do các hợp chất hữu cơ phân huỷ. 

* Khống chế ô nhiễm các khí ở các lò đốt 

Dự án đã đƣa ra các biện pháp sau: 

- Trang bị các thiết bị xử lý khói thải lò đốt cho tất cả các lò đốt trong nhà 

máy. 

- Nâng cao chiều cao ống khói. 

- Nếu thực hiện các biện pháp trên th  vấn đề ô nhiễm do khói lò đã đƣợc 

giải quyết. Đồng thời với biện pháp công tr nh đã nêu ở phần giảm thiểu mùi th  

có thể hạn chế vấn đề khói lò trong phân xƣởng một cách đáng kể. 

*Khống chế ô nhiễm bụi 

Đây cũng là một tác nhân gây ô nhiễm môi trƣờng không khí đáng đƣợc 

quan tâm nhều ở nhà máy. Dự án cũng đã quyết định đầu tƣ hệ thống hút và lọc 

khí thải, khói, bụi, hơi ẩm tại các băng tải, sàng lòng, máy búa văng, máy đùn 

sợi d o tái chế, tại thùng sấy quay giảm ẩm mùn hữu cơ… Nhƣ vậy vấn đề bụi 

trong Nhà máy trên cơ bản đƣợc giải quyết. 

III.2. Biện pháp  hống chế ô nhiễm nguồn nước 

a) Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc trong giai đoạn thi công xây 

dựng 
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Quá tr nh sinh hoạt của công nhân từ các lán trại gây ô nhiễm môi trƣờng 

đặc biệt là môi trƣờng nƣớc và môi trƣờng đất. Để khắc phục tr nh trạng này nên 

tăng cƣờng sử dụng nhân lực địa phƣơng và xây dựng các công tr nh vệ sinh ở 

khu lán trại nhƣ cống rãnh, nhà vệ sinh, nhà tắm, hồ rác… 

Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản  lý công nhân 

tốt nhất. 

b) Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nƣớc trong giai đoạn vận hành 

Trong quá tr nh hoạt động, nguồn ô nhiễm nƣớc tại Nhà máy là nƣớc thải 

sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và nƣớc mƣa chảy tràn qua mặt bằng nhà 

máy. Biện pháp khống chế các nguồn nhƣ sau: 

* Biện pháp khống chế ô nhiễm do nƣớc thải sinh hoạt 

Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt tại Nhà máy (nƣớc thải vệ sinh) ƣớc tính khoảng 

3m
3
/ngày sẽ đƣợc xử lý bằng phƣơng pháp tự hoại. 

Nƣớc thải từ nhà tắm, nhà vệ sinh đƣợc thu gom và dẫn về bể tự hoại 02 

ngăn. Bể tự hoại là công tr nh đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân huỷ 

cặn lắng. Cặn lắng đƣợc giữ lại trong bể từ 3-6 tháng, dƣới ảnh hƣởng của các vi 

sinh vật kị khí các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất vô cơ 

hào tan. Nƣớc lắng trong bể với thời gian dài đảm bảo hiệu suất lắng cao. 

Nƣớc sau xử lý sẽ tự thấm vào đất. 

Phần cặn lắng định k  06 tháng sẽ đuợc hút lên đƣa sang dây chuyền sản 

xuất phân hữu cơ vi sinh để xử lý. 

Sắp tới, khi xây dựng nhà ăn cho công nhân Nhà máy sẽ thêm 02 cụm nhà 

vệ sinh và bể tự hoại với tổng thể tích chứa là 06 m
3
 để thu gom và xử lý nƣớc 

thải từ nhà vệ sinh và nƣớc thải sinh hoạt tại khu vực này. 

*Biện pháp khống chế ô nhiễm do nƣớc mƣa chảy tràn 

Vào mùa mƣa, nƣớc mƣa chảy tràn qua mặt bằng nhà máy sẽ cuốn theo tạp 

chất, dầu mở rơi vãi. Lƣợng nƣớc mƣa này nếu không đƣợc quản lý tốt sẽ gây 

tác động tiêu cực đến nguồn nƣớc mặt tiếp nhận hoặc gây bồi lắng ảnh hƣởng 

đến đất canh tác. Để tránh tác động này, dự án đã thực hiện các biện pháp 

sau:Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nƣớc mƣa của nhà máy với Trồng cây xung 

quanh khu vực để chống xói mòn. 

III.3. Biện pháp  hống chế chất thải rắn. 

a) Biện pháp khống chế chất thải rắn trong giai đoạn thi công xây dựng. 
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Chất thải rắn trong giai đoạn thi công xây dựng bao gồm đất đá cát sạn và 

chất thải sinh hoạt của công nhân. Biện pháp khống chế mà chúng tôi đƣa ra là: 

Đối với đất đá cát sạn… đƣợc dùng để làm đƣờng nội bộ, san lấp…. Còn đối với 

rác thải của công nhân đƣợc thu gom để đƣa vào xử lý trong chính nhà máy xử 

lý rác thải Đại Đoàn.  

b) Biện pháp khống chế chất thải rắn trong giai đoạn vận hành. 

- Chất thải sản  uất: Đối với vỏ lon, kim loại: thu gom riêng và  bán 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chủ yếu là thức ăn thừa do hoa quả, bao b  đựng 

thức ăn, chai lọ …chuyển sang khu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào để phân loại 

và chế biến phân. 

III.4. Quy hoạch cây  anh. 

Cây xanh có tác dụng cải thiện điều kiện vi khí hậu, giảm ồn. Ngoài ra cây 

xanh còn hấp thụ các khí độc hại trong không khí và giảm lƣợng bụi phát tán đi 

xa. Cây xanh sẽ đƣợc trồng xung quanh tƣờng rào, khu vực sản xuất của Nhà 

máy, khu vực làm việc và khu vực nhà nghỉ của công nhân.  

III.5. Vệ sinh an toàn lao động và phòng chống sự cố. 

Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa sau: 

- Bố trí nhân viên chuyên trách về an toàn lao động. Nhân viên có trách 

nhiệm theo dõi, hƣớng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh và lao động cho tất 

cả các lao động của nhà máy. 

- Định kỳ kiểm tra tu sửa máy, thiết bị, nhà xƣởng, kho tàng theo tiêu chuẩn 

an toàn và vệ sinh lao động của Việt Nam. 

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức, huấn luyện kiểm tra và 

nhắc nhở mọi ngƣời lao động chấp hành nghiêm chỉnh các quy định , nội quy về 

an toàn lao động, vệ sinh lao động trong đơn vị. 

- Xây dựng nội quy, quy tr nh an toàn lao động theo đúng tiêu chuẩn của nhà 

nƣớc. 

Thực hiện các biện pháp khống chế nêu trên để cải thiện môi trƣờng lao 

động. Huấn luyện và trang bị đầy đủ các thiết bị lao động cho công nhân nhƣ 

khẩu trang bảo vệ bụi, nút bịt tai chống tiếng ồn… 

- Tổ chức khám định kỳ cho công nhân làm việc tại nhà máy (01 năm/ lần) 

nhằm phát hiện các bệnh nghề nghiệp để điều trị kịp thời và có thể thay đổi vị trí 

công tác cho phù hợp với ngƣời lao động. 
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- Thƣờng xuyên tiến hành rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác PCCC 

nhằm phát hiện những sai sót để uốn nắn kịp thời hoặc có biện pháp tích cực 

nhằm loại trừ nguy cơ cháy . 

IV. Kết luận 

Từ các phân tích tr nh bày trên đây, có thể rút ra một số kết luận và kiến 

nghị sau:Quá tr nh thực hiện dự án cũng nhƣ khi dự án đã đi vào hoạt động sẽ 

gây ra những tác động đến môi trƣờng khu vực. Tuy nhiên với việc thực hiện 

các biện pháp kỹ thuật trên có thể nhận thấy rằng mức độ tác động của dự án lên 

môi trƣờng là không lớn, có thể chấp nhận đƣợc. Đây là một dự án khả thi về 

môi trƣờng. Nhà máy cam kết sẽ áp dụng các phƣơng án phòng chống và xử lý 

môi trƣờng nhƣ đã tr nh bày trong báo cáo này nhằm đảm bảo đƣợc các tiêu 

chuẩn môi trƣờng Việt Nam.Nhà máy sẽ kết hợp với các cơ quan quản lý Nhà 

nƣớc và cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý môi trƣờng trong quá tr nh giám 

sát, thiết kế và lắp đặt các hệ thống xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn môi trƣờng. 
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Chƣơng VI 

TỔNG VỐN ĐẦU TƢ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU 

QUẢ CỦA DỰ ÁN 

 

I. Tổng vốn đầu tƣ và nguồn vốn của dự án. 

Bảng tổng mức đầu tƣ của dự án 

STT Nội dung ĐVT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(1.000 đồng) 

I Xây dựng        46.068.360  

I.1 
Khu hành chính dịch vụ - công 

cộng 
       6.945.300  

1 Phòng bảo vệ  m²   30   4.000   120.000  

2 Nhà văn phòng  m²   300   4.500  1.350.000  

3 Nhà để xe  m²   300   1.500   450.000  

4 Nhà ăn  m²   200   3.500   700.000  

5 Nhà nghỉ ca  m²   300   3.500  1.050.000  

6 Trạm biến thế  m²   100   4.000   400.000  

7 Trạm cân xe  m²   100   8.000   800.000  

8 Trạm xử lý nƣớc cấp  m²   250   5.000  1.250.000  

9 Garage - bãi xe vận chuyển  m²  2.000  350   700.000  

10 Giao thông khu hành chính  m²   358  350   125.300  

I.2 
Khu  ử lý và tái chế chất thải 

công nghiệp 
       28.726.000  

1 
Kho chứa và phân loại chất 

thải nguy hại 
 m²  3.000   2.500  7.500.000  

2 
Xƣởng xử lý và tái chế chất 

thải: 
       15.960.000  

- 
Khu lƣu chứa và xử lý chất 

thải bằng lò đốt 
 m²  500  3.200  1.600.000  

- 
Khu lƣu chứa và xử lý bo 

mạch, linh kiện điện tử 
 m²  300  3.200   960.000  

- 
Khu lƣu chứa và xử lý bóng 

đèn chứa thủy ngân thải 
 m²  300  3.200   960.000  

- 
Khu lƣu chứa và xử lý ắc quy 

ch  thải 
 m²  300  3.200   960.000  

- 
Khu lƣu chứa và súc rửa thùng 

phuy 
 m²  500  3.200  1.600.000  

- Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim  m²  500  3.200  1.600.000  
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STT Nội dung ĐVT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(1.000 đồng) 

loại, nhựa dính hóa chất 

- 
Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim 

loại dính dầu mỡ 
 m²  300  3.200   960.000  

- 
Khu lƣu chứa và tái chế dầu 

thải 
 m²  1.500  3.200  4.800.000  

- 
Khu lƣu chứa và xử lý dung 

môi 
 m²  500  3.200  1.600.000  

- Khu xử lý bùn thải và hóa rắn  m²  1.500 380   570.000  

- Đƣờng đi giữa các phân khu  m²  1000 350   350.000  

3 Bãi chứa phế liệu tổng hợp  m²  1.200 380   456.000  

4 Bãi chứa kim loại  m²  500 380   190.000  

5 
Hệ thống xử lý nƣớc thải và 

chất thải lỏng 
 m²  2.200  2.100  4.620.000  

I.3 Các công trình phụ trợ        10.397.060  

1 Hệ thống cấp điện tổng thể  HT  1   3.200.000  3.200.000  

2 Hệ thống thông tin liên lạc  HT  1   200.000   200.000  

3 Hệ thống cấp nƣớc tổng thể  HT  1   950.000   950.000  

4 Hệ thống thoát nƣớc tổng thể  HT  1   500.000   500.000  

5 Hệ thống giao thông tổng thể  m²  6.630  350  2.320.500  

6 
Cây xanh cách ly, cảnh quan, 

… 
 m²  40.332   80  3.226.560  

II Thiết bị        66.060.000  

II.1 
Thiết bị  ử lý tái chế chất thải 

công nghiệp 
 Bộ       65.040.000  

1 Lò tiêu hủy chất thải HT 2  9.200.000   18.400.000  

2 Hệ thống tái chế dầu thải HT 2  3.900.000  7.800.000  

3 Hệ thống tái chế dung môi HT 1  2.800.000  2.800.000  

4 
Hệ thống súc rửa tẩy kim loại, 

nhựa dính thành phần nguy hại 
HT 1  1.200.000  1.200.000  

5 
Hệ thống súc rửa thùng phuy, 

bao b  nguy hại 
HT 1  1.250.000  1.250.000  

6 
Hệ thống phá dỡ, xử lý đèn 

huỳnh quang 
HT 1  800.000   800.000  

7 
Hệ thống phá dỡ, xử lý pin, ắc 

quy thải 
HT 1  950.000   950.000  

8 
Hệ thống xử lý bo mạch, linh 

kiện điện tử 
HT 1  1.500.000  1.500.000  

9 
Hệ thống hóa rắn, ép gạch 

Block 
HT 1  2.100.000  2.100.000  
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STT Nội dung ĐVT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(1.000 đồng) 

10 
Hệ thống xử lý nƣớc thải, chất 

thải lỏng 
HT 1  2.500.000  2.500.000  

11 
Hệ thống điện (Trạm biến thê, 

máy phát điện, chiếu sáng,…) 
HT 1  450.000   450.000  

12 
Hệ thống phòng cháy chữa 

cháy 
HT 1  670.000   670.000  

13 Thiết bị hủy hàng  Cái 1  460.000   460.000  

14 Xe cần cuốc Chiếc 2  420.000   840.000  

15 Xe ủi Chiếc 1  1.500.000  1.500.000  

16 Xe nâng hạ Chiếc 1  520.000   520.000  

17 Ôtô vận tải Chiếc 10  1.500.000   15.000.000  

18 Tàu thủy vận tải Chiếc 3  2.000.000  6.000.000  

19 Máy móc, thiết bị khác 
 Cơ 

số  
1   300.000   300.000  

II.2 Thiết bị văn phòng - điều hành        1.020.000  

1 Máy tính + máy in  Bộ  20   15.000   300.000  

2 Bàn ghế  
Đồng 

bộ  
1   600.000   600.000  

3 Thiết bị khác 
 Cơ 

số  
1   120.000   120.000  

III Chi phí quản lý dự án  Gxdtb/1,1*1,96%*1,1  2.197.716  

IV 
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây 

dựng 
      4.218.464  

1 Chi phí lập dự án đầu tƣ  Gxdtb/1,1*0,446%*1,1   500.092  

2 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công  Gxd/1,1*2,812%*1,1  1.295.442  

3 
Chi phí thẩm tra thiết kế 

BVTC 
 Gxd/1,1*0,138*1,1   63.574  

4 
Chi phí thẩm tra dự toán công 

trình 
 Gxd/1,1*0,139%*1,1   64.035  

5 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu thi công 

xây dựng  
 Gxd/1,1*0,144%*1,1   66.338  

6 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, 

đánh giá hồ sơ dự thầu mua 

sắm thiết bị 
 Gtb/1,1*0,287%*1,1   189.592  

7 
Chi phí giám sát thi công xây 

dựng  
 Gxd/1,1*2,025%*1,1   932.884  

8 
Chi phí giám sát thi công lắp 

đặt thiết bị  
 Gtb/1,1*1,675%*1,1  1.106.505  

V Chi phí khác        891.420  
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STT Nội dung ĐVT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(1.000 đồng) 

1 Thẩm tra phê duyệt, quyết toán  Gxdtb/1,1*0,528%   538.216  

2 Kiểm toán  Gxdtb/1,1*0,315%*1,1   353.204  

  Tổng cộng       
 

119.435.960  

 

Bảng cơ cấu nguồn vốn của dự án 

STT Nội dung 
Thành tiền 

(1.000 đồng) 

Nguồn vốn 

Tự có - tự 

huy động 

Vay tín 

dụng 

I Xây dựng  46.068.360   36.968.360  9.100.000  

I.1 
Khu hành chính dịch vụ - công 

cộng 
 6.945.300   6.945.300  -  

1 Phòng bảo vệ  120.000   120.000    

2 Nhà văn phòng 1.350.000  1.350.000    

3 Nhà để xe  450.000   450.000    

4 Nhà ăn  700.000   700.000    

5 Nhà nghỉ ca 1.050.000  1.050.000    

6 Trạm biến thế  400.000   400.000    

7 Trạm cân xe  800.000   800.000    

8 Trạm xử lý nƣớc cấp 1.250.000  1.250.000    

9 Garage - bãi xe vận chuyển  700.000   700.000    

10 Giao thông khu hành chính  125.300   125.300    

I.2 
Khu  ử lý và tái chế chất thải 

công nghiệp 
 28.726.000   19.626.000  9.100.000  

1 
Kho chứa và phân loại chất thải 

nguy hại 
7.500.000    7.500.000  

2 Xƣởng xử lý và tái chế chất thải:  15.960.000   14.360.000  1.600.000  

- 
Khu lƣu chứa và xử lý chất thải 

bằng lò đốt 
1.600.000    1.600.000  

- 
Khu lƣu chứa và xử lý bo mạch, 

linh kiện điện tử 
 960.000   960.000    

- 
Khu lƣu chứa và xử lý bóng đèn 

chứa thủy ngân thải 
 960.000   960.000    

- 
Khu lƣu chứa và xử lý ắc quy ch  

thải 
 960.000   960.000    



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 96 

STT Nội dung 
Thành tiền 

(1.000 đồng) 

Nguồn vốn 

Tự có - tự 

huy động 

Vay tín 

dụng 

- 
Khu lƣu chứa và súc rửa thùng 

phuy 
1.600.000  1.600.000    

- 
Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại, 

nhựa dính hóa chất 
1.600.000  1.600.000    

- 
Khu lƣu chứa và tẩy rửa kim loại 

dính dầu mỡ 
 960.000   960.000    

- Khu lƣu chứa và tái chế dầu thải 4.800.000  4.800.000    

- Khu lƣu chứa và xử lý dung môi 1.600.000  1.600.000    

- Khu xử lý bùn thải và hóa rắn  570.000   570.000    

- Đƣờng đi giữa các phân khu  350.000   350.000    

3 Bãi chứa phế liệu tổng hợp  456.000   456.000    

4 Bãi chứa kim loại  190.000   190.000    

5 
Hệ thống xử lý nƣớc thải và chất 

thải lỏng 
4.620.000  4.620.000    

I.3 Các công trình phụ trợ  10.397.060   10.397.060  -  

1 Hệ thống cấp điện tổng thể 3.200.000  3.200.000    

2 Hệ thống thông tin liên lạc  200.000   200.000    

3 Hệ thống cấp nƣớc tổng thể  950.000   950.000    

4 Hệ thống thoát nƣớc tổng thể  500.000   500.000    

5 Hệ thống giao thông tổng thể 2.320.500  2.320.500    

6 Cây xanh cách ly, cảnh quan, … 3.226.560  3.226.560    

II Thiết bị  66.060.000  1.020.000  65.040.000  

II.1 
Thiết bị  ử lý tái chế chất thải 

công nghiệp 
 65.040.000   -  

 

65.040.000  

1 Lò tiêu hủy chất thải  18.400.000    18.400.000  

2 Hệ thống tái chế dầu thải 7.800.000    7.800.000  

3 Hệ thống tái chế dung môi 2.800.000    2.800.000  

4 
Hệ thống súc rửa tẩy kim loại, 

nhựa dính thành phần nguy hại 
1.200.000    1.200.000  

5 
Hệ thống súc rửa thùng phuy, bao 

b  nguy hại 
1.250.000    1.250.000  

6 
Hệ thống phá dỡ, xử lý đèn 

huỳnh quang 
 800.000    800.000  

7 
Hệ thống phá dỡ, xử lý pin, ắc 

quy thải 
 950.000    950.000  

8 Hệ thống xử lý bo mạch, linh 1.500.000    1.500.000  



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 97 

STT Nội dung 
Thành tiền 

(1.000 đồng) 

Nguồn vốn 

Tự có - tự 

huy động 

Vay tín 

dụng 

kiện điện tử 

9 Hệ thống hóa rắn, ép gạch Block 2.100.000    2.100.000  

10 
Hệ thống xử lý nƣớc thải, chất 

thải lỏng 
2.500.000    2.500.000  

11 
Hệ thống điện (Trạm biến thê, 

máy phát điện, chiếu sáng,…) 
 450.000    450.000  

12 Hệ thống phòng cháy chữa cháy  670.000    670.000  

13 Thiết bị hủy hàng   460.000    460.000  

14 Xe cần cuốc  840.000    840.000  

15 Xe ủi 1.500.000    1.500.000  

16 Xe nâng hạ  520.000    520.000  

17 Ôtô vận tải  15.000.000    15.000.000  

18 Tàu thủy vận tải 6.000.000    6.000.000  

19 Máy móc, thiết bị khác  300.000    300.000  

II.2 Thiết bị văn phòng - điều hành  1.020.000   1.020.000  -  

1 Máy tính + máy in  300.000   300.000    

2 Bàn ghế   600.000   600.000    

3 Thiết bị khác  120.000   120.000    

III Chi phí quản lý dự án 2.197.716  2.197.716    

IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng 4.218.464  4.218.464   -  

1 Chi phí lập dự án đầu tƣ  500.092   500.092    

2 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 1.295.442  1.295.442    

3 Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC  63.574   63.574    

4 
Chi phí thẩm tra dự toán công 

trình 
 64.035   64.035    

5 

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh 

giá hồ sơ dự thầu thi công xây 

dựng  
 66.338   66.338    

6 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh 

giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị 
 189.592   189.592    

7 
Chi phí giám sát thi công xây 

dựng  
 932.884   932.884    

8 
Chi phí giám sát thi công lắp đặt 

thiết bị  
1.106.505  1.106.505    

V Chi phí khác  891.420   891.420   -  

1 Thẩm tra phê duyệt, quyết toán  538.216   538.216    

2 Kiểm toán  353.204   353.204    

  Tổng cộng   45.295.960  74.140.000  



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 98 

STT Nội dung 
Thành tiền 

(1.000 đồng) 

Nguồn vốn 

Tự có - tự 

huy động 

Vay tín 

dụng 

119.435.960  

  Tỷ lệ (%) 100,00   37,92   62,08  

 

II. Tiến độ thực hiện của dự án. 

Bảng tiến độ đầu tƣ của dự án 

TT Nội dung 
Thành tiền 

(1.000 đồng) 

Tiến độ thực hiện 

Năm 

2017 
Năm 2018 Năm 2019 

I Xây dựng  46.068.360  -  
35.901.30

0  

10.167.06

0  

I.1 
Khu hành chính dịch vụ 

- công cộng 
 6.945.300   -   6.945.300   -  

1 Phòng bảo vệ  120.000     120.000    

2 Nhà văn phòng 1.350.000    1.350.000    

3 Nhà để xe  450.000     450.000    

4 Nhà ăn  700.000     700.000    

5 Nhà nghỉ ca 1.050.000    1.050.000    

6 Trạm biến thế  400.000     400.000    

7 Trạm cân xe  800.000     800.000    

8 Trạm xử lý nƣớc cấp 1.250.000    1.250.000    

9 
Garage - bãi xe vận 

chuyển 
 700.000     700.000    

10 
Giao thông khu hành 

chính 
 125.300     125.300    

I.2 
Khu  ử lý và tái chế 

chất thải công nghiệp 
 28.726.000  -  

24.106.00

0  
4.620.000  

1 
Kho chứa và phân loại 

chất thải nguy hại 
7.500.000    7.500.000    

2 
Xƣởng xử lý và tái chế 

chất thải: 
 15.960.000  -  

15.960.00

0  
-  

- 
Khu lƣu chứa và xử lý 

chất thải bằng lò đốt 
1.600.000    1.600.000    

- 

Khu lƣu chứa và xử lý 

bo mạch, linh kiện điện 

tử 
 960.000     960.000    



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 99 

TT Nội dung 
Thành tiền 

(1.000 đồng) 

Tiến độ thực hiện 

Năm 

2017 
Năm 2018 Năm 2019 

- 

Khu lƣu chứa và xử lý 

bóng đèn chứa thủy 

ngân thải 
 960.000     960.000    

- 
Khu lƣu chứa và xử lý 

ắc quy ch  thải 
 960.000     960.000    

- 
Khu lƣu chứa và súc rửa 

thùng phuy 
1.600.000    1.600.000    

- 

Khu lƣu chứa và tẩy rửa 

kim loại, nhựa dính hóa 

chất 
1.600.000    1.600.000    

- 
Khu lƣu chứa và tẩy rửa 

kim loại dính dầu mỡ 
 960.000     960.000    

- 
Khu lƣu chứa và tái chế 

dầu thải 
4.800.000    4.800.000    

- 
Khu lƣu chứa và xử lý 

dung môi 
1.600.000    1.600.000    

- 
Khu xử lý bùn thải và 

hóa rắn 
 570.000     570.000    

- 
Đƣờng đi giữa các phân 

khu 
 350.000     350.000    

3 
Bãi chứa phế liệu tổng 

hợp 
 456.000     456.000    

4 Bãi chứa kim loại  190.000     190.000    

5 
Hệ thống xử lý nƣớc 

thải và chất thải lỏng 
4.620.000      4.620.000  

I.3 Các công trình phụ trợ  10.397.060   -   4.850.000   5.547.060  

1 
Hệ thống cấp điện tổng 

thể 
3.200.000    3.200.000    

2 
Hệ thống thông tin liên 

lạc 
 200.000     200.000    

3 
Hệ thống cấp nƣớc tổng 

thể 
 950.000     950.000    

4 
Hệ thống thoát nƣớc 

tổng thể 
 500.000     500.000    

5 
Hệ thống giao thông 

tổng thể 
2.320.500      2.320.500  

6 
Cây xanh cách ly, cảnh 

quan, … 
3.226.560      3.226.560  

II Thiết bị  66.060.000  -  
36.680.00

0  

29.380.00

0  

II.1 Thiết bị  ử lý tái chế  65.040.000   -   29.380.00



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 100 

TT Nội dung 
Thành tiền 

(1.000 đồng) 

Tiến độ thực hiện 

Năm 

2017 
Năm 2018 Năm 2019 

chất thải công nghiệp 35.660.00

0  

0  

1 Lò tiêu hủy chất thải  18.400.000    9.200.000  9.200.000  

2 
Hệ thống tái chế dầu 

thải 
7.800.000    7.800.000    

3 
Hệ thống tái chế dung 

môi 
2.800.000    2.800.000    

4 

Hệ thống súc rửa tẩy 

kim loại, nhựa dính 

thành phần nguy hại 
1.200.000    1.200.000    

5 
Hệ thống súc rửa thùng 

phuy, bao b  nguy hại 
1.250.000    1.250.000    

6 
Hệ thống phá dỡ, xử lý 

đèn huỳnh quang 
 800.000     800.000    

7 
Hệ thống phá dỡ, xử lý 

pin, ắc quy thải 
 950.000       950.000  

8 
Hệ thống xử lý bo mạch, 

linh kiện điện tử 
1.500.000      1.500.000  

9 
Hệ thống hóa rắn, ép 

gạch Block 
2.100.000      2.100.000  

10 
Hệ thống xử lý nƣớc 

thải, chất thải lỏng 
2.500.000      2.500.000  

11 

Hệ thống điện (Trạm 

biến thê, máy phát điện, 

chiếu sáng,…) 
 450.000       450.000  

12 
Hệ thống phòng cháy 

chữa cháy 
 670.000     670.000    

13 Thiết bị hủy hàng   460.000       460.000  

14 Xe cần cuốc  840.000     420.000   420.000  

15 Xe ủi 1.500.000    1.500.000    

16 Xe nâng hạ  520.000     520.000    

17 Ôtô vận tải  15.000.000    7.500.000  7.500.000  

18 Tàu thủy vận tải 6.000.000    2000000 4.000.000  

19 Máy móc, thiết bị khác  300.000       300.000  

II.2 
Thiết bị văn phòng - 

điều hành 
 1.020.000   -   1.020.000   -  

1 Máy tính + máy in  300.000     300.000    

2 Bàn ghế   600.000     600.000    

3 Thiết bị khác  120.000     120.000    



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 101 

TT Nội dung 
Thành tiền 

(1.000 đồng) 

Tiến độ thực hiện 

Năm 

2017 
Năm 2018 Năm 2019 

III Chi phí quản lý dự án 2.197.716  -  1.422.593   775.122  

IV 
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ 

xây dựng 
4.218.464  

2.179.07

5  
1.341.391   697.998  

1 Chi phí lập dự án đầu tƣ  500.092   500.092      

2 
Chi phí thiết kế bản vẽ 

thi công 
1.295.442  

1.295.44

2  
    

3 
Chi phí thẩm tra thiết kế 

BVTC 
 63.574   63.574      

4 
Chi phí thẩm tra dự toán 

công trình 
 64.035   64.035      

5 

Chi phí lập hồ sơ mời 

thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu thi công xây dựng  
 66.338   66.338      

6 

Chi phí lập hồ sơ mời 

thầu, đánh giá hồ sơ dự 

thầu mua sắm thiết bị 
 189.592   189.592      

7 
Chi phí giám sát thi 

công xây dựng  
 932.884  -   727.001   205.883  

8 
Chi phí giám sát thi 

công lắp đặt thiết bị  
1.106.505  -   614.390   492.115  

V Chi phí khác  891.420  -  -   891.420  

1 
Thẩm tra phê duyệt, 

quyết toán 
 538.216       538.216  

2 Kiểm toán  353.204       353.204  

  Tổng cộng 
119.435.96

0  

2.179.07

5  

75.345.28

5  

41.911.60

1  

 

III. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án.  

1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. 

Tổng mức đầu tƣ của dự án : 119.435.960.000 đồng. Trong đó: 

 Vốn huy động (tự có) : 45.295.960.000 đồng. 

 Vốn vay   : 74.140.000.000 đồng. 

STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 119.435.960 

1 Vốn tự có (huy động) 45.295.960 



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 102 

2 Vốn vay Ngân hàng 74.140.000 

  Tỷ trọng vốn vay 62,08% 

  Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 37,92% 

 Dự kiến nguồn doanh thu của dự án, chủ yếu thu từ các nguồn nhƣ sau:  

­ Từ dịch vụ xử lý chất thải. 

­ Từ hoạt động tái chế. 

­ Từ hoạt động kinh doanh phế liệu và kinh doanh lĩnh vực khác. 

 Các nguồn thu khác thể hiện rõ trong bảng tổng hợp doanh thu của dự án. 

Dự kiến đầu vào của dự án. 

      Các chi phí đầu vào của dự án % Khoản mục 

1 Chi phí lƣơng nhân viên   Theo bảng tính 

2 Chi phí quảng bá sản phẩm 3% Doanh thu 

3 Chi phí vật tƣ, năng lƣợng "" Doanh thu 

4 Chi phí bảo tr  thiết bị 3% Doanh thu 

5 Chi phí khấu hao   Bảng tính 

6 Chi phí lãi vay 8% Theo kế hoạch trả nợ 

          Chế độ thuế % 

 1 Thuế TNDN 20% 

  

2. Phương án vay. 

­ Số tiền : 74.140.000.000 đồng. 

­ Thời hạn : 10 năm (120 tháng). 

­ Ân hạn : 1 năm. 

­ Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 8%/năm (tùy từng thời điểm theo lãi suất 

ngân hàng). 

­ Tài sản bảo đảm tín dụng: thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ vốn vay. 

 Lãi vay, hình thức trả nợ gốc     

1 Thời hạn trả nợ vay                 10 năm 

2 Lãi suất vay cố định        8% /năm 



Dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải. 

Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 103 

3 Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm 

4 Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC 7,24% /năm 

5 Hình thức trả nợ: 1   

 (1: trả gốc đều; 2: trả gốc và lãi đều; 3: theo năng lực của dự 

án) 
    

Chi phí sử dụng vốn b nh quân đƣợc tính trên cơ sở tỷ trọng vốn vay là 

62,08%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu là 37,92%; lãi suất vay dài hạn 8%/năm; lãi 

suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm. 

3. Các thông số tài chính của dự án. 

3.1. Kế hoạch hoàn trả vốn vay. 

Kết thúc năm đầu tiên phải tiến hành trả lãi vay và trả nợ gốc thời gian trả nợ 

trong vòng 10 năm của dự án, trung bình mỗi năm trả 6 - 14 tỷ đồng. Theo phân 

tích khả năng trả nợ của dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả năng 

trả đƣợc nợ là rất cao, trung bình dự án có khả năng trả đƣợc nợ, trung bình 

khoảng trên 168% trả đƣợc nợ. 

3.2. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn giản đơn. 

Khả năng hoàn vốn giản đơn: Dự án sẽ sử dụng nguồn thu nhập sau thuế và 

khấu hao cơ bản của dự án để hoàn trả vốn vay. 

KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư. 

Theo phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án (phần phụ lục) thì chỉ 

số hoàn vốn của dự án là 2,37 lần, chứng tỏ rằng cứ 1 đồng vốn bỏ ra sẽ đƣợc 

đảm bảo bằng 2,37 đồng thu nhập. Dự án có đủ khả năng tạo vốn cao để thực 

hiện việc hoàn vốn. 

Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy 

đến năm thứ 9 đã thu hồi đƣợc vốn và có dƣ, do đó cần xác định số tháng của 

năm thứ 8 để xác định đƣợc thời gian hoàn vốn chính xác. 

Số tháng = Số vốn đầu tư còn phải thu hồi/thu nh p bình quân năm có dư. 

Nhƣ vậy thời gian hoàn vốn của dự án là 7 năm 1 tháng kể từ ngày hoạt 

động. 

3.3. Khả năng hoàn vốn và thời gian hoàn vốn có chiết khấu. 
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Khả năng hoàn vốn và thời điểm hoàn vốn đƣợc phân tích cụ thể ở bảng phụ 

lục tính toán của dự án. Nhƣ vậy PIp = 1,4 cho ta thấy, cứ 1 đồng vốn bỏ ra đầu 

tƣ sẽ đƣợc đảm bảo bằng 1,4 đồng thu nhập cùng quy về hiện giá, chứng tỏ dự 

án có đủ khả năng tạo vốn để hoàn trả vốn. 

Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7,24%). 

Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 đã hoàn đƣợc vốn và có dƣ. 

Do đó ta cần xác định số tháng cần thiết của năm thứ 10. 

Kết quả tính toán: Tp = 9 năm 5 tháng tính từ ngày hoạt động. 

 

3.4. Phân tích theo phương pháp hiện giá thuần (NPV). 

Trong đó: 

+ P: Giá trị đầu tƣ của dự án tại thời điểm đầu năm sản xuất. 

+ CFt : Thu nhập của dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao. 

Hệ số chiết khấu mong muốn 7,24%/năm. 

Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 40.530.184.000 đồng. Nhƣ vậy chỉ trong 

vòng 15 năm của thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau khi trừ giá trị 

đầu tƣ qui về hiện giá thuần là: 40.530.184.000 đồng > 0 chứng tỏ dự án có hiệu 

quả cao. 

3.5. Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). 

Theo phân tích đƣợc thể hiện trong bảng phân tích của phụ lục tính toán cho 

thấy IRR = 18,3% > 7,24% nhƣ vậy đây là chỉ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có 

khả năng sinh lời. 
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KẾT LUẬN 

 

I. Kết luận. 

Với kết quả phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu quả tƣơng đối cao của dự án 

mang lại, đồng thời góp phần giải quyết vấn đề môi trƣờng cũng nhƣ việc làm 

cho ngƣời dân trong vùng. Cụ thể nhƣ sau: 

+ Các chỉ tiêu tài chính của dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết 

khấu,… cho thấy dự án có hiệu quả về mặt kinh tế. 

+ Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung b nh khoảng 

4,6 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động của dự án. 

+ Hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng từ 100 – 120 lao động của 

địa phƣơng. 

Góp phần “Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ 

phát triển kinh tế”. 

II. Đề xuất và kiến nghị. 

- Kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị chấp thuận dự án để Chủ đầu tƣ 

tổ chức đầu tƣ xây dựng dự án đi vào hoạt động sớm. 

- Kính đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang xem xét, ƣu đãi, hỗ trợ cho Dự án. 

- Kính đề nghị các cơ quan quan tâm giúp đỡ để Dự án sớm đƣợc triển khai 

và đi vào hoạt động./. 

 

C Ủ ĐẦU TƯ 

                                                            CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI ĐOÀN 

Giám đốc 
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